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THƢ VIỆN TỈNH HƢNG YÊN - Thƣ mục thông báo sách mới 

CÁC VẤN ĐỀ CHUNG 

TRIẾT HỌC. TÂM LÝ HỌC 

1/.  Chuyện nghề chuyện ngƣời. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2015. - 310tr. ; 23cm 

2/. MILLS, ANDREA.  Thật hay giả : Những câu hỏi khó, những đáp án bất ngờ / Andrea Mills; Tô Bá 
Văn dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2016. - 196tr. : Hình ảnh ; 28cm  

3/. THOMPSON, HUNTER S..  Thác loạn ở Las Vegas : Tiểu thuyết / Hunter S. Thompson ; Phủ Qùy 
dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2014. - 362tr. ; 20cm. - (Cánh cửa mở rộng)  
        Tên sách tiếng Anh:  Fear and loathing in Las vegas  

4/.  Tự học Microsoft Windows 10 : Dành cho ngƣời mới bắt đầu / VL.Comp tổng hợp và biên soạn. - 
H. : Hồng Đức, 2016. - 160tr. : hình vẽ ; 24cm  

1/. ABRAHAM, KEITH.  Bắt đầu từ đam mê : Làm điều bạn thích và yêu điều bạn làm /  Keith 
Abraham ; Phan Hoàng Lệ Thủy dịch. - Tái bản lần thứ 1. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2016. - 276tr. ; 
20cm  
        Tên sách tiếng Anh: It starts with passion  

2/. BACON, FRANCIS.  Bộ công cụ mới : Sách tham khảo / Francis Bacon ; Đỗ Minh Hợp, Nguyễn 
Ngọc Chuẩn dịch. - H. : Tri thức, 2017. - 492tr. ; 20cm. - (Tủ sách tinh hoa tri thức thế giới)  

3/. BALICK, AARON.  Học cách luôn bình tĩnh : Bí kíp luôn đƣơng đầu với những lo lắng và căng thẳng 
trong cuộc sống / Aaron Balick ; Hà Trần dịch. - H. : Kim đồng, 2016. - 80tr. : hình vẽ ; 25cm  

4/. CAMERON, JULIA.  12 tuần phóng thích năng lƣợng sáng tạo : Con đƣờng tâm linh dẫn tới khả 

        Tóm tắt: Tập hợp bài viết của các thế hệ phóng viên, nhân viên tòa soạn báo Tuổi Trẻ với 
những kỷ niệm hoạt động nghề nghiệp từ khi thành lập báo đến nay (1975-2015)  

        Tóm tắt: Gồm những lời giải đáp về những kiến thức khoa học: Lƣợng nƣớc ở biển là bao 
nhiêu? Băng ở Nam Cực dày cỡ nào? Nếu băng tan hết thì chuyện gì sẽ xảy ra? Độ "vĩ đại" của mặt 
trăng là gì? Đại kim tự tháp nặng nhƣ thế nào?...  

        Tóm tắt: Giới thiệu Windows 10 ; cách mã hóa màn hình, âm thanh và năng lƣợng ; Cách kết 
nối mạng và máy tính khác ; cách sử dụng Internet Explorer...  

        Tóm tắt: Qua những câu chuyện truyền cảm hứng để giúp bạn: tìm thấy lại ƣớc mơ của mình và 
xác định điều thực sự quan trọng với bạn, kết nối lại với đam mê cho công việc và cuộc sống, tháo gỡ 
những chƣớng ngại tinh thần và cảm xúc để thành công, khơi dậy đam mê ở ngƣời khác và trở thành 
một nhà lãnh đạo hiệu quả  

        Tóm tắt: Lý giải và giải thích giới tự nhiên và vƣơng quốc của con ngƣời bằng thuyết duy 
nghiệm  

        Tóm tắt: Đƣa ra các khái niệm và bài tập thực hành để ứng dụng vào các tình huống diễn ra 
trong cuộc sống nhƣ: học đƣờng, về chính bản thân, gia đình, bạn bè...  

Ký hiệu môn loại: 079.597 

Ký hiệu môn loại: 001.9 

Ký hiệu môn loại: 070.92 

Ký hiệu môn loại: 005.4 

Ký hiệu môn loại: 158.1 

Ký hiệu môn loại: 149 

Ký hiệu môn loại: 158 

Kho Đọc: VV.003674 
Kho Mƣợn: PM.044904-44905   

Kho Thiếu Nhi: TN.014319-14321   

Kho Đọc: VN.037553 
Kho Mƣợn: PM.044848-44849   

Kho Đọc: VV.003644-3645 
Kho Mƣợn: PM.044582-44584   

Kho Đọc: VN.037500-37501 
Kho Mƣợn: PM.044765-44767   

Kho Đọc: VN.037348-37349 
Kho Mƣợn: PM.044456-44458   

Kho Thiếu Nhi: TN.013770-13774   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 



Trang 2 

THƢ VIỆN TỈNH HƢNG YÊN - Thƣ mục thông báo sách mới 

năng sáng tạo cao hơn / Julia Cameron ; Đặng Việt Vinh dịch. - H. : Thế giới, 2016. - 428tr. ; 21cm  
        Tên sách tiếng Anh: The artist's way  

5/. DAVEY,JULIE.  Lựa chọn = All about choices : Xử lý đơn giản, hiệu quả những khó khăn và vƣớng 
mắc / Julie Davey; Đinh Thị Thanh Vân dịch. - H. : Phụ nữ, 2016. - 112tr. : tranh màu ; 21cm. - (Thực 
hành tƣ duy tích cực dành cho trẻ em và cả ngƣời lớn)  

6/. DAVEY,JULIE.  Sự giàu có đích thực = All about true wealth : Cách ứng xử khi có và không có tiền / 
Julie Davey; Đinh Thị Thanh Vân dịch. - H. : Phụ nữ, 2016. - 112tr. : tranh màu ; 21cm. - (Thực hành tƣ 
duy tích cực dành cho trẻ em và cả cho ngƣời lớn)  

7/. DAVEY, JULIE.  Thái độ = All about Attitude : Truyền cảm hứng và động lực cho tất cả mọi ngƣời / 
Julie Davey; Đinh Thị Thanh Vân dịch. - H. : Phụ nữ, 2016. - 112tr. : tranh màu ; 21cm. - (Thực hành tƣ 
duy tích cực dành cho trẻ em và cả ngƣời lớn)  

8/. DAVEY,JULIE.  Đặt mục tiêu = All about Goal Setting : Nhận ra khả năng của bản thân để thành 
công nhất có thể / Julie Davey; Đinh Thị Thanh Vân dịch. - H. : Phụ nữ, 2016. - 112tr. : tranh màu ; 
21cm. - (Thực hành tƣ duy tích cực dành cho trẻ em và cả ngƣời lớn)  

9/. DELRIEU,ALEXIA.  Đẹp ơi chào mi! / Alexia Delrieu, Sophie de Menthon; Tuấn Vũ dịch. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2016. - 64tr. : Minh hoạ ; 23cm. - (Cuộc sống bao điều hay)  

10/.  Hai hƣớc một chút thế giới sẽ khác đi / The Bookworm biên soạn. - H. : Thanh niên, 2016 

11/. HOÀNG ANH SƢỚNG.  Tiếng vọng từ những linh hồn : Tập phóng sự tâm linh / Hoàng Anh 
Sƣớng. - H. : Nxb.Hội nhà văn, 2016. - 291tr. ; 21cm  

        Tóm tắt: Thông qua một số thủ thuật đơn giản nhƣng lại vô cùng hiệu quả mà nhiều nhân vật 
nổi tiếng đã áp dụng và theo đuổi; tác giả kết nối con ngƣời với khả năng sáng tạo nội tại của chính họ; 
bằng luận cứ đầy tính thuyết phục về bản chất của sự cạn kiệt ý tƣởng sáng tạo, cách thức tƣơng tác và 
khơi dậy "đứa trẻ nghệ sĩ bên trong" thông qua góc nhìn thần kinh học, kết nối đại dƣơng sáng tạo và tƣ 
duy logic  

        Tóm tắt: Giới thiệu các chƣơng trình đơn giản mà hiệu quả giúp các em học cách lựa chọn tích 
cực, có ý thức và giải quyết những vấn đề vƣớng mắc, khó khăn, tạo lập tính kiên cƣờng trong cuộc 
sống  

        Tóm tắt: Giới thiệu những khái niệm về thái độ: Giận dữ, sợ hãi, phàn nàn, buôn chuyện, trung 
thực... từ đó đƣa ra cách giải quyết những vƣớng mắc và tầm quan trọng của ý nghĩ, làm thấm nhầm tất 
cả các thông điệp tích cực  

        Tóm tắt: Ghi chép lại những câu chuyện ly kỳ, huyền hoặc với những hàng ngàn tình tiết hấp 
dẫn, đầy xúc động về chuyện nghề, chuyện đời của những nhà ngoại cảm đi tìm hài cốt liệt sĩ  

Ký hiệu môn loại: 153.3 

Ký hiệu môn loại: 153.8 

Ký hiệu môn loại: 153.8 

Ký hiệu môn loại: 153.8 

Ký hiệu môn loại: 153.8 

Ký hiệu môn loại: 111 

Ký hiệu môn loại: 158.1 

Ký hiệu môn loại: 133.8 

Kho Đọc: VN.037325 
Kho Mƣợn: PM.044503-44504   

Kho Thiếu Nhi: TN.013904-13908   

Kho Thiếu Nhi: TN.013914-13918   

Kho Thiếu Nhi: TN.013909-13913   

Kho Thiếu Nhi: TN.013919-13923   

Kho Thiếu Nhi: TN.014342-14346   

Kho Đọc: VN.037354-37355 
Kho Mƣợn: PM.044465-44467   

Kho Đọc: VN.037405-37406 
Kho Mƣợn: PM.044537-44539   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 



Trang 3 

THƢ VIỆN TỈNH HƢNG YÊN - Thƣ mục thông báo sách mới 

12/. L.WEISS, BRIAN.  Ám ảnh từ kiếp trƣớc : Bí mật sự sống và cái chết /  Brian L.Weiss ; Trần 
Trung Hải dịch. - H. : Lao động, 2015. - 313tr. ; 21cm  
        Tên sách tiếng Anh: Many lives, many masters  

13/. LÂM MOON.  Chƣa thử sao biết không thể / Lâm Moon. - H. : Nxb.Trẻ, 2014. - 180tr. ; 20cm. - 
(Nghĩ thử làm thật)  

14/. LÉVI -STRAUSS, CLAUDE.  Định chế tôtem hiện nay / Claude Lévi -Strauss ; Nguyễn Tùng dịch, 
chú giải và giới  thiệu. - H. : Tri thức, 2016. - 352tr. ; 21cm. - (Tủ sách tinh hoa tri thức thế giới)  

15/. MATTHEWS, ANDREW.  Cảm nhận thế nào đời trao thế đó / Andrew Matthews ; Hoàng Dạ Thƣ 
dịch. - Tái bản lần thứ 1. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2015. - 168tr. : hình ảnh ; 20cm  
        Tên sách tiếng Anh: How life works  

16/. MATTHEWS, ANDREW. Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi / Andrew Matthews ;  Dũng Tiến, Thúy 
Nga dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 20cm  
         T.2 : Making Friends / Andrew Matthews ;  Dũng Tiến, Thúy Nga dịch, 2016. - 190tr.  

17/. MATTHEWS, ANDREW. Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi / Andrew Matthews ;  Dũng Tiến, Thúy 
Nga dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 20cm  
         T.1 : Being Happy / Andrew Matthews ;  Dũng Tiến, Thúy Nga dịch, 2016. - 190tr.  

18/. MATTHEWS, ANDREW. Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi / Andrew Matthews ;  Dũng Tiến, Thúy 
Nga dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 20cm  
         T.3 : Follow your heart / Andrew Matthews ;  Dũng Tiến, Thúy Nga dịch, 2016. - 176tr.  

19/. MATTHEWS, ANDREW. Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi / Andrew Matthews ;  Dũng Tiến, Thúy 
Nga dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 20cm  

        Tóm tắt: Kể lại quá trình điều trị tâm lý cho bệnh nhân Catherine nhớ đƣợc tiền kiếp của mình. 
Giải đáp những vấn đề tâm linh, những bí mật của sự sống và cái chết  
  

        Tóm tắt: Những trải nghiệm của tác giả về cuộc sống, giúp bạn trẻ dám đƣơng đầu với các 
công việc mới khác nhau. Những kĩ năng sống trong các môi trƣờng làm việc khác nhau. Cách thay đổi 
tƣ duy, thói quen để trở thành ngƣời chuyên nghiệp  

        Tóm tắt: Đƣa ra các ảo tƣởng tôtem, thuyết duy danh Úc ; các định chế tôtem theo quan niệm 
chức năng và từ bên trong.  

        Tóm tắt: Gồm những ví dụ và chứng minh khoa học về kĩ năng sống giúp chúng ta có suy nghĩ 
lạc quan, yêu đời và có cái nhìn tích cực hơn trong mọi hoàn cảnh  

Ký hiệu môn loại: 133.9 

Ký hiệu môn loại: 158.7 

Ký hiệu môn loại: 149 

Ký hiệu môn loại: 158 

Ký hiệu môn loại: 158 

Ký hiệu môn loại: 158 

Ký hiệu môn loại: 158 

Kho Đọc: VN.037340-37341 
Kho Mƣợn: PM.044442-44444   

Kho Đọc: VN.037453-37454 
Kho Mƣợn: PM.044690-44692   

Kho Đọc: VN.037346-37347 
Kho Mƣợn: PM.044453-44455   

Kho Đọc: VN.037516-37517 
Kho Mƣợn: PM.044788-44790   

Kho Đọc: VN.037508-37509 
Kho Mƣợn: PM.044776-44778   

Kho Đọc: VN.037506-37507 
Kho Mƣợn: PM.044773-44775   

Kho Đọc: VN.037510-37511 
Kho Mƣợn: PM.044779-44781   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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         T.4 : Being a Happy Teenager / Andrew Matthews ;  Dũng Tiến, Thúy Nga dịch, 2016. - 
160tr. 

20/. MATTHEWS, ANDREW. Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi / Andrew Matthews ;  Dũng Tiến, Thúy 
Nga dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 20cm  
         T.5 : Happiness now / Andrew Matthews ;  Dũng Tiến, Thúy Nga dịch, 2016. - 128tr.  

21/. MEDINA, SARAH.  Nét đẹp của tự trọng / Saral Medina ; Nguyễn Đăng Khoa dịch. - Tái bản lần 
thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2016. - 92tr. ; 20cm. - (Cùng bạn trƣởng thành)  
        Tên sách tiếng Anh: Respect other, respect myself  

22/. MONOD, JACQUES.  Ngẫu nhiên và tất yếu / Jacques Monod ; Hà Dƣơng Tuấn, Đặng Xuân 
Thảo dịch. - H. : Tri thức, 2016. - 320tr. ; 21cm  

23/. NGUYỄN DUY CẦN.  Tinh hoa Đạo học  Đông Phƣơng / Nguyễn Duy Cần. - Tái bản lần thứ 3. - 
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2015  

24/. PHILLIPS, CHARLES.  50 câu đố luyện tập não bộ giúp bạn hình thành tƣ duy sáng tạo / Charles 
Phillips ; Hiền Nguyễn dịch. - Tái bản lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2016. - 100tr. ; 19cm. - 
(Tƣ duy đúng cách)  

25/. PHILLIPS, CHARLES.  50 câu đố luyện tập não bộ giúp bạn hình thành tƣ duy phá cách / Charles 
Phillips ; Phạm Thu Hòa dịch. - Tái bản lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2016. - 98tr. ; 19cm. - 
(Tƣ duy đúng cách)  

26/. PHILLIPS, CHARLES.  50 câu đố luyện tập não bộ giúp bạn hình thành tƣ duy chiến thuật / 
Charles Phillips ; Phạm Thu Hòa dịch. - Tái bản lần thứ 1. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2015. - 100tr. ; 
19cm. - (Tƣ duy đúng cách)  

        Tóm tắt: Đƣa ra một cách nhìn triết học mới về sự tiến hóa, mọi sự sống xuất hiện là do thuyết 
ngẫu nhiên.  

        Tóm tắt: Bàn về các hệ thống triết học Dịch học, Lão học, Phật học... nêu những giá trị tinh hoa 
cốt lõi của các hệ thống triết học và Đạo học phƣơng Đông thời kỳ hoàng kim và những giai đoạn lịch 
sử của triết học Đông phƣơng  

        Tóm tắt: Tuyển tập 50 câu đố từ dễ đến khó giúp bạn hình thành tƣ duy sáng tạo, khám phá ra 
cách thức động não nhanh, phát triển chiến lƣợc, xây dựng kế hoạch  

        Tóm tắt: Tuyển tập 50 câu đố từ dễ đến khó giúp bạn rèn luyện tƣ duy phá cách, tìm ra cách 
thức mới để giải quyết vấn đề, giải phóng khỏi khuôn khổ suy nghĩ cứng nhắc và tránh đƣợc những thế 
bí không mong muốn  

        Tóm tắt: Tuyển tập 50 câu đố từ dễ đến khó giúp bạn rèn luyện tƣ duy một cách có chiến thuật 
và chiến lƣợc, biết suy nghĩ cẩn trọng trƣớc khi phát ngôn và giữ thế của ngƣời dẫn đầu  

Ký hiệu môn loại: 158 

Ký hiệu môn loại: 158 

Ký hiệu môn loại: 179 

Ký hiệu môn loại: 147 

Ký hiệu môn loại: 181 

Ký hiệu môn loại: 153.4 

Ký hiệu môn loại: 153.4 

Ký hiệu môn loại: 153.4 

Kho Đọc: VN.037512-37513 
Kho Mƣợn: PM.044782-44784   

Kho Đọc: VN.037514-37515 
Kho Mƣợn: PM.044785-44787   

Kho Thiếu Nhi: TN.014248-14252   

Kho Đọc: VN.037364-37365 
Kho Mƣợn: PM.044480-44482   

Kho Đọc: VN.037480-37481 
Kho Mƣợn: PM.044735-44737   

Kho Thiếu Nhi: TN.014377-14381   

Kho Thiếu Nhi: TN.014387-14391   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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27/. PHILLIPS, CHARLES.  50 câu đố luyện tập não bộ giúp bạn hình thành tƣ duy số học / Charles 
Phillips ; Phạm Thu Hòa dịch. - Tái bản lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2016. - 100tr. ; 19cm. - 
(Tƣ duy đúng cách)  

28/. PHILLIPS, CHARLES.  50 câu đố luyện tập não bộ giúp bạn hình thành tƣ duy linh hoạt / Charles 
Phillips ; Hiền Nguyễn dịch. - Tái bản lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2016. - 104tr. ; 19cm. - 
(Tƣ duy đúng cách)  

29/. PHILLIPS, CHARLES.  50 câu đố luyện tập não bộ giúp bạn hình thành tƣ duy khách quan / 
Charles Phillips ; Anh Chiến dịch. - Tái bản lần thứ 1. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2015. - 100tr. ; 
19cm. - (Tƣ duy đúng cách)  

30/. PHILLIPS, CHARLES.  50 câu đố luyện tập não bộ giúp bạn hình thành tƣ duy logic / Charles 
Phillips ; Hiền Nguyễn dịch. - Tái bản lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2016. - 104tr. ; 19cm. - 
(Tƣ duy đúng cách)  

31/. SANDEL, MICHAEL.  Phải trái đúng sai / Michael Sandel ; Hồ Đắc Phƣơng dịch. - Tái bản lần thứ 
10. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2016. - 404tr. ; 20cm. - (Cánh cửa mở rộng)  
        Tên sách tiếng Anh: Justice: what's the right thing to do?  

32/. SHAW, PETER.  100 ý tƣởng tạo ảnh hƣởng cá nhân : Từ những tổ chức hàng đầu trên khắp thế 
giới / Peter Shaw ; Hiếu Trung, Ý Nhƣ dịch. - Tái bản lần thứ 1. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2015. - 
248tr. ; 21cm  
        Tên sách tiếng Anh: 100 great personal impact ideas  

33/. SPILSBURY, LOUISE.  Kiểm soát sự giận dữ / Louise Spilsbury ; Nguyễn Đăng Khoa dịch. - Tái 
bản lần thứ 3. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2016. - 96tr. : hình vẽ ; 20cm. - (Cùng bạn trƣởng thành)  

        Tóm tắt: Tuyển tập 50 câu đố từ dễ đến khó liên quan đến toán học với những con số giúp bạn 
cải thiện tƣ duy, rèn luyện trí thông minh, giúp bạn tự tin trƣớc những con số, thành thạo và nhanh nhạy 
với các phép tính nhẩm  
  

        Tóm tắt: Tuyển tập 50 câu đố từ dễ đến khó giúp bạn rèn luyện tƣ duy một cách linh hoạt, 
nhanh nhạy, bình tĩnh hơn dƣới mọi áp lực, nhanh chóng nhận ra những điểm mấu chốt và xử lí tốt mọi 
khủng hoảng  
  

        Tóm tắt: Tuyển tập 50 câu đố từ dễ đến khó giúp bạn tự rèn luyện tƣ duy khách quan, học đƣợc 
cách tránh khỏi sự xao lãng, tập trung vào điểm then chốt, nâng cao khả năng ra quyết định của bản 
thân  

        Tóm tắt: Những triết lý đạo đức chính trị thông qua việc đánh giá những vấn đề công lý gây 
nhiều tranh cãi về con ngƣời, chiến tranh, phúc lợi xã hội...  

        Tóm tắt: Phân tích và giới thiệu 100 ý tƣởng tạo ảnh hƣởng cá nhân, cung cấp những gợi ý, 
khuyến khích suy nghĩ tích cực về phƣơng pháp và quan điểm dự tính cần đạt đƣợc  

Ký hiệu môn loại: 153.4 

Ký hiệu môn loại: 153.4 

Ký hiệu môn loại: 153.4 

Ký hiệu môn loại: 153.4 

Ký hiệu môn loại: 172 

Ký hiệu môn loại: 158.2 

Kho Thiếu Nhi: TN.014392-14396   

Kho Thiếu Nhi: TN.014372-14376   

Kho Thiếu Nhi: TN.014402-14406   

Kho Thiếu Nhi: TN.014397-14401   

Kho Thiếu Nhi: TN.014382-14386   

Kho Đọc: VN.037493 
Kho Mƣợn: PM.044754-44755   

Kho Đọc: VN.037491-37492 
Kho Mƣợn: PM.044751-44753   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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TÔN GIÁO 

KHOA HỌC XÃ HỘI 

        Tên sách tiếng Anh: Cool that anger 

34/. SPILSBURY, LOUISE.  Thông minh để an toàn / Louise Spilsbury ; Nguyễn Đăng Khoa dịch. - 
Tái bản lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2016. - 82tr. : hình vẽ ; 20cm. - (Cùng bạn trƣởng 
thành)  
        Tên sách tiếng Anh: Be Smart be safe  

35/. TALEB, NASSIM NICHOLAS.  Khả năng cải thiện nghịch cảnh : Hƣởng lợi từ hỗn loạn / Nassim 
Nicholas Taleb; Trịnh Thị Kim Chi dịch. - Tái bản lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2016. - 632tr. 
; 23cm  

36/. VŨ ĐỨC HUYNH.  Phong thủy tài lộc / Vũ Đức Huynh. - H. : Hồng Đức, 2016. - 232tr. ; 19cm 

37/. WISDOM, PURE.  Sống sáng suốt : Những điều đơn giản làm biến đổi cuộc sống của bạn / Pure 
Wisdom ; Nguyễn Hoàng Yến Phƣơng dịch. - Tái bản lần thứ 4. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2016  

1/. PHILIP, NEIL.  Thần Thoại / Neil Philip ;  Dịch: Đinh Ngọc Hƣng, Võ Hằng Nga. - tái bản lần thứ 1. 
- H. : Kim đồng, 2016. - 72tr. : tranh vẽ màu ; 27cm. - (Tủ sách kiến thức thế hệ mới)  

2/. TỐ HẢI.  Thiền khí tâm : Nghệ thuật thanh lọc thâm tâm - Cân bằng cuộc sống / Tố Hải. - H. : Phụ 
nữ, 2016. - 100tr. ; 22cm  

1/. ALEXIEVICH, SVETLANA.  Lời nguyện cầu từ Chernobyl / Svetlana Alexievich ; Nguyễn Bích Lan 
dịch. - H. : Phụ nữ, 2016  

        Tóm tắt: Cung cấp cái nhìn đa chiều, phản biện về những sự việc thƣờng xảy ra trong cuộc 
sống, giúp chúng ta có thể vƣợt qua những cú sốc, trở nên mạnh mẽ hơn khi rơi vào tình trạng biến 
động, ngẫu nhiên, rối loạn và những yếu tố gây căng thẳng trong một thế giới đầy bất trắc  

        Tóm tắt: Nêu lên những nhận thức về phong thủy ; mối tƣơng quan giữa phong thủy và cấu trúc 
kiến trúc ; trƣờng khí và hƣớng khí trong phong thủy trợ giúp sự hƣng thịnh tài lộc.  

        Tóm tắt: Đƣa ra thái độ đúng, hành động đúng, hiểu đúng giúp ta nhìn cuộc đời theo chiều 
hƣớng tích cực  

        Tóm tắt: Giới thiệu nền tảng triết lý thiền khí tâm; Khám phá và trải nghiệm thiền; Nghệ thuật 
sống thiền và công thức hạnh phúc  

        Tóm tắt: Ghi lại những cung bậc cảm xúc của con ngƣời xung quanh thảm hoạ Chernobyl, 
những mất mát không thể bù đắp trên quê hƣơng của tác giả  

Ký hiệu môn loại: 155.5 

Ký hiệu môn loại: 155.5 

Ký hiệu môn loại: 155.2 

Ký hiệu môn loại: 133.3 

Ký hiệu môn loại: 170 

Ký hiệu môn loại: 201 

Ký hiệu môn loại: 294.3 

Ký hiệu môn loại: 363.17 

Kho Thiếu Nhi: TN.014258-14262   

Kho Thiếu Nhi: TN.014263-14267   

Kho Đọc: VV.003678 
Kho Mƣợn: PM.044911-44912   

Kho Đọc: VN.037377-37378 
Kho Mƣợn: PM.044500-44502   

Kho Đọc: VN.037446-37447 
Kho Mƣợn: PM.044678-44680   

Kho Thiếu Nhi: TN.013802-13804   

Kho Đọc: VN.037418-37419 
Kho Mƣợn: PM.044619-44621   

Kho Đọc: VN.037356-37357 
Kho Mƣợn: PM.044468-44470   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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2/. APIRADEE MIDOMARU.  Nên và không nên / Lời: Apiradee Midomaru ; Minh họa: Vinit Yeesmun ; 
Quỳnh Mai biên dịch. - H. : Kim Đồng, 2016. - 24tr. : tranh vẽ ; 24cm. - (Vòng quanh các nƣớc Đông 
Nam Á)  

3/.  Ca dao, tục ngữ bằng tranh. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Kim đồng, 2016. - 180tr. : tranh vẽ ; 21cm 

4/.  Câu chuyện từ trái tim. - H. : Nxb.Trẻ, 2015. - 268tr. ; 21cm. - (Tủ sách sống đẹp) 

5/. DELRIEU,ALEXIA.  Công lí / Alexia Delrieu, Sophie de Menthon; Tuấn Vũ dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : 
Nxb. Trẻ, 2016. - 64tr. : Minh hoạ ; 23cm. - (Cuộc sống bao điều hay)  

6/. DELRIEU,ALEXIA.  Hiểu tiền rõ, tiêu tiền đúng / Alexia Delrieu, Sophie de Menthon; Tuấn Vũ dịch. 
- Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2016. - 64tr. : Minh hoạ ; 23cm. - (Cuộc sống bao điều hay)  

7/. FEUCHTER, ANKE.  Felix ở Berlin : Dành cho học sinh tiểu học / Anke Feuchter ; Élodie Durand 
minh họa ; Nguyễn Quang Khải dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017. - 32tr. : tranh màu ; 19cm. - 
(Đến thăm thành phố của tớ)  

8/. FEUCHTER, ANKE.  Fiona ở Edinburgh : Dành cho học sinh tiểu học / Anke Feuchter ; Élodie 
Durand minh họa ; Nguyễn Quang Khải dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017. - 32tr. : tranh màu ; 
19cm. - (Đến thăm thành phố của tớ)  

9/. FINN, CARRIE.  Bé tập ứng xử lịch sự trong thƣ viện / Carrie Finn ; Chris Lensch minh họa ; Kim 
Anh dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2012. - 24tr. : tranh vẽ ; 19cm  

10/. FRIEDMAN, THOMAS L..  Nóng, phẳng, chật : Tại sao thế giới cần cách mạng xanh và làm thế 
nào chúng ta thay đổi đƣợc tƣơng lai / Thmas L. Friedman; Nguyễn Hằng dịch. - Tái bản lần thứ 5. - Tp. 
Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2016. - 578tr. ; 23cm  

11/. GAMONAL, DULCE.  Diego ở Madrid : Dành cho học sinh tiểu học / Dulce Gamonal ; Laurent 
Audoin minh họa ; Nguyễn Quang Khải dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017. - 32tr. : tranh màu ; 
19cm. - (Đến thăm thành phố của tớ)  

        Tóm tắt: Gồm những mẩu chuyện nhỏ về tình cảm yêu thƣơng trong gia đình giữa bố mẹ và 
con cái cũng nhƣ mối quan hệ giữa thầy cô với học trò  

        Tóm tắt: Gồm những câu hỏi, thắc mắc cùng với những lời giải thích dễ hiểu, sinh động và hài 
hƣớc về công lí  

        Tóm tắt: Nêu lên tác hại, phƣơng pháp để cải thiện môi trƣờng toàn cầu. Trình bày khái niệm 
cách mạng xanh; cách mạng xanh ở Trung Quốc và Mỹ  

Ký hiệu môn loại: 306.0959 

Ký hiệu môn loại: 398.809597 

Ký hiệu môn loại: 306.874 

Ký hiệu môn loại: 340 

Ký hiệu môn loại: 332.4 

Ký hiệu môn loại: 372.24 

Ký hiệu môn loại: 372.24 

Ký hiệu môn loại: 372.24 

Ký hiệu môn loại: 320.5 

Kho Thiếu Nhi: TN.013760-13764   

Kho Thiếu Nhi: TN.013709-13711   

Kho Đọc: VN.037424-37425 
Kho Mƣợn: PM.044644-44646   

Kho Thiếu Nhi: TN.014332-14336   

Kho Thiếu Nhi: TN.014347-14351   

Kho Thiếu Nhi: TN.014228-14232   

Kho Thiếu Nhi: TN.014178-14182   

Kho Thiếu Nhi: TN.014362-14366   

Kho Đọc: VV.003673 
Kho Mƣợn: PM.010876-10877, PM.044902-44903   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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12/. HAIMS, JULIE LYTHCOTT.  Làm sao để con trƣởng thành? / Julie Lythcott - Haims; Quỳnh Trâm 
dịch. - H. : Ncb.Trẻ, 2016. - 598tr. ; 20cm  

13/. HARTLAY, GREGORY.  Cẩm nang ngôn ngữ cơ thể = The body language hanbook : Cách đọc 
đƣợc suy nghĩ và ý định ẩn dấu ở ngƣời khác / Gregory Hartlay, Maryann Karinch; Công Huyền Tôn Nữ 
Thùy dịch. - H. : Nxb.Trẻ, 2016. - 260tr. ; 20cm  

14/. HARVEY, STEVE.  Nói luôn cho nó vuông /  Steve Harvey ; Trần Mạnh Hà dịch. - H. : Thế giới, 
2015. - 301tr. ; 21cm  
        Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: Straight talk, no chaser: How to find, keep and understand a 
man  

15/. HIẾU MINH.  Câu đố dân gian bằng tranh - Loài vật / Hiếu Minh ; Tranh: Thanh Hồng. - H. : Kim 
đồng, 2016. - 44tr. : tranh vẽ ; 19cm  

16/. HIẾU MINH.  Câu đố dân gian bằng tranh - Cây cối / Hiếu Minh, Thanh Hồng. - H. : Kim đồng, 
2016. - 44tr. : tranh vẽ ; 19cm  

17/. HIẾU MINH.  Câu đố dân gian bằng tranh - Hoa quả / Hiếu Minh, Thanh Hồng. - H. : Kim đồng, 
2016. - 44tr. : tranh vẽ ; 19cm  

18/. HOÀNG ĐẠO THUÝ.  Trai nƣớc Nam làm gì? / Hoàng Đạo Thuý. - H. : Nxb. Hội Nhà Văn, 2016. - 
110tr. ; 21cm  

19/. HUSAR, JACO.  Lily ở New York : Dành cho học sinh tiểu học / Jaco & Stesphane Husar ; 
Mylène Rigaudie minh họa ; Nguyễn Quang Khải dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017. - 32tr. : 
tranh màu ; 19cm. - (Đến thăm thành phố của tớ)  

        Tóm tắt: Gợi ý cho cha mẹ những phƣơng cách lành mạnh, tỉnh táo và sáng suốt hơn giúp con 
em mình thực sự trƣờng thành, cùng các động lực cho chính cha mẹ thực hiện thiên chức cao cả của 
mình  

        Tóm tắt: Hƣớng dẫn bạn cách đọc hiểu ngôn ngữ cơ thể của ngƣời khác và giúp bạn phát đi 
những tín hiệu mà bạn muốn phát đi làm tăng năng lực truyền đạt của bạn trong mọi tình huống giao 
tiếp  

        Tóm tắt: Giải đáp những bí mật trong suy nghĩ của đàn ông về mối quan hệ tình cảm với phụ 
nữ, giúp ngƣời phụ nữ có thể hiểu và giữ ngƣời đàn ông của đời mình  
  

        Tóm tắt: Gồm những bài viết ngắn giáo dục tƣ tƣởng và nhận thức cho tầng lớp thanh niên, đặc 
biệt là nam giới cần tu luyện để khỏe mạnh về thể lực, mạnh mẽ trong tinh thần, tỉnh ngộ trong nhận 
thức và vững vàng trong đạo đức  

Ký hiệu môn loại: 372.24 

Ký hiệu môn loại: 306.874 

Ký hiệu môn loại: 302.2 

Ký hiệu môn loại: 306.7 

Ký hiệu môn loại: 398.609597 

Ký hiệu môn loại: 398.609597 

Ký hiệu môn loại: 398.609597 

Ký hiệu môn loại: 305.235 

Ký hiệu môn loại: 372.24 

Kho Thiếu Nhi: TN.014173-14177   

Kho Đọc: VN.037486-37487 
Kho Mƣợn: PM.044743-44745   

Kho Đọc: VN.037428-37429 
Kho Mƣợn: PM.044651-44653   

Kho Đọc: VN.037336-37337 
Kho Mƣợn: PM.044436-44438   

Kho Thiếu Nhi: TN.013540-13544   

Kho Thiếu Nhi: TN.013535-13539   

Kho Thiếu Nhi: TN.013530-13534   

Kho Đọc: VN.037331-37332 
Kho Mƣợn: PM.044428-44430   

Kho Thiếu Nhi: TN.014183-14187   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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20/. HUSAR, STÉPHANE.  Charlie ở London : Dành cho học sinh tiểu học / Stéphane Husar ; Yannick 
Robert  minh họa ; Nguyễn Quang Khải dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017. - 32tr. : tranh màu ; 
19cm. - (Đến thăm thành phố của tớ)  

21/. HUSAR, STÉPHANE.  Max ở Sydney : Dành cho học sinh tiểu học / Stéphane Husar ; Mark 
Sofilas minh họa ; Nguyễn Quang Khải dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017. - 32tr. : tranh màu ; 
19cm. - (Đến thăm thành phố của tớ)  

22/.  Hòa bình, tình yêu và tự do / Tom G. Palmer tuyển chọn và biên tập;  Đinh Tuấn Minh, Đinh Thị 
Thu Hà ..dịch. - H. : Tri thức, 2016. - 352tr. ; 21cm  

23/. KHÁNH HÙNG.  Tuyệt đỉnh bí kíp Teen truyền / Khánh Hùng viết; Hiền Trần, Gà Mèo minh hoạ. - 
H. : Kim đồng, 2016. - 146tr. : tranh vẽ ; 21cm. - (Teen cẩm nang sống)  

24/. KIM KIYOSAKI.  Thời điểm đột phá = Its rising time! : Lời kêu gọi dành cho phụ nữ. Những gì thực 
sự cần để đƣợc tự do tài chính / Kim Kiyosaki; Trần Lê dịch. - H. : Nxb.Trẻ, 2015. - 400tr. ; 20cm  

25/. KISSINGER, HENRY.  Trật tự thế giới / Henry Kissinger ; Phạm Thái Sơn dịch ; Võ Minh Tuấn 
hiệu đính. - H. : Thế giới, 2016. - 472 ; 24cm  

26/. KIYOSAKI, ROBERT T.. Dạy con làm giàu / Robert T. Kiyosaki ; Thiên Kim dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ, 2016. - 21cm  
         T.9 : Những bí ẩn về tiền bạc mà bạn không học ở nhà trƣờng! / Robert T. Kiyosaki, Sharon L. 
Lechter ; Tuyết Anh biên dịch, 2016. - 134tr.  

27/. KIYOSAKI, ROBERT T.. Dạy con làm giàu / Robert T. Kiyosaki ; Thiên Kim dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ, 2016. - 21cm  
         T.12 : Lời tiên tri của ngƣời cha giàu - Xây dựng con thuyền tài chính của bạn / Robert T. 
Kiyosaki, Sharon L. Lechter ; Thiên Kim biên dịch, 2016. - 460tr.  

        Tóm tắt: Đƣa ra những bài luận là những bằng chứng và lý lẽ ủng hộ hòa bình  

        Tóm tắt: Đƣa ra những kinh nghiệm, bài học và lời khuyên để giúp phụ nữ đạt đƣợc những ƣớc 
mơ về mặt tài chính, cụ thể đƣợc áp dụng đầu tƣ vào doanh nghiệp, đầu tƣ bất động sản, đầu tƣ các 
loại tài sản giấy và đầu tƣ hàng hoá có giá trị trao đổi  

        Tóm tắt: Phân tích mối tƣơng quan giữa các nƣớc, đặc biệt là các cƣờng quốc và các khu vực 
giữ vai trò đặc biệt đối với bức tranh địa chính trị thế giới; Bàn về vấn đề toàn cầu hóa  về khoa học 
công nghệ, tin học, truyền thông  

        Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức và bí quyết để có khởi đầu thuận lợi về tài chính trong cuộc 
sống để làm giàu, phát hiện và phát huy tài năng của mình, trở thành ngƣời học tập suốt đời  

Ký hiệu môn loại: 372.24 

Ký hiệu môn loại: 372.24 

Ký hiệu môn loại: 303.6 

Ký hiệu môn loại: 371.82 

Ký hiệu môn loại: 332.0240082 

Ký hiệu môn loại: 327 

Ký hiệu môn loại: 332.024 

Kho Thiếu Nhi: TN.014213-14217   

Kho Thiếu Nhi: TN.014198-14202   

Kho Đọc: VN.037328 
Kho Mƣợn: PM.044423-44424   

Kho Thiếu Nhi: TN.013712-13716   

Kho Đọc: VN.037542 
Kho Mƣợn: PM.044828-44829   

Kho Đọc: VV.003663 
Kho Mƣợn: PM.044607 
Kho Tra Cứu: TC.003060   

Kho Đọc: VN.037576-37577 
Kho Mƣợn: PM.044884-44886   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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28/. KIYOSAKI, ROBERT T.. Dạy con làm giàu / Robert T. Kiyosaki ; Thiên Kim dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ, 2016. - 21cm  
         T.4 : Con giàu con thông minh - để có khởi đầu thuận lợi về tài chính / Robert T. Kiyosaki ; 
Thu Nhi dịch, 2016. - 280tr.  

29/. KIYOSAKI, ROBERT T.. Dạy con làm giàu / Robert T. Kiyosaki ; Thiên Kim dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ, 2016. - 21cm  
         T.13 : Nâng cao chỉ số IQ tài chính - trở nên thông minh hơn với đồng tiền của bạn / Robert T. 
Kiyosaki, Sharon L. Lechter ; Lâm Vũ Gia Minh dịch, 2016. - 328tr.  

30/. KIYOSAKI, ROBERT T.. Dạy con làm giàu / Robert T. Kiyosaki ; Thiên Kim dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ, 2016. - 21cm  
         T.7 : Ai đã lấy tiền của tôi? / Robert T. Kiyosaki, Sharon L. Lechter ; Thiên Kim dịch, 2016. - 
337tr.  

31/. KIYOSAKI, ROBERT T.. Dạy con làm giàu / Robert T. Kiyosaki ; Thiên Kim dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ, 2016. - 21cm  
         T.10 : Trƣớc khi bạn thôi việc - 10 bài học thực tế bạn không nên bỏ qua nếu muốn mở công 
ty riêng / Robert T. Kiyosaki, Sharon L. Lechter ; Lê Tuyên biên dịch, 2016. - 411tr.  

32/. KIYOSAKI, ROBERT T.. Dạy con làm giàu / Robert T. Kiyosaki ; Thiên Kim dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ, 2016. - 21cm  
         T.8 : Để có những đồng tiền tích cực / Robert T. Kiyosaki, Sharon L. Lechter ; Thiên Kim dịch, 
2016. - 134tr.  

33/. KIYOSAKI, ROBERT T.. Dạy con làm giàu / Robert T. Kiyosaki ; Thiên Kim dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh 

        Tóm tắt: Cung cấp những kỹ năng cần thiết giúp bạn đầu tƣ thành công, xây dựng đƣợc nền tài 
chính vững vàng, kiến thức về tài chính, xử lí những thông tin tài chính của riêng mình và tự tìm ra con 
đƣờng để đạt đến sự thành công về tài chính  

        Tóm tắt: Những kiến thức và bí quyết để có khởi đầu thuận lợi về tài chính trong cuộc sống để 
làm giàu, phát hiện và phát huy tài năng của mình  

        Tóm tắt: Bàn về việc trở nên giàu có hơn bằng cách trở nên thông minh hơn, giúp tăng cƣờng 
chỉ số IQ tài chính, kiến thức về tài chính, xử lí những thông tin tài chính của riêng mình và tự tìm ra con 
đƣờng để đạt đến sự tự do về tài chính  

        Tóm tắt: Giới thiệu bí quyết để đạt đƣợc sự thành công về tài chính, những cơ hội đầu tƣ, tạo ra 
một tƣơng lai tự do tài chính cho bạn và gia đình bạn  

        Tóm tắt: Giáo dục con cái khả năng tự phấn đấu, những cách làm tăng kiến thức về tài chính, 
gợi ý hƣớng đi, trình tự thực hiện các bƣớc để có thể làm giàu, tạo dựng đƣợc một doanh nghiệp thành 
công và không ngừng phát triển...  

        Tóm tắt: Đƣa ra những lời khuyên và những phân tích về "cái giá" để làm giàu và có đƣợc 
những đồng tiền tích cực  

Ký hiệu môn loại: 332.024 

Ký hiệu môn loại: 332.024 

Ký hiệu môn loại: 332.024 

Ký hiệu môn loại: 332.6 

Ký hiệu môn loại: 332.024 

Ký hiệu môn loại: 332.024 

Kho Đọc: VN.037581-37582 
Kho Mƣợn: PM.044892-44894   

Kho Đọc: VN.037568-37569 
Kho Mƣợn: PM.044872-44874   

Kho Đọc: VN.037583-37584 
Kho Mƣợn: PM.044895-44897   

Kho Đọc: VN.037572-37573 
Kho Mƣợn: PM.044878-44880   

Kho Đọc: VN.037578-37579 
Kho Mƣợn: PM.044887-44889   

Kho Đọc: VN.037574-37575 
Kho Mƣợn: PM.044881-44883   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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: Nxb. Trẻ, 2016. - 21cm  
         T.2 : Sử dụng đồng vốn - để đƣợc thoải mái về tiền bạc / Robert T. Kiyosaki ; Tạ Nguyễn Tấn 
Trƣơng dịch, 2016. - 414tr.  

34/. KIYOSAKI, ROBERT T.. Dạy con làm giàu / Robert T. Kiyosaki ; Thiên Kim dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ, 2016. - 21cm  
         T.1 : Để không có tiền vẫn tạo ra tiền / Robert T. Kiyosaki ; Thiên Kim dịch, 2016. - 194tr.  

35/. KIYOSAKI, ROBERT T.. Dạy con làm giàu / Robert T. Kiyosaki ; Thiên Kim dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ, 2016. - 21cm  
         T.3 : Hƣớng dẫn đầu tƣ - để trở thành nhà đầu tƣ lão luyện / Robert T. Kiyosaki ; Tạ Nguyễn 
Tấn Trƣơng dịch, 2016. - 530tr.  

36/. KIYOSAKI, ROBERT T.. Dạy con làm giàu / Robert T. Kiyosaki ; Thiên Kim dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ, 2016. - 21cm  
         T.6 : Những câu chuyện thành công / Robert T. Kiyosaki, Sharon L. Lechter ; Phƣơng Anh, 
Anh Thy dịch, 2016. - 325tr.  

37/. KIYOSAKI, ROBERT T..  Lợi thế bất công : Sức mạnh của giáo dục tài chính. Kiến thức về đồng 
tiền mà trƣờng học sẽ không bao giờ dạy cho bạn / Robert T. Kiyosaki; Thiên Kim dịch. - H. : Nxb.Trẻ, 
2016. - 370tr. ; 20cm  

38/. LƢU VĂN LỢI.  Hoàng Sa - Trƣờng Sa trong tâm thức Việt Nam / Lƣu Văn Lợi, Kim Quang Minh. - 
H. : Công an Nhân dân, 2016. - 299tr. : Ảnh, biểu đồ ; 21cm. - (Tổ quốc nơi đầu sóng)  
        tr.285 - 292  

39/. LẠI NHUNG.  Làm sao để con thích học? / Lại Nhung. - H. : Nxb.Trẻ, 2015. - 174tr. ; 20cm 

        Tóm tắt: Phân tích khác biệt về cá tính giữa các nhóm ngƣời và giới thiệu 7 bƣớc đi trình tự để 
bạn xử lý thông minh các vấn đề về tài chính, kiểm soát đƣợc hƣớng chảy tiền bạc của mình  

        Tóm tắt: Gồm những bài học là những lời khuyên, hƣớng dẫn giúp bạn và con cái bạn biết cách 
kiếm tiền trở nên giàu có hơn  

        Tóm tắt: Đề cập đến các đề tài xây dựng kinh doanh, những cách đầu tƣ, những bí quyết làm 
giàu cũng nhƣ cách để xây dựng nên một doanh nghiệp vững mạnh  

        Tóm tắt: Giáo dục con cái khả năng tự phấn đấu, những cách làm tăng kiến thức về tài chính, 
gợi ý hƣớng đi, trình tự thực hiện các bƣớc đi để có thể làm giàu  

        Tóm tắt: Giáo dục về sức mạnh của kiến thức tài chính và những lợi thế bất công mà kiến thức 
tài chính mang lại cho bạn nhƣ kiến thức, thuế, nợ, rủi ro, sự đền bù  

        Tóm tắt: Tìm hiểu thực chất danh nghĩa lịch sử và pháp lý của Trung Quốc về "Tây Sa" và 
"Nam Sa"; danh nghĩa lịch sử và pháp lý của Việt Nam đối với Hoàng Sa và Trƣờng Sa thời kỳ sau năm 
1884...  

        Tóm tắt: Chia sẻ những câu chuyện thật, nhân vật thật, sự biến đổi thật với các phƣơng 
pháp giáo Ký hiệu môn loại: 332.024 

Ký hiệu môn loại: 332.024 

Ký hiệu môn loại: 332.024 

Ký hiệu môn loại: 332.024 

Ký hiệu môn loại: 332 

Ký hiệu môn loại: 320.109597 

Kho Đọc: VN.037564-37565 
Kho Mƣợn: PM.044866-44868   

Kho Đọc: VN.037562-37563 
Kho Mƣợn: PM.044863-44865   

Kho Đọc: VN.037566-37567 
Kho Mƣợn: PM.044869-44871   

Kho Đọc: VN.037570-37571 
Kho Mƣợn: PM.044875-44877   

Kho Đọc: VN.037460 
Kho Mƣợn: PM.044701-44702   

Kho Tra Cứu: TC.003074   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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40/. MAI HÙNG TÂM.  Những trò chơi dân gian : Phổ thông và vui nhộn dành cho thiếu nhi / Mai Hùng 
Tâm biên soạn ;  Đỗ Biên Thùy  vẽ ; Nguyễn Thị Thanh Thủy hiệu đính. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 
2016. - 80tr. : hình vẽ ; 20cm  

41/. MAI UYÊN.  Những điều kiêng kỵ theo phong tục dân gian : Tập tục và kiêng kỵ / Mai Uyên. - H. : 
Hồng Đức, 2016  

42/. MIHO YAMADA.  Miyako ở Tokyo : Dành cho học sinh tiểu học / Miho Yamada ; Princesse 
Camcam minh họa ; Nguyễn Quang Khải dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017. - 32tr. : tranh màu ; 
19cm. - (Đến thăm thành phố của tớ)  

43/. MONTESSORI, MARIA.  Giáo dục vì một thế giới mới / Maria Montessori ; Nghiêm Phƣơng Mai 
dịch. - H. : Tri thức, 2016. - 163tr. ; 20cm  
        Dịch theo bản Anh ngữ: Education for a new world  

44/. MOONEY, CAROL GARHART.  Các lý thuyết về trẻ em của Dewey, Montessori, Erikson, Piaget, 
Vygotsky / Carol Garhart Mooney ; Nguyễn Bảo Trung dịch. - H. : Lao động, 2016  
        Tên sách tiếng Anh: Theories of childhood : An introduction to  Dewey, Montessori, Erikson, 
Piaget, Vygotsky  

45/. MOREL, FRANCOISE SABATIER.  Marie ở Paris : Dành cho học sinh tiểu học / Francoise 
Sabatier Morel và Isabelle Pellegrini ; Princesse Camcam minh họa ; Nguyễn Quang Khải dịch. - Tp. 
Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017. - 32tr. : tranh màu ; 19cm. - (Đến thăm thành phố của tớ)  

46/. NGHIÊM MINH.  Miệng thế gian / Nghiêm Minh ; Họa sĩ Nhốp minh họa. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 
Trẻ, 2015  

dục trẻ linh hoạt bởi một nhà giáo dục Việt Nam với trẻ em Việt Nam trong môi trƣờng văn hoá Việt 
Nam để hƣớng đến mục đích làm thế nào cho trẻ thích học  

        Tóm tắt: Giới thiệu các trò chơi dân gian phổ biến dành cho thiếu nhi  

        Tóm tắt: Tập hợp những điều kiêng kỵ tiêu biểu theo phong tục dân gian Việt Nam với các nội 
dung cơ bản sau: Tập tục kiêng kỵ trong hôn nhân và gia đình; Tập tục và kiêng kỵ trong đời sống; tục 
xem tuổi qua 12 con giáp  

        Tóm tắt: Giới thiệu phƣơng pháp giáo dục Montessori, qua đó giúp trẻ em phát huy tối đa tiềm 
năng sẵn có của mình; hƣớng tới phát triển toàn diện nhân cách của trẻ thông qua các hoạt động trí 
tuệ, vận động cơ thể và đánh thức tất cả các giác quan  

        Tóm tắt: Giới thiệu các lý thuyết về trẻ em của các nhà giáo dục, nhà nghiên cứu nổi tiếng 
Dewey, Montessori, Erikson, Piaget, Vygotsky  

        Tóm tắt: Bao gồm gần 855 mục từ ngữ, thành ngữ, ca dao, tục ngữ cùng những lời rao hàng, 
bài đồng dao, những lời hát dân gian cải biên xuất hiện, phổ biến và đi vào cuộc sống trên dƣới 100 
năm qua.  

Ký hiệu môn loại: 371.3028 

Ký hiệu môn loại: 394.09597 

Ký hiệu môn loại: 390.09597 

Ký hiệu môn loại: 372.24 

Ký hiệu môn loại: 371.3 

Ký hiệu môn loại: 305.231 

Ký hiệu môn loại: 372.24 

Kho Đọc: VN.037488-37489 
Kho Mƣợn: PM.044746-44748   

Kho Thiếu Nhi: TN.014233-14237   

Kho Đọc: VN.037367-37368 
Kho Mƣợn: PM.044485-44487   

Kho Thiếu Nhi: TN.014208-14212   

Kho Đọc: VN.037317-37318 
Kho Mƣợn: PM.044406-44408   

Kho Đọc: VV.003629-3630 
Kho Mƣợn: PM.044557-44559   

Kho Thiếu Nhi: TN.014223-14227   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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47/. NGUYỄN AN BÌNH.  Cẩm nang gia sƣ / Nguyễn An Bình, Lê Liên. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 
2015. - 132tr. ; 20cm. - (Gia đình thế hệ mới)  
        Phụ lục: tr. 121-130  

48/. NGUYỄN QUỐC TÍN. Những ngƣời thầy trong sử Việt / Nguyễn Quốc Tín, Nguyễn Nhƣ Mai, 
Nguyễn Huy Thắng. - H. : Kim đồng, 2016  
         Tập 1 / Nguyễn Quốc Tín, Nguyễn Nhƣ Mai, Nguyễn Huy Thắng, 2016. - 320tr.  

49/. NGUYỄN THỊ THANH THUỶ.  Cùng bé chơi với từ / ,Nguyễn Thị Thanh Thuỷ,Trần Thị Thanh 
Huyền. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2016. - 24tr. : Minh hoạ ; 28cm. - (Mƣời phút cùng con mỗi ngày)  

50/. NGUYỄN THỊ THANH THUỶ.  Cùng bé chơi với số / ,Nguyễn Thị Thanh Thuỷ,Trần Thị Thanh 
Huyền. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2016. - 36tr. : Minh hoạ ; 28cm. - (Mƣời phút cùng con mỗi ngày)  

51/. NGUYỄN TRẦN BẠT.  Gạo và sạn : Bình luận và đối thoại / Nguyễn Trần Bạt. - H. : Nxb. Hội Nhà 
Văn, 2016. - 511tr. ; 24cm  

52/. NGUYỄN XUÂN TRƢỜNG.  Thọ Mai gia lễ và phong tục của ngƣời Việt / Nguyễn Xuân Trƣờng 
biên soạn. - H. : Nxb. Hồng Đức, 2016. - 132tr. ; 19cm  

53/.  Những "Cột mốc sống" kiên cƣờng trên biển. - H. : Nxb. Hà Nội, 2016. - 257tr. : Ảnh ; 21cm. - (Tổ 
quốc nơi đầu sóng)  

54/.  Những vấn đề xuyên thế kỷ : Phỏng vấn các nhà hoạt động khoa học, giáo dục, văn hóa nghệ 
thuật hàng đầu thế giới. - H. : Thế giới, 2016  

        Tóm tắt: Gồm nhiều câu hỏi đặt ra quanh hai chữ gia sƣ không chỉ đối với phụ huynh, ngƣời 
dạy mà cả với ngƣời quản lí nhƣ: Làm sao để có lớp dạy, làm sao để biến mình thành một gia sƣ ấn 
tƣợng, bạn hiểu gì về gia sƣ ở Việt Nam, nên tìm gia sƣ ở đâu, cách chọn gia sƣ tốt...  

        Tóm tắt: Đƣa ra các vấn đề bức thiết về kinh tế, chính trị, xã hội mà đất nƣớc đang phải đối 
mặt.  

        Tóm tắt: Trích lƣợc các nghi thức, tập tục gia lễ của Chu Công Đán (Trung Quốc) và các tập 
tục cúng bái tang chế cách đây bốn - năm trăm năm theo nghi thức dân tộc Việt  

        Tóm tắt: Tuyển tập những bài viết, tác phẩm báo chí của nhiều tác giả nhằm chuyển tải đến 
độc giả những quan điểm, lập trƣờng và ý chí quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Tổ 
quốc; khắc hoạ chân thực, sinh động về cuộc sống đời thƣờng, kiên cƣờng bám biển, tinh thần sẵn 
sàng chiến đấu bảo vệ chủ quyền biển đảo của các chiến sĩ hải quân, lực lƣợng cảnh sát biển, kiểm 
ngƣ, ngƣ dân và của toàn dân tộc  

Ký hiệu môn loại: 398.9 

Ký hiệu môn loại: 371.394 

Ký hiệu môn loại: 371.10092597 

Ký hiệu môn loại: 372.21 

Ký hiệu môn loại: 372.21 

Ký hiệu môn loại: 303.409597 

Ký hiệu môn loại: 395.2 

Ký hiệu môn loại: 320.109597 

Kho Đọc: VN.037463 
Kho Mƣợn: PM.044706-44707   

Kho Đọc: VN.037496-37497 
Kho Mƣợn: PM.044759-44761   

Kho Đọc: VN.037314-37315 
Kho Mƣợn: PM.044385-44386 
Kho Tra Cứu: TC.003048   

Kho Thiếu Nhi: TN.014322-14326   

Kho Thiếu Nhi: TN.014327-14331   

Kho Đọc: VV.003635 
Kho Mƣợn: PM.044567-44568   

Kho Đọc: VN.037319-37320 
Kho Mƣợn: PM.044409-44411   

Kho Tra Cứu: TC.003075   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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        Tuyển chọn từ tạp chí Ngƣời đƣa tin UNESCO 

55/. OHLER, IRENE.  Con gái bà Triệu thế kỷ 21 : Chuyện về những ngƣời phụ nữ Việt Nam ghi dấu 
ấn / Irene Ohler, Đỗ Thuỳ Dƣơng. - H. : Phụ nữ, 2016. - 236tr. ; 24cm  

56/. OLLIVIER, STESPHANNI.  Bình Bình ở Bắc Kinh : Dành cho học sinh tiểu học / Stesphanni 
Ollivier ; Sun Hsin - Yu  minh họa ; Nguyễn Quang Khải dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017. - 
32tr. : tranh màu ; 19cm. - (Đến thăm thành phố của tớ)  

57/. PELLEGRINI, ISABELLE.  Eva ở Stockholm : Dành cho học sinh tiểu học / Isabelle Pellegrini ; 
Charline Picard minh họa ; Nguyễn Quang Khải dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017. - 32tr. : tranh 
màu ; 19cm. - (Đến thăm thành phố của tớ)  

58/. PHIPPS, TESSA.  Niềm vui học hành / Tessa Phipps ; Nguyễn Đặng Khoa dịch. - Tái bản lần thứ 
2. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2016. - 92tr. : hình vẽ ; 20cm. - (Cùng bạn trƣởng thành)  
        Tên sách tiếng Anh: Study for sucess  

59/. PHẠM THỊ THÚY.  Kỹ năng phòng vệ dành cho học sinh / Phạm Thị Thúy, Tuấn Hiển. - Tái bản 
lần thứ 1. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2016. - 64tr. ; 20cm. - (Kỹ năng phát triển bản thân)  

60/. PLATT, RICHARD.  Cƣớp biển / Richard Platt ; Mai Thu Hà dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim 
đồng, 2016. - 72tr. : tranh vẽ màu ; 27cm. - (Tủ sách kiến thức thế hệ mới)  

61/. RENARD, ANNE BENOIT.  Navani ở Delhi : Dành cho học sinh tiểu học / Anne Benoit Renard ; 
Mylène Rigaudie minh họa ; Nguyễn Quang Khải dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017. - 32tr. : 
tranh màu ; 19cm. - (Đến thăm thành phố của tớ)  

62/. RENARD, ANNE BENOIT.  Paolo ở Rome : Dành cho học sinh tiểu học / Anne Benoit Renard ; 
Mylène Rigaudie minh họa ; Nguyễn Quang Khải dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017. - 32tr. : 
tranh màu ; 19cm. - (Đến thăm thành phố của tớ)  

63/. SOMKIAT RATTANASUWANKUL.  Những tập quán kì lạ / Lời: Somkiat Rattanasuwankul : Tranh: 
Tharinee Luangareeporn ; Quỳnh Mai biên dịch. - H. : Kim Đồng, 2016. - 24tr. : tranh vẽ ; 24cm. - 
(Vòng quanh các nƣớc Đông Nam Á)  

        Tóm tắt: Bao gồm 30  bài phỏng vấn những nhà hoạt động khoa học, giáo dục, văn hóa nghệ 
thuật hàng đầu thế giới về những vấn đề xuyên thế kỷ  

        Tóm tắt: Giới thiệu những ngƣời phụ nữ  là những doanh nhân, nhà trí thức, nhà chính trị đại 
diện cho những lãnh đạo nữ Việt Nam đƣơng đại  

        Tóm tắt: Khám phá về cuộc sống phiêu lƣu của cƣớp biển qua các thời đại  

Ký hiệu môn loại: 300 

Ký hiệu môn loại: 305.4092 

Ký hiệu môn loại: 372.24 

Ký hiệu môn loại: 372.24 

Ký hiệu môn loại: 371.3028 

Ký hiệu môn loại: 371.8 

Ký hiệu môn loại: 364.16 

Ký hiệu môn loại: 372.24 

Ký hiệu môn loại: 372.24 

Kho Đọc: VV.003627-3628 
Kho Mƣợn: PM.044554-44556   

Kho Đọc: VV.003633-3634 
Kho Mƣợn: PM.044564-44566   

Kho Thiếu Nhi: TN.014193-14197   

Kho Thiếu Nhi: TN.014188-14192   

Kho Thiếu Nhi: TN.014253-14257   

Kho Thiếu Nhi: TN.014407-14411   

Kho Thiếu Nhi: TN.013793-13795   

Kho Thiếu Nhi: TN.014203-14207   

Kho Thiếu Nhi: TN.014218-14222   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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NGÔN NGỮ 

64/. TOURVILLE, AMANDA DOERING.  Bé tập ứng xử lịch sự khi mƣợn sách trong thƣ viện / Amanda 
Doering Tourville ; Chris Lensch minh họa; Kim Anh dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2012. - 24tr. : 
tranh vẽ ; 19cm  

65/. TOURVILLE, AMANDE DOERING.  Bé tập ứng xử lịch sự đi xe trƣờng / Amande Doering 
Tourville ; Chris Lensch minh họa ; Kim Anh dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2012. - 24tr. : tranh vẽ ; 
19cm  

66/.  Về mẹ. - H. : Nxb.Trẻ, 2016. - 148tr. ; 20cm 

67/. WARANGKANA KRITTASAMPAN.  365 ngày lễ hội / Lời: Warangkana Krittasampan ; Tranh: 
Chalerm Akkapoo ; Quỳnh Mai biên dịch. - H. : Kim Đồng, 2016. - 28tr. : tranh vẽ ; 24cm. - (Vòng 
quanh các nƣớc Đông Nam Á)  

68/. ĐINH VĂN NIÊM.  Thi cử học vị học hàm dƣới các triều đại phong kiến Việt Nam / Đinh Văn 
Niêm. - Tái bản có sửa chữa, bổ sung. - H. : Lao động, 2014. - 892tr. ; 23cm  
        Phụ lục: tr.784-888  

69/. ĐẶNG HOÀNG GIANG.  Thiện ác và Smart phone / Đặng Hoàng Giang; Nguyễn Hoàng Giang 
minh họa. - H. : Nxb.Hội nhà văn, 2017. - 307tr. ; 21cm  

1/. AN CHI. Rong chơi miền chữ nghĩa / An Chi biên soạn. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp Hồ 
Chí Minh. - 23cm  
         T.3 / An Chi biên soạn, 2016. - 520tr.  

2/. AN CHI. Rong chơi miền chữ nghĩa / An Chi biên soạn. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp Hồ 
Chí Minh. - 23cm  
         T.1 / An Chi biên soạn, 2016. - 480tr.  

        Tóm tắt: Tập hợp những bài viết hay từ cuộc thi viết về mẹ trên Phụ nữ ngày nay  

        Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về học tập và thi cử ở nƣớc ta dƣới thời phong kiến; Những chiếu 
dụ về giáo dục, học tập, thi cử những khoa thi và những ngƣời thi đỗ ở các kỳ thi, các phƣơng pháp giáo 
dục, học tập, tổ chức thi cử, phong tặng học vị, học hàm của các triều đại dƣới thời phong kiến Việt 
Nam  

        Tóm tắt: Sự tác động của văn hóa mạng dẫn đến sự thay đổi đối với con ngƣời và xã hội  

Ký hiệu môn loại: 390.0959 

Ký hiệu môn loại: 372.24 

Ký hiệu môn loại: 372.24 

Ký hiệu môn loại: 306.874 

Ký hiệu môn loại: 394.26959 

Ký hiệu môn loại: 371.2009597 

Ký hiệu môn loại: 303.46 

Ký hiệu môn loại: 412 

Kho Thiếu Nhi: TN.013755-13759   

Kho Thiếu Nhi: TN.014367-14371   

Kho Thiếu Nhi: TN.014357-14361   

Kho Đọc: VN.037448 
Kho Mƣợn: PM.044681-44682 
Kho Thiếu Nhi: TN.014436-14437   

Kho Thiếu Nhi: TN.013750-13754   

Kho Đọc: VV.003664 
Kho Mƣợn: PM.044608 
Kho Tra Cứu: TC.003061   

Kho Đọc: VN.037413-37414 
Kho Mƣợn: PM.044549-44551   

Kho Đọc: VV.003669 
Kho Mƣợn: PM.044613 
Kho Tra Cứu: TC.003066   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

3/. AN CHI. Rong chơi miền chữ nghĩa / An Chi biên soạn. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp Hồ 
Chí Minh. - 23cm  
         T.2 / An Chi biên soạn, 2016. - 528tr.  

4/. MATSUMOTO NORIKI.  500 câu hỏi luyện thi năng lực Nhật ngữ trình độ N1 / Matsumôt Noriko, 
Sasaki Hitoko; Thƣ Trúc dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb.Trẻ, 2016  

5/. MATSUMOTO NORIKI.  500 câu hỏi luyện thi năng lực Nhật ngữ trình độ N3 / Matsumôt Noriko, 
Sasaki Hitoko; Thƣ Trúc dịch. - H. : Nxb.Trẻ, 2016  

6/. MATSUMOTO NORIKI.  500 câu hỏi luyện thi năng lực Nhật ngữ trình độ N2 / Matsumôt Noriko, 
Sasaki Hitoko; Thƣ Trúc dịch. - H. : Nxb.Trẻ, 2016  

1/. F. SYMES, R..  Tinh thể và đá quý / R.F. SYMES, R.R. Harding; dịch: Lê Mạnh Chiến, Đào Thu 
Hiền. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim đồng, 2016. - 72tr. : tranh  vẽ màu ; 27cm. - (Tủ sách Kiến thức thế 
hệ mới)  

2/. HURTREZ, STÉPHANE.  Cuốn sách pháp thuật : 30 thí nghiệm để trở thành nhà bác học vô song / 
Stéphane Hurtrez; Muriel Zurcher, Rafael Houee minh họa; Ngô Hữu Long dịch. - H. : Kim đồng, 2016. 
- 156tr. : Tranh vẽ ; 24cm  

3/.  Lạc vào thế giới toán học / Alex Frith, Minna Lacey, Lisa Jane Gillespie; Thanh Xuân, Ngọc Hoa 
dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2015. - 94tr. : Hình vẽ ; 23cm. - (Lạc vào thế giới khoa học)  

4/. MACQUITTY, MIRANDA.  Đại dƣơng / Miranda Macquitty ; Nguyễn Xuân Hồng dịch. - Tái bản lần 
thứ 1. - H. : Kim đồng, 2016. - 72tr. : ảnh màu, tranh vẽ ; 27cm. - (Tủ sách kiến thức thế hệ mới)  

        Tóm tắt: Cách sử dụng văn phạm tiếng Nhật trong giao tiếp thực tế. Luyện tập cơ bản. Luyện 
tập bằng cách nghe các câu chuyện, đọc các bài văn tiếng Nhật  

        Tóm tắt: Cách sử dụng văn phạm tiếng Nhật trong giao tiếp thực tế. Luyện tập cơ bản. Luyện 
tập bằng cách nghe các câu chuyện, đọc các bài văn tiếng Nhật  

        Tóm tắt: Cách sử dụng văn phạm tiếng Nhật trong giao tiếp thực tế. Luyện tập cơ bản. Luyện 
tập bằng cách nghe các câu chuyện, đọc các bài văn tiếng Nhật  

        Tóm tắt: Giới  thiệu những tri thức về đại dƣơng: địa tầng, sinh vật biển, những tàu thám 
hiểm, Ký hiệu môn loại: 412 

Ký hiệu môn loại: 412 

Ký hiệu môn loại: 495.6 

Ký hiệu môn loại: 495.6 

Ký hiệu môn loại: 495.6 

Ký hiệu môn loại: 548 

Ký hiệu môn loại: 507.8 

Ký hiệu môn loại: 510 

Kho Đọc: VV.003667 
Kho Mƣợn: PM.044611 
Kho Tra Cứu: TC.003064   

Kho Đọc: VV.003668 
Kho Mƣợn: PM.044612 
Kho Tra Cứu: TC.003065   

Kho Đọc: VN.037436-37437 
Kho Mƣợn: PM.044663-44665   

Kho Đọc: VN.037440-37441 
Kho Mƣợn: PM.044669-44671   

Kho Đọc: VN.037438-37439 
Kho Mƣợn: PM.044666-44668   

Kho Thiếu Nhi: TN.013799-13801   

Kho Thiếu Nhi: TN.013830-13832   

Kho Thiếu Nhi: TN.014352-14356   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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CÔNG NGHỆ. CÁC KHOA HỌC ỨNG DỤNG 

5/. PARKER, STEVE.  Bộ xƣơng : Với sự hợp tác của Bảo tàng lịch sử London / Steve Parker ; Dịch: 
Nguyễn Ngọc Hải, Nguyễn Minh Trang. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim đồng, 2016. - 72tr. : tranh vẽ ; 
27cm. - (Tủ sách Kiến thức thế hệ mới)  

6/. PARKER, STEVE.  Động thực vật ở sông hồ / Steve Parker ; Vũ Đình Tuân, Thùy Dƣơng dịch. - Tái 
bản lần thữ 1. - H. : Kim đồng, 2016. - 72tr. : tranh vẽ màu ; 27cm. - (Tủ sách kiến thức thế hệ mới)  

7/. ZIERLER, DAVID.  Con đƣờng da cam /  David Zierler ; Bùi Phƣơng Thảo dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : 
Nxb. Trẻ, 2012. - 326tr. : hình ảnh ; 20cm. - (Cánh cổng mở rộng)  

1/. ALEX TU.  3 cách nhanh nhất để thành công và giàu có / Alex Tu. - In lần thứ 2. - H. : Phụ nữ, 
2017. - 157tr. : hình vẽ ; 24cm  

2/. ARNOLD, NICK.  Bệnh tật từ thuốc thang ghê tởm đến mổ xẻ ghê rợn / Nick Arnold ; Tony De 
Saulles minh họa  ; Trịnh Huy Ninh dịch. - Tái bản lần thứ 1. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2016. - 
156tr. : hình vẽ ; 20cm. - (Horrible Science)  

3/. ARNOLD, NICK.  Chất độc nhức xƣơng / Nick Arnold ; Tony De Saulles minh họa ; Trịnh Huy Ninh 
dịch. - Tái bản lần thứ 1. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2016. - 156tr. : hình vẽ ; 20cm. - (Horrible 
Science)  

4/. BLYTHE, JIM.  100 ý tƣởng PR tuyệt hay : Từ những công ty hàng đầu trên khắp thế giới / Jim 
Blythe ; Dịch: Mạc Tú Anh, Hoàng Dƣơng. - Tái bản lần thứ 3. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2016  
        Tên sách tiếng Anh: 100 great PR ideas  

5/. CAI NING.  Mẹ các nƣớc nuôi dạy con trƣởng thành - Mẹ Mỹ dạy con tự tin / Cai Ning; Lan Anh 
dịch. 

khoáng sản... 

        Tóm tắt: Khám phá cấu tạo và hoạt động của bộ xƣơng, ở ngƣời và động vật  

        Tóm tắt: Phản ánh nguồn gốc, cơ chế hủy diệt thực vật của chất độc da cam, quá trình sản 
xuất và đƣa vào sử dụng thuốc, phong trào phản đối sử dụng chất độc da cam của các nhà khoa học 
Mỹ cũng nhƣ ảnh hƣởng của nó trong bối cảnh chiến tranh lạnh và phong trào bảo vệ môi trƣờng ngày 
càng tăng  

        Tóm tắt: Phân tích và giới thiệu 3 cách nhanh nhất để thành công và giàu có là làm chủ cuộc 
sống, chú trọng tới hiệu quả và biết sử dụng đồng tiền có hiệu quả  

        Tóm tắt: Viết về những loại độc từ kim loại, động vật, hóa chất độc hại cho con ngƣời  

        Tóm tắt: Phân tích tầm quan trọng của 100 ý tƣởng PR (quan hệ công chúng) đối với hoạt động 
của doanh nghiệp và hƣớng dẫn cụ thể nội dung thực hiện các ý tƣởng đó  

Ký hiệu môn loại: 551.46 

Ký hiệu môn loại: 573.7 

Ký hiệu môn loại: 580 

Ký hiệu môn loại: 576.8 

Ký hiệu môn loại: 650.1 

Ký hiệu môn loại: 610 

Ký hiệu môn loại: 615.9 

Ký hiệu môn loại: 659.2 

Kho Thiếu Nhi: TN.013775-13777   

Kho Thiếu Nhi: TN.013790-13792   

Kho Thiếu Nhi: TN.013778-13780   

Kho Đọc: VN.037518-37519 
Kho Mƣợn: PM.044791-44793   

Kho Đọc: VV.003652-3653 
Kho Mƣợn: PM.044594-44596   

Kho Thiếu Nhi: TN.014243-14247   

Kho Thiếu Nhi: TN.014238-14242   

Kho Đọc: VN.037470-37471 
Kho Mƣợn: PM.044718-44720   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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- H. : Kim đồng, 2016. - 312tr. ; 21cm. - (Tủ sách Làm cha mẹ) 

6/. CHRISTINE HÀ.  Nấu ăn bằng cả trái tim : Những món ăn Á _ Mỹ quen thuộc từ góc bếp yêu 
thƣơng của tôi / Christine Hà; Phạm Hồng Anh dịch. - Tái bản lần thứ 1. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 
2016. - 188tr. : hình ảnh ; 23cm  

7/.  Chuyên ngành cơ khí / Lê Tùng Hiếu.....dịch. - Xuất bản lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 
2015. - 624tr. ; 24cm. - (Tủ sách Nhất nghệ tinh)  

8/. DELRIEU,ALEXIA.  Quảng cáo để làm gì? / Alexia Delrieu, Sophie de Menthon; Tuấn Vũ dịch. - 
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2016. - 64tr. : Minh hoạ ; 23cm. - (Cuộc sống bao điều hay)  

9/.  Gia đình li kì truyện / Vẽ: Tiến Thông. - H. : Kim đồng, 2016. - 104tr. : tranh vẽ ; 21cm. - (Teen cẩm 
nang sống)  

10/. HARRIS, PATRICK.  Sự thật về sáng tạo / Patrick Harris; Thiên Kim dịch. - Tái bản lần thứ nhất. - 
H. : Nxb.Trẻ, 2016. - 308tr. ; 20cm  

11/. HOROMI SHINYA.  Nhân tố Enzyme : Phƣơng thức sống lành mạnh / Hiromi Shinya; Nhƣ Nữ 
dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Nxb.Thế giới, 2017. - 223tr. ; 21cm  

12/. HOÀNG TRỌNG DŨNG.  Gạo, nƣớc mắm, rau muống... : Câu chuyện ẩm thực Việt : Tản văn / 
Hoàng Trọng Dũng ; Đỗ Hoàng Tƣờng minh họa. - Tái bản lần thứ 1. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 
2016. - 332tr. : hình vẽ ; 20cm  

        Tóm tắt: Chia sẻ cho các bậc phụ huynh cách nuôi dạy con theo phong cách của các bà mẹ 
Mỹ, giáo dục con để trở   ành những đứ    ẻ luô   ó        ình sự  ạc quan,  ũ    ảm, độc lập trong 
tƣ duy, tự   ủ trong cuộc số    à hơ   ả  à niềm tự tin về   í    ản thâ   ình  

        Tóm tắt: Giới thiệu thực đơn chế biến các món ăn khai vị, món ăn thân thuộc, các món ăn kèm, 
món ngọt... của Christine Hà - Quán quân Masterchef USA mùa thứ 3  

        Tóm tắt: Trình bày những kiến thức cơ bản, các tiêu chuẩn đào tạo của Cộng hoà liên bang 
Đức đối với các nghề thuộc lĩnh vực cơ khí nhƣ: Kỹ thuật kiểm tra kích thƣớc, quản lý chất lƣợng, kỹ 
thuật sản xuất, vật liệu, máy và thiết bị, tự động hoá, thông tin và kỹ thuật điện...  

        Tóm tắt: Trình bày ý nghĩa của sự sáng tạo, nhất là trong môi trƣờng kinh doanh; tổng hợp, so 
sánh và vận dụng dữ liệu theo một cách có thể đem lại đến sự gắn kết, thấu hiểu và phát sinh giá trị  

        Tóm tắt: Khẳng định tầm quan trọng của enzyme đối với sức khoẻ con ngƣời của bác sĩ ngƣời 
Nhật Hiromi Shinya. Giới thiệu phƣơng pháp sống lâu và khoẻ mạnh dựa trên phƣơng pháp ăn uống 
khoa học nhằm hỗ trợ các enzyme và thói quen sống lành mạnh, không tiêu tốn hết các emzyme có 
trong cơ thể giúp cải thiện vị tƣớng và tràng tƣớng làm cho con ngƣời khoẻ mạnh, đẩy lùi bệnh tật  

Ký hiệu môn loại: 649 

Ký hiệu môn loại: 641.5 

Ký hiệu môn loại: 621.8 

Ký hiệu môn loại: 659.1 

Ký hiệu môn loại: 646.7 

Ký hiệu môn loại: 658.4 

Ký hiệu môn loại: 612 

Ký hiệu môn loại: 641 

Kho Mƣợn: PM.044376-44377 
Kho Thiếu Nhi: TN.013868-13870   

Kho Đọc: VV.003679 
Kho Mƣợn: PM.044913-44914   

Kho Đọc: VV.003672   

Kho Thiếu Nhi: TN.014337-14341   

Kho Thiếu Nhi: TN.013704-13708   

Kho Đọc: VN.037545-37546 
Kho Mƣợn: PM.044833-44835   

Kho Đọc: VN.037411-37412 
Kho Mƣợn: PM.044546-44548   

Kho Đọc: VN.037557 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 



Trang 19 

THƢ VIỆN TỈNH HƢNG YÊN - Thƣ mục thông báo sách mới 

13/. HUỲNH VĨNH SƠN.  Ý tƣởng này là của chúng mình / Huỳnh Vĩnh Sơn. - Tái bản lần thứ 11. - Tp. 
Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017. - 328tr. ; 20cm  

14/. HỒNG CHIÊU QUANG. Bác sĩ tốt nhất là chính mình / Hồng Chiêu Quang chủ biên ; Huỳnh 
Phụng Ái dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 20cm  
         T.1 : Những lời khuyên bổ ích cho sức khỏe / Hồng Chiêu Quang chủ biên ; Huỳnh Phụng Ái 
dịch, 2016. - 108tr.  

15/. KIYOSAKI, ROBERT T.. Dạy con làm giàu / Robert T. Kiyosaki ; Thiên Kim dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ, 2016. - 21cm  
         T.11 : Trƣờng dạy kinh doanh cho những ngƣời thích giúp đỡ ngƣời khác / Robert T. Kiyosaki, 
Sharon L. Lechter ; Nguyễn Thị Kim Linh biên dịch, 2016. - 229tr.  

16/. LÊ QUÍ TRUNG.  Chỉ có niềm đam mê : 20 điều chia sẻ cùng ngƣời khởi nghiệp / Lê Quí Trung. - 
H. : Nxb.Trẻ, 2016. - 184tr. ; 21cm  

17/. MAGNER,LOIS N.  Lịch sử Y học / Lois N magner; Võ Văn Lƣợng dịch. - In lần thứ 1. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ, 2016. - 756tr. ; 23cm  

18/. NGUYỄN LÂN DŨNG. Lẽ nào bạn chƣa biết? : Những điều cần biết về cơ thể ngƣời và cách 
phòng  tránh bệnh tật / Nguyễn Lân Dũng. - H. : Phụ nữ. - 24cm  
         T.2 : Hệ hô hấp - Hệ tuần hoàn -Hệ tiêu hóa- Hệ tiết niệu / Nguyễn Lân Dũng, 2016. - 140tr.  

19/. NGUYỄN LÂN DŨNG. Lẽ nào bạn chƣa biết? : Những điều cần biết về cơ thể ngƣời và cách 
phòng  tránh bệnh tật / Nguyễn Lân Dũng. - H. : Phụ nữ. - 24cm  
         T.3 : Hệ thần kinh- Hệ sinh sản - Hệ nội tiết - Hệ miễn dịch / Nguyễn Lân Dũng, 2016. - 144tr.  

20/. NGUYỄN LÂN DŨNG. Lẽ nào bạn chƣa biết? : Những điều cần biết về cơ thể ngƣời và cách 
phòng  tránh bệnh tật / Nguyễn Lân Dũng. - H. : Phụ nữ. - 24cm  
         T.1 : Da -cơ xƣơng khớp và ngũ quan / Nguyễn Lân Dũng, 2016. - 190tr.  

        Tóm tắt: Chia sẻ và đúc kết dành cho các bạn muốn tìm hiểu hoặc thử sức với nghề quảng cáo 
; Trăn trở về sáng tạo trong những năm đầu làm quảng cáo ; những lời khuyên chống chọi với áp lực 
của nghề  

        Tóm tắt: iới thiệu về kinh doanh tiếp thị mạng lƣới - một trong những phƣơng thức làm giàu, 
phát huy khả năng bán hàng  

        Tóm tắt: Giới thiệu những kinh nghiệm trong khởi nghiệp, đặc biệt khơi gợi tinh thần, tƣ duy của 
ngƣời làm chủ và những tính cách hay phẩm chất cần thiết đối với những ngƣời khởi nghiệp muốn 
thành công  

Ký hiệu môn loại: 659.1 

Ký hiệu môn loại: 613 

Ký hiệu môn loại: 650.1 

Ký hiệu môn loại: 658.4 

Ký hiệu môn loại: 610.9 

Ký hiệu môn loại: 616 

Ký hiệu môn loại: 616 

Kho Mƣợn: PM.044855-44856   

Kho Đọc: VN.037502-37503 
Kho Mƣợn: PM.044768-44770   

Kho Đọc: VN.037526-37527 
Kho Mƣợn: PM.044804-44806   

Kho Đọc: VN.037580 
Kho Mƣợn: PM.044890-44891   

Kho Đọc: VN.037543-37544 
Kho Mƣợn: PM.044830-44832   

Kho Tra Cứu: TC.003071   

Kho Đọc: VV.003648-3649 
Kho Mƣợn: PM.044588-44590   

Kho Đọc: VV.003650-3651 
Kho Mƣợn: PM.044591-44593   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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21/. NGUYỄN PHI VÂN.  Nhƣợng quyền khởi nghiệp - Con đƣờng ngắn để bƣớc ra thế giới / Nguyễn 
Phi Vân. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2015. - 438tr. : Minh hoạ ; 23cm  

22/. NGUYỄN THỤY ANH.  Bác sĩ là bạn của con / Nguyễn Thụy Anh ; Minh Đức minh họa. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017. - 44tr. : tranh vẽ ; 19cm. - (Nói sao cho con hiểu?)  

23/. NGUYỄN THỤY ANH.  Bé sẽ làm gì nếu bị lạc? / Nguyễn Thụy Anh ; Minh Đức minh họa. - Tp. 
Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017. - 44tr. : tranh vẽ ; 19cm. - (Nói sao cho con hiểu)  

24/. NGUYỄN THỤY ANH.  Câu chuyện mũ bảo hiểm hay tự bảo vệ mình / Nguyễn Thụy Anh ; Minh 
Đức minh họa. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017. - 44tr. : tranh vẽ ; 19cm. - (Nói sao cho con hiểu?)  

25/. NGUYỄN THỤY ANH.  Tình yêu là gì? / Nguyễn Thụy Anh ; Minh Đức minh họa. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ, 2017. - 44tr. : tranh vẽ ; 19cm. - (Nói sao cho con hiểu?)  

26/. NGUYỄN THỤY ANH.  Vì sao không nên ăn kẹo trƣớc khi đi ngủ? / Nguyễn Thụy Anh ; Minh Đức 
minh họa. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017. - 44tr. : tranh vẽ ; 19cm. - (Nói sao cho con hiểu?)  

27/. NGUYỄN THỤY ANH.  Vì sao không nên nói dối? / Nguyễn Thụy Anh ; Minh Đức minh họa. - Tp. 
Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017. - 44tr. : tranh vẽ ; 19cm. - (Nói sao cho con hiểu?)  

28/. NGUYỄN THỤY ANH.  Vì sao phải dùng kem chống nắng? / Nguyễn Thụy Anh ; Minh Đức minh 
họa. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017. - 44tr. : tranh vẽ ; 19cm. - (Nói sao cho con hiểu?)  

29/. NGUYỄN THỤY ANH.  Vì sao phải tập thể dục? / Nguyễn Thụy Anh ; Minh Đức minh họa. - Tp. 
Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017. - 44tr. : tranh vẽ ; 19cm. - (Nói sao cho con hiểu?)  

30/. NGUYỄN THỤY ANH.  Vì sao phải đi vệ sinh đúng lúc? / Nguyễn Thụy Anh ; Minh Đức minh họa. 
- Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017. - 44tr. : tranh vẽ ; 19cm. - (Nói sao cho con hiểu?)  

31/. NGUYỄN THỤY ANH.  Vì sao phải đội mũ khi đi nắng? / Nguyễn Thụy Anh ; Minh Đức minh họa. 
- 

        Tóm tắt: Đề cập các vấn đề khái niệm và tính khả thi trong kinh doanh nhƣợng quyền. Phân 
tích 4 nền tảng chính của nhƣợng quyền: marketing, quản lý nhân sự, tổ chức hoạt động và phát triển 
nhƣợng quyền. Một số trở ngại vấp phải trong kinh doanh theo mô hình này ở Việt Nam  

Ký hiệu môn loại: 616 

Ký hiệu môn loại: 658.8 

Ký hiệu môn loại: 649 

Ký hiệu môn loại: 649 

Ký hiệu môn loại: 649 

Ký hiệu môn loại: 649 

Ký hiệu môn loại: 649 

Ký hiệu môn loại: 649 

Ký hiệu môn loại: 649 

Ký hiệu môn loại: 649 

Ký hiệu môn loại: 649 

Kho Đọc: VV.003646-3647 
Kho Mƣợn: PM.044585-44587   

Kho Đọc: VV.003671 
Kho Mƣợn: PM.044900-44901   

Kho Thiếu Nhi: TN.014444-14445   

Kho Thiếu Nhi: TN.014460-14461   

Kho Thiếu Nhi: TN.014450-14451   

Kho Thiếu Nhi: TN.014458-14459   

Kho Thiếu Nhi: TN.014446-14447   

Kho Thiếu Nhi: TN.014454-14455   

Kho Thiếu Nhi: TN.014448-14449   

Kho Thiếu Nhi: TN.014456-14457   

Kho Thiếu Nhi: TN.014442-14443   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017. - 44tr. : tranh vẽ ; 19cm. - (Nói sao cho con hiểu?) 

32/. NISHI KATSUZO.  Làm sạch mạch máu : Những tác phẩm kinh điển của nền y học tự nhiên / 
Nishi Katsuzo; Trƣơng Thị Thảo dịch. - H. : Lao động, 2015. - 253tr. ; 21cm  

33/.  Nào cùng bánh xe và trục / Gerry Bailey, Felicia Law ; Minh hoạ: Mike Spoor ; Nguyễn Diệu Hiền 
dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2014. - 32tr. : hình vẽ ; 21cm. - (Máy móc thật đơn giản)  

34/.  Nào cùng bẩy đòn bẩy / Gerry Bailey, Felicia Law ; Minh hoạ: Mike Spoor ; Nguyễn Diệu Hiền 
dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2014. - 32tr. : hình vẽ ; 21cm. - (Máy móc thật đơn giản)  

35/.  Nào cùng kéo ròng rọc / Gerry Bailey, Felicia Law ; Minh hoạ: Mike Spoor ; Nguyễn Diệu Hiền 
dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2014. - 32tr. : hình vẽ ; 21cm. - (Máy móc thật đơn giản)  

36/.  Nào cùng trƣợt mặt phẳng nghiêng / Gerry Bailey, Felicia Law ; Minh hoạ: Mike Spoor ; Nguyễn 
Diệu Hiền dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2014. - 32tr. : hình vẽ ; 21cm. - (Máy móc thật đơn giản)  

37/.  Nào cùng tách nêm / Gerry Bailey, Felicia Law ; Minh hoạ: Mike Spoor ; Nguyễn Diệu Hiền dịch. 
- Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2014. - 32tr. : hình vẽ ; 21cm. - (Máy móc thật đơn giản)  

38/.  Nào cùng xoay đinh vít / Gerry Bailey, Felicia Law ; Minh hoạ: Mike Spoor ; Nguyễn Diệu Hiền 
dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2014. - 32tr. : hình vẽ ; 21cm. - (Máy móc thật đơn giản)  

39/. PHƢƠNG ĐẶNG.  Giỏi tiếng anh không tốn mấy  đồng : Bí quyết cho cha mẹ có con 0-5 tuổi vẫn 
hữu dụng với trẻ 6 tuổi / Phƣơng Đặng. - H. : Thế giới, 2017. - 400tr. ; 21cm  

40/. ROAM,DAN.  Hình vẽ thông minh :  Giải quyết vấn đề phức tạp bằng hình ảnh đơn giản / Dan 
Roam;Lâm Đặng Cam Thảo dịch. - Tái bản lần thứ 3. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2016. - 416tr. : hình 
vẽ ; 21cm  

        Tóm tắt: Trình bày những phƣơng pháp mang tính khoa học sâu sắc của triết lý phƣơng Đông 
từ một phƣơng pháp dƣỡng sinh mới mẻ không dùng thuốc; nhằm đẩy lùi các bệnh nguy hiểm, chăm 
sóc sức khoẻ cho bản thân và gia đình  

        Tóm tắt: Đƣa ra các phƣơng pháp dạy trẻ tiếng Anh tại nhà.  

        Tóm tắt: Trình bày cách thức và qui trình giải quyết những vấn đề phức tạp trong cuộc sống 
bằng hình vẽ đơn giản, cách giải quyết các vấn đề phức tạp bằng phƣơng pháp tƣ duy hình ảnh; các 
bƣớc của quá trình xem xét vấn đề, hình dung giải pháp mới và phối hợp mọi ngƣời cùng tham gia  

Ký hiệu môn loại: 649 

Ký hiệu môn loại: 613.7 

Ký hiệu môn loại: 621 

Ký hiệu môn loại: 621 

Ký hiệu môn loại: 621 

Ký hiệu môn loại: 621 

Ký hiệu môn loại: 621 

Ký hiệu môn loại: 621 

Ký hiệu môn loại: 649 

Ký hiệu môn loại: 658.4 

Kho Thiếu Nhi: TN.014452-14453   

Kho Đọc: VN.037409-37410 
Kho Mƣợn: PM.044543-44545   

Kho Thiếu Nhi: TN.014143-14147   

Kho Thiếu Nhi: TN.014153-14157   

Kho Thiếu Nhi: TN.014163-14167   

Kho Thiếu Nhi: TN.014158-14162   

Kho Thiếu Nhi: TN.014148-14152   

Kho Thiếu Nhi: TN.014168-14172   

Kho Đọc: VN.037415 
Kho Mƣợn: PM.044448-44449   

Kho Đọc: VN.037520 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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41/. ROSIE NGUYỄN.  Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu? / Rosie Nguyễn. - H. : Nxb. Hội Nhà Văn, 2016. - 
285tr. ; 21cm  
        Tên thật tác giả: Nguyễn Hoàng Nguyên  

42/. SUN LI.  Mẹ các nƣớc dạy con trƣởng thành - Mẹ Do Thái dạy con tƣ duy / Sun Li;Phƣơng Linh 
dịch. - H. : Kim đồng, 2016. - 296tr. ; 21cm. - (Tủ sách làm cha mẹ)  

43/. SUN YU MEI.  Mẹ các nƣớc dạy con trƣởng thành - Mẹ Nhật dạy con trách nhiệm / Sun Yu Mei; 
Thái Tâm Giao dịch. - H. : Kim đồng, 2016. - 264tr. ; 21cm. - (Tủ sách Làm cha mẹ)  

44/. SZAPIRO, NATHALIE.  Từ điển nhỏ về các bệnh thƣờng gặp / Nathalie Szapiro, Manoukian, 
Olivia Sautreuil; Sông Hƣơng dịch. - H. : Kim đồng, 2016. - 124tr. : hình vẽ ; 21cm. - (Cẩm nang bác sĩ 
gia đình)  

45/. Bác sĩ tốt nhất là chính mình / Hồng Chiêu Quang chủ biên ; Huỳnh Phụng Ái dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ. - 20cm  
         T.2 : Những lời khuyên bổ ích cho sức khỏe, 2016. - 164tr.  

46/. Bác sĩ tốt nhất là chính mình / Hồng Chiêu Quang chủ biên ; Huỳnh Phụng Ái dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ. - 20cm  
         T.3 : Những lời khuyên bổ ích cho sức khỏe, 2016. - 168tr.  

47/. Bác sĩ tốt nhất là chính mình / Hồng Chiêu Quang chủ biên ; Huỳnh Phụng Ái dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ. - 20cm  
         T.4 : Những lời khuyên bổ ích cho sức khỏe, 2017. - 140tr.  

48/. Bác sĩ tốt nhất là chính mình / Hồng Chiêu Quang chủ biên ; Huỳnh Phụng Ái dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ. - 20cm  

        Tóm tắt: Đƣa ra những lời khuyên bổ ích qua những trải nghiệm thực tế của tác giả về 3 vấn đề 
quan trọng: Học, làm, đi. Giúp các bạn trẻ chuẩn bị tốt hành trang cho tƣơng lai, tạo động lực bền vững 
trong cuộc sống và công việc  

        Tóm tắt: Gồm 56 bài học của ngƣời Do Thái dạy con, đào tạo ra những em bé biết giữ chữ tín, 
biết chia sẻ và biết quản lý tiền bạc  

        Tóm tắt: Chia sẻ về cách sống và cách nuôi dạy con trách nhiệm của các bậc phụ huynh Nhật 
Bản, giúp con biết sống có trách nhiệm; biết sáng tạo, biết hợp tác  vì ngƣời khác; biết đứng dậy đi tiếp 
mỗi lần vấp ngã; biết yêu thƣơng...  

        Tóm tắt: Trang bị những kiến thức cần thiết giúp các em có kỹ năng tự bảo vệ mình khi bị 
nhiễm bệnh, bị cắn đốt hay bị ngứa nhƣ: bị bỏng, cảm cúm, chảy máu cam, cháy nắng...  

Ký hiệu môn loại: 646.700835 

Ký hiệu môn loại: 649 

Ký hiệu môn loại: 649 

Ký hiệu môn loại: 618.92 

Ký hiệu môn loại: 613 

Ký hiệu môn loại: 613 

Ký hiệu môn loại: 613 

Kho Mƣợn: PM.044794-44795   

Kho Đọc: VN.037323-37324 
Kho Mƣợn: PM.044414-44416   

Kho Mƣợn: PM.044374-44375 
Kho Thiếu Nhi: TN.013865-13867   

Kho Mƣợn: PM.044378-44379 
Kho Thiếu Nhi: TN.013871-13873   

Kho Thiếu Nhi: TN.013679-13683   

Kho Đọc: VN.037528-37529 
Kho Mƣợn: PM.044807-44809   

Kho Đọc: VN.037530-37531 
Kho Mƣợn: PM.044810-44812   

Kho Đọc: VN.037532-37533 
Kho Mƣợn: PM.044813-44815   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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         T.5 : Bệnh Alzheimer, 2017. - 124tr. 

49/. Bác sĩ tốt nhất là chính mình / Hồng Chiêu Quang chủ biên ; Huỳnh Phụng Ái dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ. - 20cm  
         T.6 : Bệnh Gout, 2016. - 104tr.  

50/. Bác sĩ tốt nhất là chính mình / Hồng Chiêu Quang chủ biên ; Huỳnh Phụng Ái dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ. - 20cm  
         T.8 : Để trái tim luôn khỏe mạnh, 2016. - 130tr.  

51/. Bác sĩ tốt nhất là chính mình / Hồng Chiêu Quang chủ biên ; Huỳnh Phụng Ái dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ. - 20cm  
         T.9 : Cao huyết áp - Sát thủ thầm lặng, 2016. - 140tr.  

52/. THU LAN.  Bánh mì - Mứt quả : Ngon miệng dễ làm / Thu Lan. - H. : Phụ nữ, 2017. - 56tr. : tranh 
vẽ ; 21cm  

53/. TRIAS DE BES, FERNANDO.  Cách tân để thắng : Mô hình tử A - đến - F / Fernando Trías de 
bes Philip Kotler ; Nguyễn Dƣơng Hiếu...dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2013. - 530tr. ; 21cm  
        Tên sách bằng tiếng Anh: Winning at innovation  
  

54/. TRẦN THỊ THÙY TRANG.  Tìm đƣờng tuổi 20s / Trần Thị Thùy Trang. - H. : Nxb. Hồng Đức, 
2017. - 248tr. ; 21cm  

55/. TUYẾT HƢỜNG.  Tập cho con sáng tạo : Giúp phát triển trí thông minh cho trẻ 4 - 16 tuổi / Tuyết 
Hƣờng. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2016. - 188tr. : Hình ảnh ; 23cm. - (Gia đình thế hệ mới)  

56/. TÔN THẤT NGUYỄN NGHIÊM.  Ngộ / Tôn Thất Nguyễn Nghiêm. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 

        Tóm tắt: Giới thiệu nguyên liệu và cách làm các loại bánh mì mứt quả.  

        Tóm tắt: Giới thiệu cách thiết lập các yếu tố chủ yếu để quản trị cách tân hiệu quả và sáng tạo 
thông qua mô hình A - đến - F; đồng thời sắp xếp một cách logic hầu hết các ý tƣởng cốt lõi về cải cách 
và những phát hiện mới nhất về cách tân, cải cách cho mọi công ty muốn thành công trên đấu trƣờng 
toàn cầu  

        Tóm tắt: Viết về cách vƣợt lên chính mình để tìm cơ hội cho bản thân ; Phƣơng pháp vững tin 
trong cuộc sống và con đƣờng mình đã chọn và một số thông điệp dành cho các bạn trẻ.  

Ký hiệu môn loại: 613 

Ký hiệu môn loại: 616.3 

Ký hiệu môn loại: 616.1 

Ký hiệu môn loại: 616.1 

Ký hiệu môn loại: 641.8 

Ký hiệu môn loại: 658.4 

Ký hiệu môn loại: 650.1 

Ký hiệu môn loại: 649 

Kho Đọc: VN.037534-37535 
Kho Mƣợn: PM.044816-44818   

Kho Đọc: VN.037536-37537 
Kho Mƣợn: PM.044819-44821   

Kho Đọc: VN.037538-37539 
Kho Mƣợn: PM.044822-44824   

Kho Đọc: VN.037540-37541 
Kho Mƣợn: PM.044825-44827   

Kho Đọc: VN.037416-37417 
Kho Mƣợn: PM.044616-44618   

Kho Đọc: VN.037465 
Kho Mƣợn: PM.044710-44711   

Kho Đọc: VN.037389-37390 
Kho Mƣợn: PM.044517-44519   

Kho Mƣợn: PM.044898-44899 
Kho Thiếu Nhi: TN.014439-14441   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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NGHỆ THUẬT. VUI CHƠI GIẢI TRÍ 

2015. - 204tr. ; 20cm 

57/. Sống có giá trị. - H. : Nxb.Trẻ, 2016  
         Tập 3 : Thắp ngọn đuốc xanh, 2016. - 222tr.  

58/. Sống có giá trị. - H. : Nxb.Trẻ, 2016  
         Tập 2 : Nơi bạn dừng chân, 2016. - 188tr.  

59/. Sống có giá trị. - H. : Nxb.Trẻ, 2016  
         Tập 1 : Hãy sống mạnh mẽ, 2016. - 168tr.  

1/. BÙI MINH THỦY.  Họa sĩ Bùi Trang Chƣớc tác giả vẽ mẫu Quốc huy Việt Nam / Bùi Minh Thủy, 
Kiều Mai Sơn biên soạn. - H. : Quân đội nhân dân, 2016. - 151tr. : Hình ảnh ; 21cm  

2/. NGUYỄN SỬ.  Lịch sử thƣ pháp Việt Nam / Nguyễn Sử. - H. : Thế giới, 2017. - 284tr. : tranh ảnh ; 
25cm  
        Phụ lục: tr.256 - 269  

3/. NGUYỄN XUÂN DIỆN.  Ca trù "Phía sau đàn phách" / Nguyễn Xuân Diện. - H. : Phụ nữ, 2017. - 
231tr. ; 24cm  
        Phụ lục: tr.139-219  

        Tóm tắt: Trình bày những chiêm nghiệm tự thân của tác giả trong thời gian điều trị bệnh và 
phẫu thuật, gồm các phần: Ngộ, thức, sinh, hành; giúp bạn đọc rút ra cách tƣ duy, nhìn nhận về giáo 
dục - đào tạo con ngƣời, để sống có ích cho bản thân và xã hội  

        Tóm tắt: Gồm những câu chuyện giúp các bạn thanh thiếu niên làm cho mình tốt hơn trong 
cuộc sống, mạnh dạn sống hết mình, vƣợt qua thất bại dám đứng lên, dám mạnh mẽ và ngay thẳng để 
có đƣợc thành công  

        Tóm tắt: Gồm những câu chuyện giúp các bạn thanh thiếu niên làm cho mình tốt hơn trong 
cuộc sống, mạnh dạn sống hết mình, vƣợt qua thất bại dám đứng lên, dám mạnh mẽ và ngay thẳng để 
có đƣợc thành công  

        Tóm tắt: Gồm những câu chuyện giúp các bạn thanh thiếu niên làm cho mình tốt hơn trong 
cuộc sống, mạnh dạn sống hết mình, vƣợt qua thất bại dám đứng lên, dám mạnh mẽ và ngay thẳng để 
có đƣợc thành công  

        Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp và những công lao đóng góp của họa sĩ Bùi Trang 
Chƣớc ngƣời vẽ mẫu Quốc huy của Việt nam  

        Tóm tắt: Lƣợc sử nghệ thuật thƣ pháp tại các nƣớc Đông Á ; Lịch sử thƣ pháp Việt Nam.  

        Tóm tắt: Giới thiệu tổ nghề và hành trình ca trù trong lịch sử ; nghệ thuật ca trù,  sinh 
hoạt ca trù Ký hiệu môn loại: 616.99092 

Ký hiệu môn loại: 646.7 

Ký hiệu môn loại: 646.7 

Ký hiệu môn loại: 646.7 

Ký hiệu môn loại: 759.9597 

Ký hiệu môn loại: 745.6 

Kho Đọc: VN.037478-37479 
Kho Mƣợn: PM.044732-44734   

Kho Đọc: VN.037430-37431 
Kho Mƣợn: PM.044654-44656   

Kho Đọc: VN.037432-37433 
Kho Mƣợn: PM.044657-44659   

Kho Đọc: VN.037434-37435 
Kho Mƣợn: PM.044660-44662   

Kho Đọc: VN.037403-37404 
Kho Mƣợn: PM.044535-44536 
Kho Tra Cứu: TC.003052   

Kho Đọc: VV.003662 
Kho Mƣợn: PM.044606 
Kho Tra Cứu: TC.003067   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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VĂN HỌC 

4/. PHẠM VĂN NHÂN.  Cẩm nang dã ngoại / Phạm Văn Nhân. - H. : Nxb.Trẻ, 2016. - 224tr. ; 19cm 

5/. QUỐC CƢỜNG.  100 trò chơi đồng đội - Team building / Quốc Cƣờng, Khắc Vinh, Anh Minh. - Tp. 
Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2014. - 184tr. ; 19cm  

6/.  Thời trang là thế : Lịch sử hậu trƣờng và những lời khuyên / Maud Gabrielson lời; Alix de Maussac 
minh họa; Hoàng Anh dịch. - H. : Kim đồng, 2016. - 264tr. : Tranh vẽ ; 22cm  

7/. TRẦN THỜI.  Cẩm nang 150 nút dây thông dụng nhất thế giới / Trần Thời biên soạn. - Tái bản lần 
thứ 23. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2014  

8/.  Trịnh Công Sơn - Tôi là ai, là ai..... - Tái bản lần thứ 6. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2016. - 582tr. : 
ảnh ; 24cm  

9/. TUYẾT HƢỜNG.  30 mẫu handmade cực xinh mẹ và bé cùng làm / Tuyết Hƣờng. - H. : Phụ nữ, 
2016. - 80tr. : tranh màu ; 22cm  

1/. ADACHITOKA. Vị thần lang thang : Truyện tranh / Adachitoka ; ILi Tenjou dịch. - H. : Kim đồng, 
2016. - tranh vẽ ; 18cm  
         T.15 / Adachitoka ; ILi Tenjou dịch, 2016. - 192tr.  

và đời sống Đào Nƣơng 

        Tóm tắt: Cung cấp những kỹ năng thực hành cần thiết để tổ chức hay tham gia các hoạt động 
dã ngoại nhƣ: Du hành, thám du, du khảo, cắm trại, lửa trại, trò chơi lớn, trò chơi đêm, nấu nƣớng ngoài 
trời, đi xe đạp, leo núi, bơi lội...  

        Tóm tắt: Giới thiệu và hƣớng dẫn 100 trò chơi tập thể gồm có vật dụng và không có vật dụng  

        Tóm tắt: Giới thiệu về lịch sử ngành thời trang và những phong cách thời trang của thế kỷ 20  

        Tóm tắt: Giới thiệu 150 kiểu thắt nút dây khác nhau.  

        Tóm tắt: Gồm những bài viết của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và các tác giả là nhà văn, nhà thơ, 
nhà báo, nhạc sĩ, hoạ sĩ... viết về cuộc đời, sự nghiệp và tác phẩm của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn  

        Tóm tắt: Hƣớng dẫn mẹ và bé cách tự mình làm các đồ dùng, vật dụng mới lạ và độc đáo thông 
qua những hình ảnh vui nhộn, qua đó rèn cho bé tính kiên trì, cẩn thận, tiết kiệm và sự sáng tạo  

Ký hiệu môn loại: 781.62 

Ký hiệu môn loại: 796.5 

Ký hiệu môn loại: 793 

Ký hiệu môn loại: 746.9 

Ký hiệu môn loại: 795 

Ký hiệu môn loại: 780.92 

Ký hiệu môn loại: 745.5 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Kho Đọc: VV.003637-3638 
Kho Mƣợn: PM.044571-44572 
Kho Tra Cứu: TC.003053   

Kho Đọc: VN.037458-37459 
Kho Mƣợn: PM.044698-44700   

Kho Đọc: VN.037504-37505 
Kho Mƣợn: PM.044771-44772 
Kho Thiếu Nhi: TN.014438   

Kho Mƣợn: PM.044355-44356 
Kho Thiếu Nhi: TN.013846   

Kho Đọc: VN.037466-37467 
Kho Mƣợn: PM.044712-44714   

Kho Đọc: VV.003675 
Kho Mƣợn: PM.003987-3989, PM.044906-44907   

Kho Thiếu Nhi: TN.013924-13928   

Kho Thiếu Nhi: TN.013451-13455   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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2/. ADACHITOKA. Vị thần lang thang : Truyện tranh / Adachitoka ; ILi Tenjou dịch. - H. : Kim đồng, 
2016. - tranh vẽ ; 18cm  
         T.14 / Adachitoka ; ILi Tenjou dịch, 2016. - 194tr.  

3/. ADACHITOKA. Vị thần lang thang : Truyện tranh / Adachitoka ; ILi Tenjou dịch. - H. : Kim đồng, 
2016. - tranh vẽ ; 18cm  
         T.13 / Adachitoka ; ILi Tenjou dịch, 2016. - 194tr.  

4/. ADACHITOKA. Vị thần lang thang : Truyện tranh / Adachitoka ; ILi Tenjou dịch. - H. : Kim đồng, 
2016. - tranh vẽ ; 18cm  
         T.16 / Adachitoka ; ILi Tenjou dịch, 2016. - 192tr.  

5/. AH GUO.  Không còn cô đơn / Ah Guo; Nguyễn Hòa dịch. - H. : Kim đồng, 2016. - 52tr. : Tranh vẽ ; 
27cm  

6/.  Aladdin và cây đèn thần / Tranh và lời nhóm tác giả Disney; Hà Hƣơng Giang dịch. - H. : Kim 
đồng, 2016. - 64tr. : Tranh vẽ ; 24cm. - (Truyện tranh màu đồng hành với phim hoạt hình)  

7/. BARDUGO, LEIGH.  Phá muôn trùng vây = Siege and storm / Leigh Bardugo; Nguyễn Bảo Anh 
dịch. - H. : Nxb.Trẻ, 2016. - 468tr. ; 20cm  

8/. BARNES, EMMA.  Bé quậy / Emma Barnes; Trần Huyền Trân dịch. - H. : Nxb.Trẻ, 2016. - 162tr. ; 
20cm  

9/. BARNES, EMMA.  Bé quậy nuôi chó / Emma Barnes; Trần Huyền Trân dịch. - H. : Nxb.Trẻ, 2016 

10/. BARNES, EMMA.  Bé quậy đi cắm trại / Emma Barnes; Trần Huyền Trân dịch. - H. : Nxb.Trẻ, 
2016  

11/.  BAYARD, PIERRE.  Làm sao nói về những cuốn sách chƣa đọc? / Pierre Bayard; Bảo Chân 
dịch. - H. : Nxb.Thế giới, 2016. - 228tr. ; 21cm  

        Tóm tắt: Quan điểm mới lạ và độc đáo của tác giả về việc đọc sách, khuyến khích ngƣời đọc tự 
do khám phá sách theo cách phù hợp nhất, vƣợt ra ngoài những nguyên tắc xã hội công nhận để biến 
quá trình đọc sách thành quá trình sáng tạo của mỗi độc giả  

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 823 

Ký hiệu môn loại: 813 

Ký hiệu môn loại: 813 

Ký hiệu môn loại: 823 

Ký hiệu môn loại: 823 

Ký hiệu môn loại: 823 

Ký hiệu môn loại: 809 

Kho Thiếu Nhi: TN.013446-13450   

Kho Thiếu Nhi: TN.013441-13445   

Kho Thiếu Nhi: TN.013456-13459   

Kho Thiếu Nhi: TN.013833-13835   

Kho Thiếu Nhi: TN.013836-13840   

Kho Đọc: VN.037452 
Kho Mƣợn: PM.044688-44689   

Kho Mƣợn: PM.044632-44633 
Kho Thiếu Nhi: TN.014417-14419   

Kho Mƣợn: PM.044634-44635 
Kho Thiếu Nhi: TN.014420-14422   

Kho Mƣợn: PM.044636-44637 
Kho Thiếu Nhi: TN.014423-14425   

Kho Đọc: VN.037397-37398 
Kho Mƣợn: PM.044528-44530   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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12/. BAZALDUA, BARBARA.  Vƣơng Quốc xe hơi : Truyện tranh / Barbara Bazaldua ; Tranh : Nhóm 
họa sĩ Disney ; Chu Giang dịch. - H. : Kim Đồng, 2016. - 112tr. : tranh vẽ ; 24cm. - (Disney Pixar. Tranh 
truyện màu đồng hành với phim hoạt hình)  

13/. BEUKES, LAUREN.  Nghiệt súc : Tiểu thuyết / Lauren Beukes ; Lê Thùy Giang dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ, 2016. - 580tr. ; 20cm  

14/. BEUKES, LAUREN.  Những cô gái tỏa sáng = The shining girls / Lauren Beukes; Trần Huyền 
Trân dịch. - H. : Nxb.Trẻ, 2016. - 476tr. ; 20cm  

15/. BÁCH LÊ. Học viện bóng đá : Truyện tranh / Bách Lê, Bá Diệp. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 
2014  
         T.4 / Bách Lê, Bá Diệp, 2014. - 112tr.  

16/. BÁCH LÊ. Học viện bóng đá : Truyện tranh / Bách Lê, Bá Diệp. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 
2014  
         T.6 / Bách Lê, Bá Diệp, 2015. - 112tr.  

17/. BÁCH LÊ. Học viện bóng đá : Truyện tranh / Bách Lê, Bá Diệp. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 
2014  
         T.10 / Bách Lê, Bá Diệp, 2015. - 112tr.  

18/. BÁCH LÊ. Học viện bóng đá : Truyện tranh / Bách Lê, Bá Diệp. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 
2014  
         T.8 / Bách Lê, Bá Diệp, 2015. - 100tr.  

19/. BÁCH LÊ. Học viện bóng đá : Truyện tranh / Bách Lê, Bá Diệp. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 
2014  
         T.5 / Bách Lê, Bá Diệp, 2014. - 112tr.  

20/. BÁCH LÊ. Học viện bóng đá : Truyện tranh / Bách Lê, Bá Diệp. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 
2014  
         T.2 / Bách Lê, Bá Diệp, 2014. - 112tr.  

21/. BÁCH LÊ. Học viện bóng đá : Truyện tranh / Bách Lê, Bá Diệp. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 
2014  
         T.3 / Bách Lê, Bá Diệp, 2014. - 112tr.  

Ký hiệu môn loại: 813 

Ký hiệu môn loại: 823 

Ký hiệu môn loại: 823 

Ký hiệu môn loại: 895.9223 

Ký hiệu môn loại: 895.9223 

Ký hiệu môn loại: 895.9223 

Ký hiệu môn loại: 895.9223 

Ký hiệu môn loại: 895.9223 

Ký hiệu môn loại: 895.9223 

Ký hiệu môn loại: 895.9223 

Kho Thiếu Nhi: TN.013730-13734   

Kho Đọc: VN.037552 
Kho Mƣợn: PM.044846-44847   

Kho Đọc: VN.037550 
Kho Mƣợn: PM.044842-44843   

Kho Thiếu Nhi: TN.014108-14112   

Kho Thiếu Nhi: TN.014118-14122   

Kho Thiếu Nhi: TN.014138-14142   

Kho Thiếu Nhi: TN.014128-14132   

Kho Thiếu Nhi: TN.014113-14117   

Kho Thiếu Nhi: TN.014098-14102   

Kho Thiếu Nhi: TN.014103-14107   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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22/. BÁCH LÊ. Học viện bóng đá : Truyện tranh / Bách Lê, Bá Diệp. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 
2014  
         T.9 / Bách Lê, Bá Diệp, 2015. - 132tr.  

23/. BÁCH LÊ. Học viện bóng đá : Truyện tranh / Bách Lê, Bá Diệp. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 
2014  
         T.1 / Bách Lê, Bá Diệp, 2014. - 116tr.  

24/. BÁCH LÊ. Học viện bóng đá : Truyện tranh / Bách Lê, Bá Diệp. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 
2014  
         T.7 / Bách Lê, Bá Diệp, 2015. - 112tr.  

25/. BÌNH LINH.  Bóng đen trong học viện / Bình Linh, Viên Kiều Nga. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 
2014. - 248tr. ; 16cm  

26/. BÙI TỰ LỰC.  Chó hoang / Bùi Tự Lực. - H. : Kim đồng, 2016. - 160tr. : hình vẽ ; 19cm. - (Văn học 
tuổi hoa)  

27/. CAPEK, KAREL.  Khi loài vật lên ngôi : Tiểu thuyết / Karel Capek ; Đăng Thƣ dịch. - H. : Nxb. Hội 
Nhà văn, 2016  
        Nguyên tác tiếng Czech: Válka s mloky  

28/. CASSOLA, CARLO.  Ngƣời yêu của Bube / Carlo Cassola ; Thanh Gƣơng dịch. - Tp. Hồ Chí Minh 
: Nxb. Trẻ, 2016. - 364tr. : hình vẽ ; 20cm  
        Tên sách tiếng Anh: La Ragazza di Bube  

29/.  Cành hồng bí ẩn / Lời: Xuân Lan ; Thanh Xuân, Phan Hiền minh họa. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 
Trẻ, 2016. - 31tr. : tranh vẽ ; 20cm. - (Trổ tài  thám tử)  

30/. DƢƠNG THỤY.  Cáo già gái già và tiểu thuyết diễm tình / Dƣơng Thụy. - Tái bản lần thứ 12. - H. : 
Nxb.Trẻ, 2015. - 152tr. ; 20cm  

31/. EIICHIRO ODA. One Piece : Truyện tranh / Eiichiro Oda; Takara hiệu đính. - H. : Kim đồng, 2015. 
- 18cm  
         Tập 67 : Cool fight / Eiichiro Oda; Takara hiệu đính, 2016. - 228tr.  

Ký hiệu môn loại: 895.9223 

Ký hiệu môn loại: 895.9223 

Ký hiệu môn loại: 895.9223 

Ký hiệu môn loại: 895.9223 

Ký hiệu môn loại: 895.9223 

Ký hiệu môn loại: 891.8 

Ký hiệu môn loại: 853 

Ký hiệu môn loại: 895.9223 

Ký hiệu môn loại: 895.9223 

Kho Thiếu Nhi: TN.014133-14137   

Kho Thiếu Nhi: TN.014093-14097   

Kho Thiếu Nhi: TN.014123-14127   

Kho Thiếu Nhi: TN.014412-14416   

Kho Mƣợn: PM.044398-44399 
Kho Thiếu Nhi: TN.013889-13891   

Kho Đọc: VN.037366 
Kho Mƣợn: PM.044483-44484   

Kho Đọc: VN.037554 
Kho Mƣợn: PM.044850-44851   

Kho Thiếu Nhi: TN.014309-14313   

Kho Đọc: VN.037420-37421 
Kho Mƣợn: PM.044638-44640   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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32/. EIICHIRO ODA. One Piece : Truyện tranh / Eiichiro Oda; Takara hiệu đính. - H. : Kim đồng, 2015. 
- 18cm  
         Tập 68 : Liên minh hải tặc / Eiichiro Oda; Takara hiệu đính, 2016. - 228tr.  

33/. ERIKO ONO.  Miko - Nhóc tì lớp 1 : Truyện tranh / Eriko Ono ; Hải Thọ dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : 
Nxb. Trẻ, 2017. - 125tr. : hình vẽ ; 19cm  

34/. ERIKO ONO.  Miko selection - cƣời bể bụng : 10 truyện mắc cƣời nhất / Eriko Ono ; Hải Thọ dịch. 
- Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017. - 186tr. : hình vẽ ; 18cm  

35/. ERIKO ONO.  Miko selection - Girl : Chuyện bạn gái chúng mình. Tuyển tập 10 truyện con gái 
hay nhất / Eriko Ono ; Hải Thọ dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017. - 190tr. : hình vẽ ; 18cm  

36/. ERIKO ONO.  Miko selection - Love : 10 chuyện tình cảm hay nhất / Eriko Ono ; Hải Thọ dịch. - 
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017. - 188tr. : hình vẽ ; 18cm  

37/. ERIKO ONO.  Miko selection : 10 câu chuyện hay nhất của Eriko Ono / Eriko Ono ; Hải Thọ dịch. 
- Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2016. - 190tr. : hình vẽ ; 18cm  

38/. ERIKO ONO.  Miko selection Blue : 10 câu chuyện hay nhất do độc giả bình chọn / Eriko Ono ; 
Hải Thọ dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017. - 188tr. : hình vẽ ; 18cm  

39/. ERIKO ONO.  Nhóc Miko! Fanbook tất tần tật / Eriko Ono ; Hải Thọ dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 
Trẻ, 2017. - 180tr. : hình vẽ ; 18cm  

40/. ETSUSHI OGAWA. Tiểu đầu bếp cung đình : Truyện tranh / Etsushi Ogawa ; Hitokiri dịch. - H. : 
Kim đồng. - 18cm  
         T.4 / Etsushi Ogawa ; Hitokiri dịch, 2016. - 192tr.  

41/. ETSUSHI OGAWA. Tiểu đầu bếp cung đình : Truyện tranh / Etsushi Ogawa ; Hitokiri dịch. - H. : 
Kim đồng. - 18cm  
         T.3 / Etsushi Ogawa ; Hitokiri dịch, 2016. - 180tr.  

42/. FISHER, CATHERINE.  Incarceron / Catherine Fisher ; Thanh Tuyền dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : 
Nxb. Trẻ, 2014. - 548tr. ; 20cm  

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 823 

Kho Thiếu Nhi: TN.013633-13637   

Kho Thiếu Nhi: TN.013638-13642   

Kho Thiếu Nhi: TN.014058-14062   

Kho Thiếu Nhi: TN.014068-14072   

Kho Thiếu Nhi: TN.014073-14077   

Kho Thiếu Nhi: TN.014078-14082   

Kho Thiếu Nhi: TN.014088-14092   

Kho Thiếu Nhi: TN.014063-14067   

Kho Thiếu Nhi: TN.014083-14087   

Kho Thiếu Nhi: TN.013485-13489   

Kho Thiếu Nhi: TN.013480-13484   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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43/. GIBRAN, KAHLIL.  Nhà tiên tri / Kahlil Gibran ; Châu Diên dịch. - H. : Văn học, 2016. - 162tr. ; 
21cm  

44/. GRIFFITHS, ANDY.  Nhà trên cây 39 tầng / Andy Griffiths ; Minh họa: Terry Denton ; Nguyễn Viết 
Linh dịch. - H. : Phụ nữ, 2016. - 346tr. : tranh vẽ ; 20cm  

45/. GRIFFITHS, ANDY.  Nhà trên cây 52 tầng / Andy Griffiths;minh hoạ:Terry Denton; Nguyễn Viết 
Linh dịch. - H. : Phụ nữ, 2016. - 330tr. : tranh vẽ ; 20cm  

46/. HANNAH, KRISTIN.  Sơn ca vẫn hót : Tiểu thuyết tình cảm / Kristin Hannah ; Đinh Thanh Vân, 
Hoàng Anh dịch. - H. : Phụ nữ, 2016. - 576tr. ; 24cm  

47/. HARUKI MURAKAMI.  Tôi nói gì khi nói về chạy bộ : Tự truyện / Haruki Murakami ; Thiên Nga 
dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà Văn, 2016. - 231tr. ; 21cm  

48/. HIROFUMI TAKEI.  Chopperman - Thầy Chopper hóa thành siêu nhân! : Truyện tranh /  Hirofumi 
Takei ; Nguyên tác: Eiichiro Oda ; Thanh Ngân dịch. - H. : Kim đồng, 2016. - 152tr. ; 18cm  

49/. HIROFUMI TAKEI. Chopperman : Truyện tranh / Hirofumi Takei ; Nguyên tác: Eiichiro Oda ; 
Thanh Ngân dịch. - H. : Kim đồng, 2016. - 18cm  
         T.1 : Ngƣời anh hùng Chopperman xuất hiện / Hirofumi Takei ; Nguyên tác: Eiichiro Oda ; 
Thanh Ngân dịch, 2016. - 176tr.  

50/. HOLLINGSHEAD, IAIN.  Từng qua tuổi 20 : Tiểu thuyết / Iain Hollingshead;Lê Thu Thuỷ dịch. - 
Tái bản lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2015. - 356tr. ; 20cm  

51/. HOLM, JENNIFER L.  Chú cá vàng thứ 14 : Cứ tin vào điều có thể : truyện thiếu nhi / Jennifer L. 
Holm ; Hoàng Phƣơng Thảo dịch. - H. : Phụ nữ, 2016. - 190tr. ; 21cm. - (Tủ sách thiếu nhi)  

52/. HOMES.A.M.  Quyển sách này sẽ cứu cuộc đời bạn / A.M.Homes; Thi Trúc dịch. - H. : Nxb.Trẻ, 
2013. - 436tr. ; 20cm  

Ký hiệu môn loại: 813 

Ký hiệu môn loại: 823 

Ký hiệu môn loại: 823 

Ký hiệu môn loại: 813 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 823 

Ký hiệu môn loại: 813 

Ký hiệu môn loại: 813 

Kho Đọc: VN.037464 
Kho Mƣợn: PM.044708-44709   

Kho Đọc: VN.037338-37339 
Kho Mƣợn: PM.044439-44441   

Kho Mƣợn: PM.044628 
Kho Thiếu Nhi: TN.009834-9835, TN.013938-13939   

Kho Mƣợn: PM.044629-44630 
Kho Thiếu Nhi: TN.013940-13942   

Kho Đọc: VV.003641 
Kho Mƣợn: PM.044577-44578   

Kho Đọc: VN.037334-37335 
Kho Mƣợn: PM.044433-44435   

Kho Thiếu Nhi: TN.013392-13396   

Kho Thiếu Nhi: TN.013397-13401   

Kho Đọc: VN.037521 
Kho Mƣợn: PM.044796-44797   

Kho Mƣợn: PM.044626-44627 
Kho Thiếu Nhi: TN.013935-13937   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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53/. HUYỀN TRANG BẤT HỐI.  Cốt cách phụ nữ : Tản văn / Huyền Trang Bất Hối. - H. : Nxb. Hà Nội, 
2016  

54/. HUYỀN TRANG BẤT HỐI.  Phụ nữ vạn ngƣời mê : Tản văn / Huyền Trang Bất Hối. - Tái bản lần 
thứ nhất. - H. : Nxb. Hà Nội, 2017. - 256tr. ; 21cm  

55/. HÀ THANH PHÚC.  Điều gì sẽ đến / Hà Thanh Phúc. - H. : Văn học, 2016. - 208tr. ; 21cm 

56/.  Hành trình về phía Trƣờng Sa. - H. : Văn học, 2016. - 222tr. ; 21cm. - (Tổ quốc nơi đầu sóng) 

57/. HẠ ĐẠT. Trƣờng ca hành : truyện tranh / Hạ Đạt ; Leo Chen dịch. - H. : Kim đồng, 2015. - 156tr. : 
tranh vẽ ; 21cm  
         T.10 / Hạ Đạt ; Leo Chen dịch, 2016. - 180tr.  

58/. HẮC HẶC.  Ngọn lửa đen / Hắc Hặc; Lê Thị Bích Lý dịch. - H. : Kim đồng, 2016. - 324tr. ; 23cm 

59/. HỒ ANH THÁI.  Bốn lối vào nhà cƣời : Tập truyện ngắn / Hồ Anh Thái ; Kim Duẩn minh họa. - Tp. 
Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2014. - 300tr. ; 20cm  

60/. IBBOTSON, EVA.  Cậu bé và chú chó nhỏ / Eva Ibbotson; Sharon Rentta minh họa; Nguyễn Thị 
Hằng dịch. - H. : Kim đồng, 2016. - 256tr. : Tranh vẽ ; 19cm  

61/. JEON KUEK JIN. Hiệp khách giang hồ : Truyện tranh / Jeon Kuek Jin, Yang Jae Hyun ; Thanh 
Thủy dịch. - H. : Kim đồng. - 18cm  
         T.67 / Jeon Kuek Jin, Yang Jae Hyun ; Thanh Thủy dịch, 2016. - 192tr.  

62/. JEON KUEK JIN. Hiệp khách giang hồ : Truyện tranh / Jeon Kuek Jin, Yang Jae Hyun ; Thanh 
Thủy dịch. - H. : Kim đồng. - 18cm  
         T.68 / Jeon Kuek Jin, Yang Jae Hyun ; Thanh Thủy dịch, 2016. - 180tr.  

63/. JO JOO HEE. Thƣ sinh bóng đêm : Truyện tranh / Jo Joo Hee ; Hải Phƣợng dịch. - H. : Kim đồng. 
- 

Ký hiệu môn loại: 895.9228 

Ký hiệu môn loại: 895.922803 

Ký hiệu môn loại: 895.9228 

Ký hiệu môn loại: 895.922808 

Ký hiệu môn loại: 895.1 

Ký hiệu môn loại: 894 

Ký hiệu môn loại: 895.9223 

Ký hiệu môn loại: 823 

Ký hiệu môn loại: 895.7 

Ký hiệu môn loại: 895.7 

Kho Đọc: VN.037451 
Kho Mƣợn: PM.044686-44687   

Kho Đọc: VN.037373-37374 
Kho Mƣợn: PM.044494-44496   

Kho Đọc: VN.037344-37345 
Kho Mƣợn: PM.044450-44452   

Kho Đọc: VN.037387-37388 
Kho Mƣợn: PM.044514-44516   

Kho Tra Cứu: TC.003073   

Kho Thiếu Nhi: TN.013684-13688   

Kho Đọc: VN.037311 
Kho Mƣợn: PM.044380-44381   

Kho Đọc: VN.037494-37495 
Kho Mƣợn: PM.044756-44758   

Kho Mƣợn: PM.044343-44344 
Kho Thiếu Nhi: TN.013673-13675   

Kho Thiếu Nhi: TN.013643-13647   

Kho Thiếu Nhi: TN.013648-13652   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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18cm  
         T.12 / Jo Joo Hee ; Hải Phƣợng dịch, 2016. - 170tr.  

64/. JO JOO HEE. Thƣ sinh bóng đêm : Truyện tranh / Jo Joo Hee ; Hải Phƣợng dịch. - H. : Kim đồng. 
- 18cm  
         T.14 / Jo Joo Hee ; Hải Phƣợng dịch, 2016. - 166tr.  

65/. JO JOO HEE. Thƣ sinh bóng đêm : Truyện tranh / Jo Joo Hee ; Hải Phƣợng dịch. - H. : Kim đồng. 
- 18cm  
         T.13 / Jo Joo Hee ; Hải Phƣợng dịch, 2016. - 166tr.  

66/. JO JOO HEE. Thƣ sinh bóng đêm : Truyện tranh / Jo Joo Hee ; Hải Phƣợng dịch. - H. : Kim đồng. 
- 18cm  
         T.15 / Jo Joo Hee ; Hải Phƣợng dịch, 2016. - 170tr.  

67/. KARUHO SHIINA. Nguyện ƣớc yêu thƣơng : Truyện tranh / Karuho Shiina ; Ruyuha Kyouka dịch. - 
H. : Kim đồng, 2016. - 18cm  
         T.24 / Karuho Shiina ; Ruyuha Kyouka dịch, 2016. - 176tr.  

68/. KARUHO SHIINA. Nguyện ƣớc yêu thƣơng : Truyện tranh / Karuho Shiina ; Ruyuha Kyouka dịch. - 
H. : Kim đồng, 2016. - 18cm  
         T.23 / Karuho Shiina ; Ruyuha Kyouka dịch, 2016. - 200tr.  

69/. KAZUKI TAKAHASHI. Yu - Gi - Oh! : Truyện tranh / Kazuki Takahashi ; Rin dịch. - H. : Kim đồng, 
2016. - tranh vẽ ; 18cm  
         T.8 : Cuộc đấu bắt đầu / Kazuki Takahashi ; Rin dịch, 2016. - 188tr.  

70/. KAZUKI TAKAHASHI. Yu - Gi - Oh! : Truyện tranh / Kazuki Takahashi ; Rin dịch. - H. : Kim đồng, 
2016. - tranh vẽ ; 18cm  
         T.9 : Rồng huyền thoại / Kazuki Takahashi ; Rin dịch, 2016. - 208tr.  

71/. KAZUKI TAKAHASHI. Yu - Gi - Oh! : Truyện tranh / Kazuki Takahashi ; Rin dịch. - H. : Kim đồng, 
2016. - tranh vẽ ; 18cm  
         T.7 : Kẻ thù ngàn năm / Kazuki Takahashi ; Rin dịch, 2016. - 200tr.  

72/. KERR. P. B. Hậu duệ thần đèn / P.B. Kerr; Hông Quyên dịch. - H. : Nxb.Trẻ, 2016  
         Tập 6 : Năm tu sĩ khổ hạnh xứ Faizabad / P. B. Kerr; Hồng Quyên dịch, 2016. - 468tr.  

Ký hiệu môn loại: 895.7 

Ký hiệu môn loại: 895.7 

Ký hiệu môn loại: 895.7 

Ký hiệu môn loại: 895.7 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 823 

Kho Thiếu Nhi: TN.013490-13494   

Kho Thiếu Nhi: TN.013500-13504   

Kho Thiếu Nhi: TN.013495-13499   

Kho Thiếu Nhi: TN.013505-13509   

Kho Thiếu Nhi: TN.013578-13582   

Kho Thiếu Nhi: TN.013573-13577   

Kho Thiếu Nhi: TN.013623-13627   

Kho Thiếu Nhi: TN.013628-13632   

Kho Thiếu Nhi: TN.013618-13622   

Kho Đọc: VN.037427 
Kho Mƣợn: PM.044649-44650   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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73/.  Khua tay vào mây trời. - H. : Kim đồng, 2016. - 184tr. ; 20cm. - (Văn học Teen) 

74/. KHUẤT QUANG THỤY.  Đối chiến : Tiểu thuyết / Khuất Quang Thụy. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 
Trẻ, 2015  

75/. KHÁNH LIÊN.  Giải cứu ông già Noel / Khánh Liên. - H. : Kim đồng, 2016. - 84tr. : Tranh vẽ ; 
21cm. - (Tủ sách tuổi thần tiên)  

76/. KIM KYUNG SUN.  Dòng chảy thời gian : Tìm hiểu lịch sử thời trang thế kỉ 20 qua truyện tranh / 
Kim Kyung Sun ; Lee Kyung Hee minh họa ; Tạ Thu Hà biên dịch. - H. : Kim Đồng, 2016. - 200tr. : 
tranh vẽ ; 25cm  

77/. KIM RYEO RYEONG.  Lời nói dối hoa mỹ / Kim Ryeo Ryeong ; Dƣơng Thanh Hoài, Lê Jung Sook 
dịch. - H. : Phụ nữ, 2017. - 258tr. ; 21cm  

78/. KIM YEON JOO. Nabi - Cánh bƣớm : Truyện tranh / Kim Yeon Joo ; Nguyễn Hải Phƣợng dịch. - H. 
: Kim đồng. - 18cm  
         T.19 / Kim Yeon Joo ; Nguyễn Thị Hải Phƣợng dịch, 2016. - 156tr.  

79/. KIM YEON JOO. Nabi - Cánh bƣớm : Truyện tranh / Kim Yeon Joo ; Nguyễn Hải Phƣợng dịch. - H. 
: Kim đồng. - 18cm  
         T.20 / Kim Yeon Joo ; Nguyễn Thị Hải Phƣợng dịch, 2016. - 160tr.  

80/. KONAMI KANATA. Fuku tinh quái : Truyện tranh / Kinami Kanata ; Đạm Nguyệt dịch. - H. : Kim 
đồng, 2016. - tranh vẽ ; 18cm  
         T.6 / Konami Kanata ; Đạm Nguyệt dịch, 2016. - 192tr.  

81/. LAHLUM, HANS OLAV.  Ngƣời ruồi : Tiểu thuyết trinh thám / Hans Olav Lahlum ; Huỳnh Ngọc 
dịch. - H. : Phụ nữ, 2016. - 372tr. ; 23cm  

82/. LAN PHƢƠNG.  Khúc ca của những nàng tiên cá / Lan Phƣơng. - H. : Kim đồng, 2016. - 128tr. : 
tranh vẽ ; 21cm. - (Tủ sách tuổi thần tiên)  

83/. LE CLEZIO J.M.G.  Lũ mục đồng : Tập truyện ngắn / J.M.G Le Clezio; Hoàng Anh, Quỳnh Anh, 
Thu Hồng dịch. - H. : Nxb.Trẻ, 2016. - 352tr. ; 20cm  

Ký hiệu môn loại: 895.9223 

Ký hiệu môn loại: 895.9223 

Ký hiệu môn loại: 895.9223 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.7 

Ký hiệu môn loại: 895.7 

Ký hiệu môn loại: 895.7 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 839.82 

Ký hiệu môn loại: 895.9223 

Kho Mƣợn: PM.044351-44352 
Kho Thiếu Nhi: TN.013816-13818   

Kho Đọc: VN.037445 
Kho Mƣợn: PM.044676-44677   

Kho Thiếu Nhi: TN.013822-13826   

Kho Thiếu Nhi: TN.013727-13729   

Kho Đọc: VN.037342-37343 
Kho Mƣợn: PM.044445-44447   

Kho Thiếu Nhi: TN.013511-13515   

Kho Thiếu Nhi: TN.013516-13520   

Kho Thiếu Nhi: TN.013521-13524   

Kho Đọc: VV.003636 
Kho Mƣợn: PM.044569-44570   

Kho Thiếu Nhi: TN.013717-13721   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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84/. LEE, HAPPER.  Hãy đi đặt ngƣời canh gác / Happer Lee ; Phạm Viêm Phƣơng dịch. - H. : Văn 
học, 2016. - 304tr. ; 21cm  

85/.  Lá thƣ đêm Noel. - H. : Kim đồng, 2016. - 96tr. : Tranh vẽ ; 21cm. - (Tủ sách tuổi thần tiên) 

86/. LÊ ANH NGUYÊN.  Nhím ơi, ngủ ngoan / Lê Anh Nguyên. - H. : Kim đồng, 2016. - 152tr. : hình vẽ 
; 17cm. - (Viết cho những điều bé nhỏ)  

87/. LÊ MINH NHỰT.  Bí mật bọ hung / Lê Minh Nhựt. - H. : Kim đồng, 2016. - 100tr. ; 21cm 

88/. LÊ MẠNH THƢỜNG.  Những ngƣời lính kiên trung giữ biển : Ký sự / Lê Mạnh Thƣờng. - H. : Quân 
đội Nhân dân, 2016. - 182tr. ; 21cm. - (Tổ quốc nơi đầu sóng)  

89/. LÊ VĂN NGHĨA.  Nếu adam không có xƣơng sƣờn : Tuyển tập truyện vui cƣời về phụ nữ dƣới con 
mắt của đàn ông xấu / Lê Văn Nghĩa sƣu tầm và bình. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2016  

90/. LƢU QUANG MINH.  Yêu thƣơng xa yêu thƣơng gần / Lƣu Quang Minh, Trần Duy Thành. - H. : 
Kim đồng, 2016. - 136tr. ; 20cm  

91/.  Lời yêu bỏ ngỏ : Tập truyện ngắn. - H. : Nxb.Trẻ, 2015. - 156tr. ; 20cm 

92/. MACKINTOSH, CLARE.  Trong tầm ngắm = I see you : Tiểu thuyết trinh thám / Clare Mackintosh 
; Kiều Trinh dịch. - H. : Văn học, 2017  

93/. MARSH, KATHERINE.  Con là Mary, đâu phải ổ bánh mỳ hay câu chuyện về bà mẹ phù thủy 
"chất nhất quả đất" / Katherine Marsh ; Thu Ngọc.Lê dịch. - H. : Phụ nữ, 2017  

94/. MARSOLI, LISA.  Thế giới máy bay : Truyện tranh / Lisa Marsoli ; Tranh : Nhóm họa sĩ truyện 

Ký hiệu môn loại: 843 

Ký hiệu môn loại: 813 

Ký hiệu môn loại: 895.9223 

Ký hiệu môn loại: 895.9228 

Ký hiệu môn loại: 895.9223 

Ký hiệu môn loại: 895.922803 

Ký hiệu môn loại: 808.87 

Ký hiệu môn loại: 895.922808 

Ký hiệu môn loại: 895.9223 

Ký hiệu môn loại: 823 

Ký hiệu môn loại: 813 

Kho Đọc: VN.037485 
Kho Mƣợn: PM.044741-44742   

Kho Đọc: VN.037333 
Kho Mƣợn: PM.044431-44432   

Kho Mƣợn: PM.044392-44393 
Kho Thiếu Nhi: TN.013880-13882   

Kho Mƣợn: PM.044402-44403 
Kho Thiếu Nhi: TN.013900-13902   

Kho Mƣợn: PM.044387-44388 
Kho Thiếu Nhi: TN.013874-13876   

Kho Tra Cứu: TC.003072   

Kho Đọc: VN.037461-37462 
Kho Mƣợn: PM.044703-44705   

Kho Mƣợn: PM.044389-44390 
Kho Thiếu Nhi: TN.013877-13879   

Kho Đọc: VN.037455-37456 
Kho Mƣợn: PM.044693-44695   

Kho Đọc: VV.003632 
Kho Mƣợn: PM.044562-44563   

Kho Đọc: VN.037350-37351 
Kho Mƣợn: PM.044459-44461   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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tranh Disney ; Nguyễn Đức Phƣơng dịch. - H. : Kim Đồng, 2016. - 112tr. : tranh vẽ ; 24cm. - (Disney 
Pixar. Tranh truyện màu đồng hành với phim hoạt hình)  
        Tên sách tiếng Anh: Planes  

95/. MCGUIRE, JAMIE.  Cú ngã tình yêu : tiểu thuyết lãng mạn / Jamie McGuire;Đỗ Hoàng Nguyên 
dịch. - H. : Phụ nữ, 2016. - 402tr. ; 24cm  

96/. MISTRY, ROHITON.  Cân bằng mong manh / Rohinton Mistry; Nguyễn Kim Ngọc dịch. - H. : 
Nxb.Trẻ, 2014. - 1056tr. ; 20cm  

97/. MORPURGO, MICHAEL.  Bản nhạc của Mozart / Michael Michael; Phan Thị Hoàn dịch. - H. : 
Kim đồng, 2016. - 80tr. : tranh vẽ ; 19cm  

98/. MORPURGO, MICHAEL.  Chú kì lân tuyệt diệu / Michael Morpurgo; Phạm Trƣờng Lan dịch. - H. : 
Kim đồng, 2016. - 80tr. : tranh vẽ ; 19cm  

99/. MORPURGO, MICHAEL.  Trở về tuổi thơ / Michael Morpurgo; Nguyễn Hồng Quang dịch. - H. : 
Kim đồng, 2016. - 80tr. : tranh vẽ ; 19cm  

100/. MOTOHIRO KATOU. Q.E.D : Truyện tranh / Motohiro katou; Nguyễn Hƣơng Giang dịch. - H. : 
Kim đồng, 2015  
         Tập 44 / Motohiro katou; Nguyễn Hƣơng Giang dịch, 2016. - 192tr.  

101/. MOTOHIRO KATOU. Q.E.D : Truyện tranh / Motohiro katou; Nguyễn Hƣơng Giang dịch. - H. : 
Kim đồng, 2015  
         Tập 38 / Motohiro katou; Nguyễn Hƣơng Giang dịch, 2016. - 192tr.  

102/. MOTOHIRO KATOU. Q.E.D : Truyện tranh / Motohiro katou; Nguyễn Hƣơng Giang dịch. - H. : 
Kim đồng, 2015  
         Tập 43 / Motohiro katou; Nguyễn Hƣơng Giang dịch, 2016. - 192tr.  

103/. MOTOHIRO KATOU. Q.E.D : Truyện tranh / Motohiro katou; Nguyễn Hƣơng Giang dịch. - H. : 
Kim đồng, 2015  
         Tập 42 / Motohiro katou; Nguyễn Hƣơng Giang dịch, 2016. - 200tr.  

104/. MOTOHIRO KATOU. Q.E.D : Truyện tranh / Motohiro katou; Nguyễn Hƣơng Giang dịch. - H. : 
Kim đồng, 2015  

Ký hiệu môn loại: 813 

Ký hiệu môn loại: 823 

Ký hiệu môn loại: 813 

Ký hiệu môn loại: 823 

Ký hiệu môn loại: 823 

Ký hiệu môn loại: 823 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Kho Thiếu Nhi: TN.013735-13739   

Kho Đọc: VV.003670 
Kho Mƣợn: PM.044614-44615   

Kho Đọc: VN.037490 
Kho Mƣợn: PM.044749-44750   

Kho Thiếu Nhi: TN.013699-13703   

Kho Thiếu Nhi: TN.013689-13693   

Kho Thiếu Nhi: TN.013694-13698   

Kho Thiếu Nhi: TN.013669-13672, TN.013903   

Kho Thiếu Nhi: TN.013653-13656   

Kho Thiếu Nhi: TN.013666-13668   

Kho Thiếu Nhi: TN.013665   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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         Tập 41 / Motohiro katou; Nguyễn Hƣơng Giang dịch, 2016. - 192tr. 

105/. MOTOHIRO KATOU. Q.E.D : Truyện tranh / Motohiro katou; Nguyễn Hƣơng Giang dịch. - H. : 
Kim đồng, 2015  
         Tập 39 / Motohiro katou; Nguyễn Hƣơng Giang dịch, 2016. - 192tr.  

106/.  Mỗi ngày một mẩu chuyện hay : Những chuyện hay tháng 1 / Leonard Judge, Scott Paterson, 
Yang Liu... ; Minh hoạ: Junpo Cao... ; Võ Hồng Sa dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2016. - 68tr. : 
tranh vẽ ; 21cm. - (365 chuyện hay cổ kim thế giới)  

107/.  Mỗi ngày một mẩu chuyện hay : Những chuyện hay tháng 9 / Leonard Judge, Scott Paterson, 
Yang Liu... ; Minh hoạ: Junpo Cao... ; Võ Hồng Sa dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2016. - 64tr. : 
tranh vẽ ; 21cm. - (365 chuyện hay cổ kim thế giới)  

108/.  Mỗi ngày một mẩu chuyện hay : Những chuyện hay tháng 2 / Leonard Judge, Scott Paterson, 
Yang Liu... ; Minh hoạ: Junpo Cao... ; Võ Hồng Sa dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2016. - 64tr. : 
tranh vẽ ; 21cm. - (365 chuyện hay cổ kim thế giới)  

109/.  Mỗi ngày một mẩu chuyện hay : Những chuyện hay tháng 12 / Leonard Judge, Scott Paterson, 
Yang Liu... ; Minh hoạ: Junpo Cao... ; Võ Hồng Sa dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2016. - 64tr. : 
tranh vẽ ; 21cm. - (365 chuyện hay cổ kim thế giới)  

110/.  Mỗi ngày một mẩu chuyện hay : Những chuyện hay tháng 7 / Leonard Judge, Scott Paterson, 
Yang Liu... ; Minh hoạ: Junpo Cao... ; Võ Hồng Sa dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2016. - 64tr. : 
tranh vẽ ; 21cm. - (365 chuyện hay cổ kim thế giới)  

111/.  Mỗi ngày một mẩu chuyện hay : Những chuyện hay tháng 11 / Leonard Judge, Scott Paterson, 
Yang Liu... ; Minh hoạ: Junpo Cao... ; Võ Hồng Sa dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2016. - 64tr. : 
tranh vẽ ; 21cm. - (365 chuyện hay cổ kim thế giới)  

112/.  Mỗi ngày một mẩu chuyện hay : Những chuyện hay tháng 10 / Leonard Judge, Scott Paterson, 
Yang Liu... ; Minh hoạ: Junpo Cao... ; Võ Hồng Sa dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2016. - 64tr. : 
tranh vẽ ; 21cm. - (365 chuyện hay cổ kim thế giới)  

113/.  Mỗi ngày một mẩu chuyện hay : Những chuyện hay tháng 5 / Leonard Judge, Scott Paterson, 
Yang Liu... ; Minh hoạ: Junpo Cao... ; Võ Hồng Sa dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2016. - 64tr. : 
tranh vẽ ; 21cm. - (365 chuyện hay cổ kim thế giới)  

114/.  Mỗi ngày một mẩu chuyện hay : Những chuyện hay tháng 3 / Leonard Judge, Scott Paterson, 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 808.8 

Ký hiệu môn loại: 808.8 

Ký hiệu môn loại: 808.8 

Ký hiệu môn loại: 808.8 

Ký hiệu môn loại: 808.8 

Ký hiệu môn loại: 808.8 

Ký hiệu môn loại: 808.8 

Ký hiệu môn loại: 808.8 

Kho Thiếu Nhi: TN.013662-13664   

Kho Thiếu Nhi: TN.013657-13661   

Kho Thiếu Nhi: TN.014273-14275   

Kho Thiếu Nhi: TN.014297-14299   

Kho Thiếu Nhi: TN.014276-14278   

Kho Thiếu Nhi: TN.014306-14308   

Kho Thiếu Nhi: TN.014291-14293   

Kho Thiếu Nhi: TN.014303-14305   

Kho Thiếu Nhi: TN.014300-14302   

Kho Thiếu Nhi: TN.014285-14287   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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Yang Liu... ; Minh hoạ: Junpo Cao... ; Võ Hồng Sa dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2016. - 68tr. : 
tranh vẽ ; 21cm. - (365 chuyện hay cổ kim thế giới)  

115/.  Mỗi ngày một mẩu chuyện hay : Những chuyện hay tháng 4 / Leonard Judge, Scott Paterson, 
Yang Liu... ; Minh hoạ: Junpo Cao... ; Võ Hồng Sa dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2016. - 68tr. : 
tranh vẽ ; 21cm. - (365 chuyện hay cổ kim thế giới)  

116/.  Mỗi ngày một mẩu chuyện hay : Những chuyện hay tháng 6 / Leonard Judge, Scott Paterson, 
Yang Liu... ; Minh hoạ: Junpo Cao... ; Võ Hồng Sa dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2016. - 64tr. : 
tranh vẽ ; 21cm. - (365 chuyện hay cổ kim thế giới)  

117/.  Mỗi ngày một mẩu chuyện hay : Những chuyện hay tháng 8 / Leonard Judge, Scott Paterson, 
Yang Liu... ; Minh hoạ: Junpo Cao... ; Võ Hồng Sa dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2016. - 64tr. : 
tranh vẽ ; 21cm. - (365 chuyện hay cổ kim thế giới)  

118/. NAOKO TAKEUCHI. Pretty Guardian Sailor Moon : Truyện tranh / Naoko Takeuchi ; Barbie 
Ayumi dịch. - H. : Kim đồng, 2016. - tranh vẽ ; 18cm  
         T.6 / Naoko Takeuchi ; Barbie Ayumi dịch, 2016. - 234tr.  

119/. NAOKO TAKEUCHI. Pretty Guardian Sailor Moon : Truyện tranh / Naoko Takeuchi ; Barbie 
Ayumi dịch. - H. : Kim đồng, 2016. - tranh vẽ ; 18cm  
         T.4 / Naoko Takeuchi ; Barbie Ayumi dịch, 2016. - 244tr.  

120/. NAOKO TAKEUCHI. Pretty Guardian Sailor Moon : Truyện tranh / Naoko Takeuchi ; Barbie 
Ayumi dịch. - H. : Kim đồng, 2016. - tranh vẽ ; 18cm  
         T.5 / Naoko Takeuchi ; Barbie Ayumi dịch, 2016. - 252tr.  

121/. NATSUME SOSEKI.  Sanshiro / Natsume Soseki ; Đỗ Hƣơng Giang dịch. - H. : Văn học, 2016 

122/. NGUYỄN BÌNH PHƢƠNG.  Ngồi : Tiểu thuyết / Nguyễn Bình Phƣơng. - H. : Nxb.Trẻ, 2013 

123/. NGUYỄN HOÀNG SƠN.  Ngôi nhà xƣa / Nguyễn Hoàng Sơn. - H. : Kim đồng, 2016. - 140tr. ; 
19cm  

124/. NGUYỄN KHẮC VI NGÂN.  Đàn bà hƣ ảo : Tiểu thuyết / Nguyễn Khắc Vi Ngân. - H. : Nxb. Hội 
Nhà văn, 2016. - 256tr. ; 21cm. - (Văn học Việt Nam đƣơng đại)  

Ký hiệu môn loại: 808.8 

Ký hiệu môn loại: 808.8 

Ký hiệu môn loại: 808.8 

Ký hiệu môn loại: 808.8 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.9223 

Ký hiệu môn loại: 895.9223 

Kho Thiếu Nhi: TN.014279-14281   

Kho Thiếu Nhi: TN.014282-14284   

Kho Thiếu Nhi: TN.014288-14290   

Kho Thiếu Nhi: TN.014294-14296   

Kho Thiếu Nhi: TN.013412-13416   

Kho Thiếu Nhi: TN.013402-13406   

Kho Thiếu Nhi: TN.013407-13411   

Kho Đọc: VN.037375-37376 
Kho Mƣợn: PM.044497-44499   

Kho Đọc: VN.037422-37423 
Kho Mƣợn: PM.044641-44643   

Kho Mƣợn: PM.044353-44354 
Kho Thiếu Nhi: TN.013819-13821   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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125/. NGUYỄN LÊ VÂN KHÁNH.  Mất kết nối : Tập truyện ngắn / Nguyễn Lê Vân Khánh. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ, 2016. - 184tr. ; 20cm  

126/. NGUYỄN NHƢ MAI.  Bên kia đèo Mã Phục / Nguyễn Nhƣ Mai. - H. : Kim đồng, 2016. - 212tr. : 
Tranh vẽ ; 19cm  

127/. NGUYỄN NHẬT ÁNH. Chuyện xứ LangBiang / Nguyễn Nhật Ánh. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 
2017. - 20cm  
         T.2 : Biến cố ở trƣờng Đămri / Nguyễn Nhật Ánh, 2017. - 534tr.  

128/. NGUYỄN NHẬT ÁNH. Chuyện xứ LangBiang / Nguyễn Nhật Ánh. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 
2017. - 20cm  
         T.4 : Báu vật ở lâu đài K'Ranlan / Nguyễn Nhật Ánh, 2017. - 666tr.  

129/. NGUYỄN NHẬT ÁNH. Chuyện xứ LangBiang / Nguyễn Nhật Ánh. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 
2017. - 20cm  
         T.1 : Pho tƣợng của Baltalon / Nguyễn Nhật Ánh, 2017. - 427tr.  

130/. NGUYỄN NHẬT ÁNH. Chuyện xứ LangBiang / Nguyễn Nhật Ánh. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 
2017. - 20cm  
         T.3 : Chủ nhân núi Lƣng Chừng / Nguyễn Nhật Ánh, 2017. - 595tr.  

131/. NGUYỄN NHẬT ÁNH.  Ngày xƣa có một chuyện tình : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - H. : 
Nxb.Trẻ, 2016  

132/. NGUYỄN THU HẰNG.  Thì thầm cùng giọt sƣơng / Nguyễn Thu Hằng. - H. : Kim đồng, 2016. - 
124tr. : Tranh vẽ ; 21cm  

133/. NGUYỄN THỊ MINH THÁI.  Tị nạn chiều : Thơ / Nguyễn Thị Minh Thái. - H. : Nxb. Hội Nhà Văn, 
2016. - 128tr. ; 21cm  

134/. NGUYỄN THỊ THANH BÌNH.  Bàn tay và nụ hôn : Truyện dài / Nguyễn Thị Thanh Bình. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2015  

Ký hiệu môn loại: 895.9223 

Ký hiệu môn loại: 895.9223 

Ký hiệu môn loại: 895.922803 

Ký hiệu môn loại: 895.9223 

Ký hiệu môn loại: 895.9223 

Ký hiệu môn loại: 895.9223 

Ký hiệu môn loại: 895.9223 

Ký hiệu môn loại: 895.9223 

Ký hiệu môn loại: 895.9223 

Ký hiệu môn loại: 895.9221 

Kho Đọc: VN.037369-37370 
Kho Mƣợn: PM.044488-44490   

Kho Đọc: VN.037522-37523 
Kho Mƣợn: PM.044798-44800   

Kho Mƣợn: PM.044349-44350 
Kho Thiếu Nhi: TN.013813-13815   

Kho Mƣợn: PM.044918-44919   

Kho Mƣợn: PM.044922-44923   

Kho Mƣợn: PM.044916-44917   

Kho Mƣợn: PM.044920-44921   

Kho Đọc: VN.037426 
Kho Mƣợn: PM.044647-44648   

Kho Mƣợn: PM.044347-44348 
Kho Thiếu Nhi: TN.013810-13812   

Kho Đọc: VN.037362-37363 
Kho Mƣợn: PM.044477-44479   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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135/. NGUYỄN TRÍ.  Bay cao thì mặc bay cao : Tập truyện ngắn / Nguyễn Trí. - H. : Văn học, 2016. - 
202tr. ; 21cm  

136/. NGUYỄN ĐỨC LINH.  Ngƣời khổng lồ của em tôi : Văn học tuổi hoa / Nguyễn Đức Linh. - H. : 
Kim đồng, 2016. - 304tr. ; 19cm  

137/.  Ngƣời bƣớm / Lời: Xuân Lan ; Thanh Xuân, Phan Hiền minh họa. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 
2016. - 32tr. : hình vẽ ; 20cm. - (Trổ tài  thám tử)  

138/. NGỌC ANH.  Những ngƣời đàn bà ghé qua đời tôi : Tập truyện ngắn / Ngọc Anh. - H. : Phụ nữ, 
2017. - 172tr. ; 21cm  

139/. NHẤT LINH.  Đôi bạn : Tiểu thuyết / Nhất Linh. - H. : Văn học, 2016. - 236tr. ; 21cm. - (Văn học 
Việt Nam)  

140/. NIỆM TIỂU DUỆ. Tiệm quan tài số 7 / Niệm Tiểu Duệ ; Tiểu Lâm dịch. - H. : Dân trí. - 21cm  
         T.2 / Niệm Tiểu Duệ ; Tiểu Lâm dịch, 2016. - 396tr.  

141/. NIỆM TIỂU DUỆ. Tiệm quan tài số 7 / Niệm Tiểu Duệ ; Tiểu Lâm dịch. - H. : Dân trí. - 21cm  
         T.1 / Niệm Tiểu Duệ ; Tiểu Lâm dịch, 2016. - 304tr.  

142/. NOBUYUKI ANZAI. Ngọn lửa Recca / Nobuyuki Anzai ; Thánh địa Manga dịch. - Tái bản lần thứ 
1. - H. : Kim đồng, 2016. - tranh vẽ ; 18cm  
         T.16 / Nobuyuki Anzai ; Thánh địa Manga dịch, 2016. - 192tr.  

143/. NOBUYUKI ANZAI. Ngọn lửa Recca / Nobuyuki Anzai ; Thánh địa Manga dịch. - Tái bản lần thứ 
1. - H. : Kim đồng, 2016. - tranh vẽ ; 18cm  
         T.18 / Nobuyuki Anzai ; Thánh địa Manga dịch, 2016. - 192tr.  

144/. NOBUYUKI ANZAI. Ngọn lửa Recca / Nobuyuki Anzai ; Thánh địa Manga dịch. - Tái bản lần thứ 
1. - H. : Kim đồng, 2016. - tranh vẽ ; 18cm  
         T.13 / Nobuyuki Anzai ; Thánh địa Manga dịch, 2016. - 188tr.  

Ký hiệu môn loại: 895.9223 

Ký hiệu môn loại: 895.9223 

Ký hiệu môn loại: 895.9223 

Ký hiệu môn loại: 895.9223 

Ký hiệu môn loại: 895.9223 

Ký hiệu môn loại: 895.9223 

Ký hiệu môn loại: 895.1 

Ký hiệu môn loại: 895.1 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Kho Đọc: VN.037468-37469 
Kho Mƣợn: PM.044715-44717   

Kho Đọc: VN.037379-37380 
Kho Mƣợn: PM.044417-44419   

Kho Mƣợn: PM.044345-44346 
Kho Thiếu Nhi: TN.013676-13678   

Kho Thiếu Nhi: TN.014314-14318   

Kho Đọc: VN.037360-37361 
Kho Mƣợn: PM.044474-44476   

Kho Đọc: VN.037371-37372 
Kho Mƣợn: PM.044491-44493   

Kho Đọc: VN.037383-37384 
Kho Mƣợn: PM.044508-44510   

Kho Đọc: VN.037381-37382 
Kho Mƣợn: PM.044505-44507   

Kho Thiếu Nhi: TN.013554-13558   

Kho Thiếu Nhi: TN.013564-13567   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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145/. NOBUYUKI ANZAI. Ngọn lửa Recca / Nobuyuki Anzai ; Thánh địa Manga dịch. - Tái bản lần thứ 
1. - H. : Kim đồng, 2016. - tranh vẽ ; 18cm  
         T.17 / Nobuyuki Anzai ; Thánh địa Manga dịch, 2016. - 188tr.  

146/. NOBUYUKI ANZAI. Ngọn lửa Recca / Nobuyuki Anzai ; Thánh địa Manga dịch. - Tái bản lần thứ 
1. - H. : Kim đồng, 2016. - tranh vẽ ; 18cm  
         T.19 / Nobuyuki Anzai ; Thánh địa Manga dịch, 2016. - 192tr.  

147/. NOBUYUKI ANZAI. Ngọn lửa Recca / Nobuyuki Anzai ; Thánh địa Manga dịch. - Tái bản lần thứ 
1. - H. : Kim đồng, 2016. - tranh vẽ ; 18cm  
         T.14 / Nobuyuki Anzai ; Thánh địa Manga dịch, 2016. - 192tr.  

148/. NOEL, ALYSON.  Linh hồn bất diệt / Alyson Noel; Kim Nhƣờng, Lê San dịch. - H. : Nxb.Trẻ, 
2015. - 448tr. ; 20cm  

149/. NOEL, ALYSON.  Ngọn lửa tăm tối / Alyson Noel; Chu Phong dịch. - H. : Nxb.Trẻ, 2015. - 380tr. 
; 20cm  

150/. NOEL, ALYSON.  Sao đêm = Night star / Alyson Noel; Chu Phong dịch. - H. : Nxb.Trẻ, 2015. - 
368tr. ; 20cm  

151/.  Palph đập phá : Truyện tranh / Tranh, lời : Nhóm tác giả và họa sĩ Disney ; Nguyễn Đức Phƣơng 
dịch. - H. : Kim Đồng, 2016. - 112tr. : tranh vẽ ; 24cm. - (Tranh truyện màu đồng hành với phim hoạt 
hình)  
        Tên sách tiếng Anh: Wreck-it Ralph  

152/. PAOLINI, CHRISTOPHER. Di sản thừa kế / Christopher Paolini ;  Đặng Phi Bằng dịch. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 20cm  
         T.2 / Christopher Paolini ;  Đặng Phi Bằng dịch, 2015. - 574tr.  

153/. PAULK, GREG.  Sức hút của thuyết phục / Greg Paulk ; Nguyễn Đăng Khoa dịch. - Tái bản lần 
thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2016. - 100tr. : hình vẽ ; 20cm. - (Cùng bạn trƣởng thành)  
        Tên sách tiếng Anh; Let's debate  

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 813 

Ký hiệu môn loại: 813 

Ký hiệu môn loại: 813 

Ký hiệu môn loại: 813 

Ký hiệu môn loại: 813 

Ký hiệu môn loại: 808.5 

Kho Thiếu Nhi: TN.013545-13548   

Kho Thiếu Nhi: TN.013559-13563   

Kho Thiếu Nhi: TN.013568-13572   

Kho Thiếu Nhi: TN.013549-13553   

Kho Đọc: VN.037548 
Kho Mƣợn: PM.044838-44839   

Kho Đọc: VN.037549 
Kho Mƣợn: PM.044840-44841   

Kho Đọc: VN.037547 
Kho Mƣợn: PM.044836-44837   

Kho Thiếu Nhi: TN.013740-13744   

Kho Đọc: VN.037474 
Kho Mƣợn: PM.044724-44725   

Kho Thiếu Nhi: TN.014268-14272   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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154/. PHAN QUANG.  Xin đừng quên nhau : Lời hoa muốn nói / Phan Quang. - H. : Kim đồng, 2016. - 
96tr. ; 19cm  

155/. PHẠM VŨ NGỌC NGA.  Tớ và đủ thứ chuyện / Phạm Vũ Ngọc Nga; Ngọc Duy minh họa. - H. : 
Nxb.Trẻ, 2015  

156/. PRATS, LUIS.  Hachiko chú chó đợi chờ / Luis Prats; Zuzanna Celej minh họa; Nguyễn Phƣơng 
Loan dịch. - H. : Kim đồng, 2016. - 152tr. : Tranh vẽ ; 21cm  

157/. PRUS, BOLESLAW. Búp bê : Tiểu thuyết kinh điển /  Boleslaw Prus ; Nguyễn Chí Thuật dịch. - 
H. : Phụ nữ. - 23cm  
         T.2 / Boleslaw Prus ; Nguyễn Chí Thuật dịch, 2017. - 604tr.  

158/. PRUS, BOLESLAW. Búp bê : Tiểu thuyết kinh điển /  Boleslaw Prus ; Nguyễn Chí Thuật dịch. - 
H. : Phụ nữ. - 23cm  
         T.1 / Boleslaw Prus ; Nguyễn Chí Thuật dịch, 2017. - 628tr.  

159/. RANDO KIM.  Trƣởng thành sau ngàn lần tranh đấu / Rando Kim; Kim Ngân dịch. - H. : Nxb.Hà 
Nội, 2016. - 298tr. ; 21cm  

160/. RIV NGUYỄN.  Nắng phơi trắng xoá / Riv Nguyễn. - H. : Kim đồng, 2016. - 60tr. : tranh vẽ ; 
21cm. - (Tủ sách tuổi thần tiên)  

161/. ROTH, VERONICA.  Những kẻ nổi loạn / Veronica Roth ; Hồng Quyên dịch. - Tái bản lần thứ  2. 
- Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2015. - 588tr. ; 20cm. - (Divergent series)  
        Tên sách tiếng Anh: Insurgent  

162/. ROTH, VERONICA.  Số bốn = Four : Divergent ngoại truyện / Veronica Roth ;  Hồng Quyên 
dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2016  

163/. SILLANPAA, F. E..  Ngƣời trong đêm hè : Tiểu thuyết / F. E. Sillanpaa ; Bùi Việt Hòa dịch. - H. : 
Phụ nữ, 2016  

Ký hiệu môn loại: 895.9228 

Ký hiệu môn loại: 895.9223 

Ký hiệu môn loại: 863 

Ký hiệu môn loại: 891.8 

Ký hiệu môn loại: 891.8 

Ký hiệu môn loại: 895.7 

Ký hiệu môn loại: 895.9223 

Ký hiệu môn loại: 813 

Ký hiệu môn loại: 813 

Ký hiệu môn loại: 894 

Kho Mƣợn: PM.044396-44397 
Kho Thiếu Nhi: TN.013886-13888   

Kho Thiếu Nhi: TN.014426-14430   

Kho Thiếu Nhi: TN.013827-13829   

Kho Đọc: VV.003640 
Kho Mƣợn: PM.044575-44576   

Kho Đọc: VV.003639 
Kho Mƣợn: PM.044573-44574   

Kho Đọc: VN.037395-37396 
Kho Mƣợn: PM.044526-44527, PM.044631   

Kho Thiếu Nhi: TN.013722-13726   

Kho Đọc: VN.037551 
Kho Mƣợn: PM.044844-44845   

Kho Đọc: VN.037472-37473 
Kho Mƣợn: PM.044721-44723   

Kho Đọc: VN.037358-37359 
Kho Mƣợn: PM.044471-44473   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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164/.  Sofia đệ nhất / Catherine Hapka lời; Grace Lee minh họa; Hà Hƣơng Giang dịch. - H. : Kim 
đồng, 2016. - 36tr. : Tranh vẽ ; 24cm. - (Tranh truyện màu đồng hành cùng phim hoạt hình)  

165/. Thám tử Kindaichi : Truyện tranh / Nguyên tác: Seimaru Amagi, Yozaburo Kanari ; Vẽ tranh: 
Fumiya Sato ; Duy Ngọc dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18cm  
         T.10 : Lệnh truy nã Kindaichi / Nguyên tác: Seimaru Amagi, Yozaburo Kanari ; Vẽ tranh: 
Fumiya Sato ; Duy Ngọc dịch, 2015. - 326tr.  

166/. Thám tử Kindaichi : Truyện tranh / Nguyên tác: Seimaru Amagi, Yozaburo Kanari ; Vẽ tranh: 
Fumiya Sato ; Duy Ngọc dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18cm  
         T.11 : Án mạng ở sơn trang Tarot / Nguyên tác: Seimaru Amagi, Yozaburo Kanari ; Vẽ tranh: 
Fumiya Sato ; Duy Ngọc dịch, 2015. - 324tr.  

167/. Thám tử Kindaichi : Truyện tranh / Nguyên tác: Seimaru Amagi, Yozaburo Kanari ; Vẽ tranh: 
Fumiya Sato ; Duy Ngọc dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18cm  
         T.1 : Án mạng ở nhà hát Opera / Nguyên tác: Seimaru Amagi, Yozaburo Kanari ; Vẽ tranh: 
Fumiya Sato ; Duy Ngọc dịch, 2015. - 231tr.  

168/. Thám tử Kindaichi : Truyện tranh / Nguyên tác: Seimaru Amagi, Yozaburo Kanari ; Vẽ tranh: 
Fumiya Sato ; Duy Ngọc dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18cm  
         T.12 : Án mạng ở lâu đài ngƣời sáp / Nguyên tác: Seimaru Amagi, Yozaburo Kanari ; Vẽ 
tranh: Fumiya Sato ; Duy Ngọc dịch, 2015. - 300tr.  

169/. Thám tử Kindaichi : Truyện tranh / Nguyên tác: Seimaru Amagi, Yozaburo Kanari ; Vẽ tranh: 
Fumiya Sato ; Duy Ngọc dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18cm  
         T.13 : Vụ án: Siêu trộm hào hoa / Nguyên tác: Seimaru Amagi, Yozaburo Kanari ; Vẽ tranh: 
Fumiya Sato ; Duy Ngọc dịch, 2015. - 304tr.  

170/. Thám tử Kindaichi : Truyện tranh / Nguyên tác: Seimaru Amagi, Yozaburo Kanari ; Vẽ tranh: 
Fumiya Sato ; Duy Ngọc dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18cm  
         T.14 : Án mạng trên đảo nghĩa địa / Nguyên tác: Seimaru Amagi, Yozaburo Kanari ; Vẽ tranh: 
Fumiya Sato ; Duy Ngọc dịch, 2015. - 256tr.  

171/. Thám tử Kindaichi : Truyện tranh / Nguyên tác: Seimaru Amagi, Yozaburo Kanari ; Vẽ tranh: 
Fumiya Sato ; Duy Ngọc dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18cm  
         T.15 : Án mạng trên chuyến tàu ảo thuật / Nguyên tác: Seimaru Amagi, Yozaburo Kanari ; Vẽ 
tranh: Fumiya Sato ; Duy Ngọc dịch, 2015. - 296tr.  

172/. Thám tử Kindaichi : Truyện tranh / Nguyên tác: Seimaru Amagi, Yozaburo Kanari ; Vẽ tranh: 
Fumiya Sato ; Duy Ngọc dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18cm  
         T.16 : Vụ án: Cánh bƣớm tử thần / Nguyên tác: Seimaru Amagi, Yozaburo Kanari ; Vẽ tranh: 
Fumiya Sato ; Duy Ngọc dịch, 2015. - 298tr.  

Ký hiệu môn loại: 813 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Kho Thiếu Nhi: TN.013841-13845   

Kho Thiếu Nhi: TN.013988-13992   

Kho Thiếu Nhi: TN.013993-13997   

Kho Thiếu Nhi: TN.013943-13947   

Kho Thiếu Nhi: TN.013998-14002   

Kho Thiếu Nhi: TN.014003-14007   

Kho Thiếu Nhi: TN.014008-14012   

Kho Thiếu Nhi: TN.014013-14017   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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173/. Thám tử Kindaichi : Truyện tranh / Nguyên tác: Seimaru Amagi, Yozaburo Kanari ; Vẽ tranh: 
Fumiya Sato ; Duy Ngọc dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18cm  
         T.17 : Vụ án: Đồng Franc Pháp oan nghiệt / Nguyên tác: Seimaru Amagi, Yozaburo Kanari ; 
Vẽ tranh: Fumiya Sato ; Duy Ngọc dịch, 2015. - 326tr.  

174/. Thám tử Kindaichi : Truyện tranh / Nguyên tác: Seimaru Amagi, Yozaburo Kanari ; Vẽ tranh: 
Fumiya Sato ; Duy Ngọc dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18cm  
         T.18 : Vụ án: Chuyến khai quật kinh hoàng / Nguyên tác: Seimaru Amagi, Yozaburo Kanari ; 
Vẽ tranh: Fumiya Sato ; Duy Ngọc dịch, 2015. - 276tr.  

175/. Thám tử Kindaichi : Truyện tranh / Nguyên tác: Seimaru Amagi, Yozaburo Kanari ; Vẽ tranh: 
Fumiya Sato ; Duy Ngọc dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18cm  
         T.19 : Vụ bắt cóc Reika / Nguyên tác: Seimaru Amagi, Yozaburo Kanari ; Vẽ tranh: Fumiya 
Sato ; Duy Ngọc dịch, 2015. - 212tr.  

176/. Thám tử Kindaichi : Truyện tranh / Nguyên tác: Seimaru Amagi, Yozaburo Kanari ; Vẽ tranh: 
Fumiya Sato ; Duy Ngọc dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18cm  
         T.20 : Án mạng trong rừng ma khuyển / Nguyên tác: Seimaru Amagi, Yozaburo Kanari ; Vẽ 
tranh: Fumiya Sato ; Duy Ngọc dịch, 2015. - 230tr.  

177/. Thám tử Kindaichi : Truyện tranh / Nguyên tác: Seimaru Amagi, Yozaburo Kanari ; Vẽ tranh: 
Fumiya Sato ; Duy Ngọc dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18cm  
         T.21 : Sát thủ cung bọ cạp / Nguyên tác: Seimaru Amagi, Yozaburo Kanari ; Vẽ tranh: Fumiya 
Sato ; Duy Ngọc dịch, 2015. - 210tr.  

178/. Thám tử Kindaichi : Truyện tranh / Nguyên tác: Seimaru Amagi, Yozaburo Kanari ; Vẽ tranh: 
Fumiya Sato ; Duy Ngọc dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18cm  
         T.2 : Án mạng ở làng lục giác / Nguyên tác: Seimaru Amagi, Yozaburo Kanari ; Vẽ tranh: 
Fumiya Sato ; Duy Ngọc dịch, 2015. - 246tr.  

179/. Thám tử Kindaichi : Truyện tranh / Nguyên tác: Seimaru Amagi, Yozaburo Kanari ; Vẽ tranh: 
Fumiya Sato ; Duy Ngọc dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18cm  
         T.22 : Truyền thuyết kho báu Amakusa / Nguyên tác: Seimaru Amagi, Yozaburo Kanari ; Vẽ 
tranh: Fumiya Sato ; Duy Ngọc dịch, 2015. - 310tr.  

180/. Thám tử Kindaichi : Truyện tranh / Nguyên tác: Seimaru Amagi, Yozaburo Kanari ; Vẽ tranh: 
Fumiya Sato ; Duy Ngọc dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18cm  
         T.23 : Án mạng tại làng Yukikage / Nguyên tác: Seimaru Amagi, Yozaburo Kanari ; Vẽ tranh: 
Fumiya Sato ; Duy Ngọc dịch, 2015. - 214tr.  

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Kho Thiếu Nhi: TN.014018-14022   

Kho Thiếu Nhi: TN.014023-14027   

Kho Thiếu Nhi: TN.014028-14032   

Kho Thiếu Nhi: TN.014033-14037   

Kho Thiếu Nhi: TN.014038-14042   

Kho Thiếu Nhi: TN.014043-14047   

Kho Thiếu Nhi: TN.013948-13952   

Kho Thiếu Nhi: TN.014048-14052   

Kho Thiếu Nhi: TN.014053-14057   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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181/. Pokémon đặc biệt : Truyện tranh / Lời: Hidenori Kusaka ; Satoshi Yamamoto tranh ; Nguyễn 
Ngọc Diệp dịch. - H. : Kim đồng, 2016. - 18cm  
         T.30 / Lời: Hidenori Kusaka ; Satoshi Yamamoto tranh ; Nguyễn Ngọc Diệp dịch, 2016. - 
208tr.  

182/. Pokémon đặc biệt : Truyện tranh / Lời: Hidenori Kusaka ; Satoshi Yamamoto tranh ; Nguyễn 
Ngọc Diệp dịch. - H. : Kim đồng, 2016. - 18cm  
         T.31 / Lời: Hidenori Kusaka ; Satoshi Yamamoto tranh ; Nguyễn Ngọc Diệp dịch, 2016. - 
208tr.  

183/. Thám tử Kindaichi : Truyện tranh / Nguyên tác: Seimaru Amagi, Yozaburo Kanari ; Vẽ tranh: 
Fumiya Sato ; Duy Ngọc dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18cm  
         T.3 : Vụ án tuyết dạ xoa / Nguyên tác: Seimaru Amagi, Yozaburo Kanari ; Vẽ tranh: Fumiya 
Sato ; Duy Ngọc dịch, 2015. - 228tr.  

184/. Pokémon đặc biệt : Truyện tranh / Lời: Hidenori Kusaka ; Satoshi Yamamoto tranh ; Nguyễn 
Ngọc Diệp dịch. - H. : Kim đồng, 2016. - 18cm  
         T.32 / Lời: Hidenori Kusaka ; Satoshi Yamamoto tranh ; Nguyễn Ngọc Diệp dịch, 2016. - 
208tr.  

185/. Pokémon đặc biệt : Truyện tranh / Lời: Hidenori Kusaka ; Satoshi Yamamoto tranh ; Nguyễn 
Ngọc Diệp dịch. - H. : Kim đồng, 2016. - 18cm  
         T.33 / Lời: Hidenori Kusaka ; Satoshi Yamamoto tranh ; Nguyễn Ngọc Diệp dịch, 2016. - 
208tr.  

186/. Pokémon đặc biệt : Truyện tranh / Lời: Hidenori Kusaka ; Satoshi Yamamoto tranh ; Nguyễn 
Ngọc Diệp dịch. - H. : Kim đồng, 2016. - 18cm  
         T.34 / Lời: Hidenori Kusaka ; Satoshi Yamamoto tranh ; Nguyễn Ngọc Diệp dịch, 2016. - 
204tr.  

187/. Pokémon đặc biệt : Truyện tranh / Lời: Hidenori Kusaka ; Satoshi Yamamoto tranh ; Nguyễn 
Ngọc Diệp dịch. - H. : Kim đồng, 2016. - 18cm  
         T.35 / Lời: Hidenori Kusaka ; Satoshi Yamamoto tranh ; Nguyễn Ngọc Diệp dịch, 2016. - 
208tr.  

188/. Pokémon đặc biệt : Truyện tranh / Lời: Hidenori Kusaka ; Satoshi Yamamoto tranh ; Nguyễn 
Ngọc Diệp dịch. - H. : Kim đồng, 2016. - 18cm  
         T.36 / Lời: Hidenori Kusaka ; Satoshi Yamamoto tranh ; Nguyễn Ngọc Diệp dịch, 2016. - 
204tr.  

189/. Pokémon đặc biệt : Truyện tranh / Lời: Hidenori Kusaka ; Satoshi Yamamoto tranh ; Nguyễn 
Ngọc Diệp dịch. - H. : Kim đồng, 2016. - 18cm  
         T.37 / Lời: Hidenori Kusaka ; Satoshi Yamamoto tranh ; Nguyễn Ngọc Diệp dịch, 2016. - 
204tr.  

190/. Thám tử Kindaichi : Truyện tranh / Nguyên tác: Seimaru Amagi, Yozaburo Kanari ; Vẽ tranh: 
Fumiya Sato ; Duy Ngọc dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18cm  

         T.4 : Vụ án bảy bí ẩn ở trƣờng / Nguyên tác: Seimaru Amagi, Yozaburo Kanari ; Vẽ tranh: 
Fumiya Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Kho Thiếu Nhi: TN.013460-13464   

Kho Thiếu Nhi: TN.013465-13469   

Kho Thiếu Nhi: TN.013953-13957   

Kho Thiếu Nhi: TN.013470-13474   

Kho Thiếu Nhi: TN.013475-13479   

Kho Thiếu Nhi: TN.013598-13602   

Kho Thiếu Nhi: TN.013603-13607   

Kho Thiếu Nhi: TN.013608-13612   

Kho Thiếu Nhi: TN.013613-13617   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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Sato ; Duy Ngọc dịch, 2015. - 224tr. 

191/. Thám tử Kindaichi : Truyện tranh / Nguyên tác: Seimaru Amagi, Yozaburo Kanari ; Vẽ tranh: 
Fumiya Sato ; Duy Ngọc dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18cm  
         T.5 : Án mạng trên đảo Hiho / Nguyên tác: Seimaru Amagi, Yozaburo Kanari ; Vẽ tranh: 
Fumiya Sato ; Duy Ngọc dịch, 2015. - 208tr.  

192/. Thám tử Kindaichi : Truyện tranh / Nguyên tác: Seimaru Amagi, Yozaburo Kanari ; Vẽ tranh: 
Fumiya Sato ; Duy Ngọc dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18cm  
         T.6 : Án mạng ở hồ Hiren / Nguyên tác: Seimaru Amagi, Yozaburo Kanari ; Vẽ tranh: Fumiya 
Sato ; Duy Ngọc dịch, 2015. - 224tr.  

193/. Thám tử Kindaichi : Truyện tranh / Nguyên tác: Seimaru Amagi, Yozaburo Kanari ; Vẽ tranh: 
Fumiya Sato ; Duy Ngọc dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18cm  
         T.7 : Án mạng tại dị nhân quán / Nguyên tác: Seimaru Amagi, Yozaburo Kanari ; Vẽ tranh: 
Fumiya Sato ; Duy Ngọc dịch, 2015. - 268tr.  

194/. Thám tử Kindaichi : Truyện tranh / Nguyên tác: Seimaru Amagi, Yozaburo Kanari ; Vẽ tranh: 
Fumiya Sato ; Duy Ngọc dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18cm  
         T.8 : Vụ án: Khúc hát ru từ địa ngục / Nguyên tác: Seimaru Amagi, Yozaburo Kanari ; Vẽ 
tranh: Fumiya Sato ; Duy Ngọc dịch, 2015. - 276tr.  

195/. Thám tử Kindaichi : Truyện tranh / Nguyên tác: Seimaru Amagi, Yozaburo Kanari ; Vẽ tranh: 
Fumiya Sato ; Duy Ngọc dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18cm  
         T.9 : Án mạng trong mật thất ở Hida / Nguyên tác: Seimaru Amagi, Yozaburo Kanari ; Vẽ 
tranh: Fumiya Sato ; Duy Ngọc dịch, 2015. - 284tr.  

196/. THANH NGHỊ.  Tháng ngày tôi sống với những ngƣời cộng sản / Thanh Nghị. - Tái bản lần thứ 1. 
- Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2015. - 392tr. ; 20cm  

197/. TORO, GUILLERMO DEL.  Dị chủng / Guillermo Del Toro, Chuck Hogan ; Nhật Minh, Ngọc 
Diệp...dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà Văn, 2017  

198/. TRUNG TRUNG ĐỈNH.  Sống khó hơn là chết / Trung Trung Đỉnh ; Lê Thiết Cƣơng minh họa. - 
H. : Nxb. Hội Nhà Văn, 2016. - 160tr. ; 21cm  

199/.  Truyện ngắn đặc sắc Việt Nam về lịch sử từ 1986 đến nay /  Tạ Duy Anh, Phạm Hải Anh, Trần 
Chiến... ; Đoàn Ánh Dƣơng tuyển chọn, giới thiệu. - H. : Phụ nữ, 2016. - 364tr. ; 24cm  

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.9223 

Ký hiệu môn loại: 813 

Ký hiệu môn loại: 895.9223 

Kho Thiếu Nhi: TN.013958-13962   

Kho Thiếu Nhi: TN.013963-13967   

Kho Thiếu Nhi: TN.013968-13972   

Kho Thiếu Nhi: TN.013973-13977   

Kho Thiếu Nhi: TN.013978-13982   

Kho Thiếu Nhi: TN.013983-13987   

Kho Đọc: VN.037560-37561 
Kho Mƣợn: PM.044860-44862   

Kho Đọc: VV.003631 
Kho Mƣợn: PM.044560-44561   

Kho Đọc: VN.037391-37392 
Kho Mƣợn: PM.044520-44522   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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200/. TRẦN CHIẾN.  Gót Thị Mầu, đầu Châu Long : Truyện giả cổ / Trần Chiến. - Tp. Hồ Chí Minh : 
Nxb. Trẻ, 2014. - 154tr. ; 20cm  

201/. TRẦN KIM TRẮC.  Khúc hát trái tim gà : Tập truyện ngắn / Trần Kim Trắc. - Tp. Hồ Chí Minh : 
Nxb. Trẻ, 2015. - 231tr. : hình vẽ ; 20cm  

202/. TRẦN KIM TRẮC.  Kẻ ma làm : Tập truyện ngắn / Trần Kim Trắc. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 
2015. - 194tr. ; 20cm  

203/. TRẦN KIM TRẮC.  Ông thối, bà thiu : Tập truyện ngắn / Trần Kim Trắc. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 
Trẻ, 2015. - 212tr. ; 20cm  

204/. TRẦN KỲ TRUNG.  Giá tôi là đàn bà : Tuyển tập truyện ngắn / Trần Kỳ Trung. - H. : Phụ nữ, 
2016. - 272tr. ; 21cm  

205/. TRẦN VIỆT TRUNG.  Thầy Thiên Đức : Truyện / Trần Việt Trung. - H. : Kim đồng, 2016. - 280tr. 
; 23cm  

206/. TRẦN VĂN TUẤN.  Thông tin đa chiều : Tiểu thuyết / Trần Văn Tuấn. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 
Trẻ, 2016  

207/. TRỊNH LỊCH NHI.  Thạch sùng con trên gác mái : Truyện cổ tích dành cho ngƣời lớn / Trịnh Lịch 
Nhi ; Trƣơng Lập Diệp, Phan Dĩ Ninh minh họa ; Nguyễn Tú Uyên dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2016  

208/. TÔN THẤT NGUYỄN THIÊM.  Về... / Tôn Thất Nguyễn Thiêm. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 
2016. - 260tr. ; 20cm  

209/. TẦN MINH.  Kẻ dọn rác : Tiểu thuyết / Tần Minh ; Tuệ Lâm dịch. - H. : Văn học, 2017 

Ký hiệu môn loại: 895.9223 

Ký hiệu môn loại: 895.9223 

Ký hiệu môn loại: 895.9223 

Ký hiệu môn loại: 895.9223 

Ký hiệu môn loại: 895.9223 

Ký hiệu môn loại: 895.9223 

Ký hiệu môn loại: 895.9223 

Ký hiệu môn loại: 895.9223 

Ký hiệu môn loại: 895.1 

Ký hiệu môn loại: 895.922808 

Ký hiệu môn loại: 895.1 

Kho Đọc: VV.003642-3643 
Kho Mƣợn: PM.044579-44581   

Kho Đọc: VN.037558-37559 
Kho Mƣợn: PM.044857-44859   

Kho Đọc: VN.037475 
Kho Mƣợn: PM.044726-44727   

Kho Đọc: VN.037477 
Kho Mƣợn: PM.044730-44731   

Kho Đọc: VN.037476 
Kho Mƣợn: PM.044728-44729   

Kho Đọc: VN.037385-37386 
Kho Mƣợn: PM.044511-44513   

Kho Đọc: VN.037312-37313 
Kho Mƣợn: PM.044382-44384   

Kho Đọc: VN.037442 
Kho Mƣợn: PM.044672-44673   

Kho Đọc: VN.037352-37353 
Kho Mƣợn: PM.044462-44464   

Kho Đọc: VN.037524-37525 
Kho Mƣợn: PM.044801-44803   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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210/. UÔNG TRIỀU.  Ngƣời mê : Tiểu thuyết / Uông Triều. - H. : Nxb. Hội Nhà Văn, 2016. - 192tr. ; 
21cm  

211/. VÕ DIỆU THANH.  Chúng mình bay đầy trời : Phần 2 của Siêu nhân Cua / Võ Diệu Thanh. - H. : 
Kim đồng, 2016. - 92tr. : hình vẽ ; 19cm  

212/. VÕ THU HƢƠNG.  Ông già noel ơi... / Võ Thu Hƣơng. - H. : Kim đồng, 2016. - 168tr. : hình vẽ ; 
17cm. - (Viết cho những điều bé nhỏ)  

213/. VĂN THÀNH LÊ.  Nam nhi đại trƣợng phu / Văn Thành Lê; Ngọc Duy minh họa. - H. : Nxb.Trẻ, 
2016. - 150tr. ; 20cm  

214/.  Wall-E - Rô bốt biết yêu : Truyện tranh / Chuyển thể : Mathew N. Garret ; Minh họa: Nhóm họa 
sĩ truyện tranh Disney ; Chu Giang biên dịch. - H. : Kim Đồng, 2016. - 112tr. : tranh vẽ ; 24cm. - 
(Disney Pixar. Tranh truyện màu đồng hành với phim hoạt hình)  

215/. WHITCHORN, HARRIET.  Violet và viên ngọc trai Phƣơng Đông /  Harriet Whitchorn ; Minh 
hoạ: Beck Moor ; Ngô Thu Hà dịch. - H. : Phụ nữ, 2015. - 202tr. : tranh vẽ ; 18cm  

216/. WHITEHORN, HARRIET.  Violet và kho báu bí mật / Harriet Whitehorn; Becka Moor Minh họa; 
Ngô Hà Thu dịch. - H. : Phụ nữ, 2016. - 208tr : Hình vẽ ; 18cm  

217/. WITKIEWICZ, MAGDALENA.  Ngƣời đầu tiên trong danh sách : Tiểu thuyết / Magdalena 
Witkiewicz; Nguyễn Thị Thanh Thƣ dịch. - H. : Nxb.Trẻ, 2016. - 360tr. ; 20cm  

218/.  Xin hãy chờ thêm 5 phút. - H. : Nxb. Hội Nhà Văn, 2016. - 140tr. ; 21cm. - (Những truyện ngắn 
đặc sắc trên nhân dân hằng tháng năm 2015)  

219/. YIN JIAN LING.  Bà ngoại tôi biến thành búp bê nhỏ / Yin Jian Ling. Huang Jie ; Phan Lan dịch. 
- H. : Kim đồng, 2016. - 36tr. : tranh màu ; 25cm  

Ký hiệu môn loại: 895.9223 

Ký hiệu môn loại: 895.9223 

Ký hiệu môn loại: 895.9223 

Ký hiệu môn loại: 895.9223 

Ký hiệu môn loại: 813 

Ký hiệu môn loại: 823 

Ký hiệu môn loại: 823 

Ký hiệu môn loại: 891.8 

Ký hiệu môn loại: 895.9223 

Ký hiệu môn loại: 895.1 

Kho Đọc: VV.003626 
Kho Mƣợn: PM.044552-44553   

Kho Đọc: VN.037326-37327 
Kho Mƣợn: PM.044420-44422   

Kho Thiếu Nhi: TN.013892-13896   

Kho Mƣợn: PM.044400-44401 
Kho Thiếu Nhi: TN.013897-13899   

Kho Thiếu Nhi: TN.014431-14435   

Kho Thiếu Nhi: TN.013745-13749   

Kho Mƣợn: PM.044624-44625 
Kho Thiếu Nhi: TN.013932-13934   

Kho Mƣợn: PM.044622-44623 
Kho Thiếu Nhi: TN.010819-10823, TN.013929-13931   

Kho Đọc: VN.037457 
Kho Mƣợn: PM.044696-44697   

Kho Đọc: VN.037316 
Kho Mƣợn: PM.044404-44405   

Kho Thiếu Nhi: TN.013805-13809   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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220/. YOKO KAMIO. Tiger & Wolf : Truyện tranh / Yoko Kamio ; BongEvelyn dịch. - H. : Kim đồng. - 
18cm  
         T.1 / Yoko Kamio ; BongEvelyun dịch, 2016. - 204tr.  

221/. YOSHIHIRO TOGASHI. Hành trình u linh giới : Truyện tranh / Yoshihiro Togashi; Ili Tenjou dịch. - 
H. : Kim đồng, 2016. - 18cm  
         Tập 18 : Đại hội thống nhất ma giới / Yoshihiro Togashi; Ili Tenjou dịch, 2016. - 184tr.  

222/. YOSHIHIRO TOGASHI. Hành trình u linh giới : Truyện tranh / Yoshihiro Togashi; Ili Tenjou dịch. - 
H. : Kim đồng, 2016. - 18cm  
         Tập 17 : Quyết định của mỗi ngƣời / Yoshihiro Togashi; Ili Tenjou dịch, 2016. - 204tr.  

223/. YOSHIHIRO TOGASHI. Hành trình u linh giới : Truyện tranh / Yoshihiro Togashi; Ili Tenjou dịch. - 
H. : Kim đồng, 2016. - 18cm  
         Tập 19 : Từ đó về sau... / Yoshihiro Togashi; Ili Tenjou dịch, 2016. - 188tr.  

224/. YUMI HOTTA. Hikaru - Kì thủ cờ vây : Truyện tranh / Yumi Hotta nguyên tác ; Takeshi Obata họa 
sĩ. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim đồng, 2016. - tranh vẽ ; 18cm  
         T.11 : Kịch chiến / Yumi Hotta nguyên tác ; Takeshi Obata họa sĩ ; Nhóm Kouproject dịch, 
2016. - 196tr.  

225/. YUMI HOTTA. Hikaru - Kì thủ cờ vây : Truyện tranh / Yumi Hotta nguyên tác ; Takeshi Obata họa 
sĩ. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim đồng, 2016. - tranh vẽ ; 18cm  
         T.16 : Viện cờ Trung Quốc / Yumi Hotta nguyên tác ; Takeshi Obata họa sĩ ; Nhóm Kouproject 
dịch, 2016. - 192tr.  

226/. YUMI HOTTA. Hikaru - Kì thủ cờ vây : Truyện tranh / Yumi Hotta nguyên tác ; Takeshi Obata họa 
sĩ. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim đồng, 2016. - tranh vẽ ; 18cm  
         T.14 : Sai vs Toya Koyo / Yumi Hotta nguyên tác ; Takeshi Obata họa sĩ ; Nhóm Kouproject 
dịch, 2016. - 188tr.  

227/. YUMI HOTTA. Hikaru - Kì thủ cờ vây : Truyện tranh / Yumi Hotta nguyên tác ; Takeshi Obata họa 
sĩ. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim đồng, 2016. - tranh vẽ ; 18cm  
         T.15 : Từ biệt / Yumi Hotta nguyên tác ; Takeshi Obata họa sĩ ; Nhóm Kouproject dịch, 2016. - 
212tr.  

228/. YUMI HOTTA. Hikaru - Kì thủ cờ vây : Truyện tranh / Yumi Hotta nguyên tác ; Takeshi Obata họa 
sĩ. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim đồng, 2016. - tranh vẽ ; 18cm  
         T.10 : Hồi sinh / Yumi Hotta nguyên tác ; Takeshi Obata họa sĩ ; Nhóm Kouproject dịch, 2016. 
- 204tr.  

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Kho Thiếu Nhi: TN.013525-13529   

Kho Thiếu Nhi: TN.013588-13592   

Kho Thiếu Nhi: TN.013583-13587   

Kho Thiếu Nhi: TN.013593-13597   

Kho Thiếu Nhi: TN.013421-13425   

Kho Thiếu Nhi: TN.013436-13440   

Kho Thiếu Nhi: TN.013426-13430   

Kho Thiếu Nhi: TN.013431-13435   

Kho Thiếu Nhi: TN.013417-13420, TN.013510   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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229/. ĐINH PHƢƠNG.  Nhụy khúc : Tiểu thuyết / Đinh Phƣơng. - H. : Nxb. Hội Nhà Văn, 2016. - 208tr. 
; 21cm  

230/. ĐINH PHƢƠNG.  Đợi đến lƣợt : Tập truyện ngắn / Đinh Phƣơng. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2016. - 
216tr. ; 21cm  

231/.  Điều kỳ lạ trong vƣờn chim / Nguyên Hƣơng, Lý Lan, Nguyễn Khắc Cƣờng... tác giả. - H. : Kim 
Đồng, 2016. - 120tr. : tranh vẽ ; 20cm  

232/. ĐOÀN GIỎI.  Cuộc truy tầm kho vũ khí / Đoàn Giỏi. - H. : Kim đồng, 2016. - 200tr. : tranh vẽ ; 
20cm  

233/. ĐOÀN GIỎI.  Cá bống mú / Đoàn Giỏi. - H. : Kim đồng, 2016. - 168tr. : Tranh vẽ ; 20cm 

234/. ĐOÀN GIỎI.  Hoa hƣớng dƣơng / Đoàn Giỏi. - H. : Kim đồng, 2016. - 212tr. : Tranh vẽ ; 20cm 

235/. ĐOÀN GIỎI.  Ngƣời thuỷ thủ già trên hòn đảo lƣu đày / Đoàn Giỏi. - H. : Kim đồng, 2016. - 272tr. 
: tranh vẽ ; 20cm  

236/. ĐOÀN GIỎI.  Những chuyện lạ về cá / Đoàn Giỏi. - H. : Kim đồng, 2016. - 112tr. : Tranh vẽ ; 
20cm  

237/. ĐOÀN GIỎI.  Rừng đêm xào xạc / Đoàn Giỏi. - H. : Kim đồng, 2016. - 188tr. : tranh vẽ ; 20cm 

238/. ĐOÀN GIỎI.  Trần Văn Ơn / Đoàn Giỏi. - H. : Kim đồng, 2016. - 120tr. : tranh vẽ ; 20cm 

239/. ĐOÀN GIỎI.  Tê giác trong ngàn xanh / Đoàn Giỏi. - H. : Kim đồng, 2016. - 164tr. : Tranh vẽ ; 

Ký hiệu môn loại: 895.9223 

Ký hiệu môn loại: 895.9223 

Ký hiệu môn loại: 895.9223 

Ký hiệu môn loại: 895.9223 

Ký hiệu môn loại: 895.9223 

Ký hiệu môn loại: 895.9223 

Ký hiệu môn loại: 895.9223 

Ký hiệu môn loại: 895.9223 

Ký hiệu môn loại: 895.9223 

Ký hiệu môn loại: 895.9223 

Kho Đọc: VN.037329-37330 
Kho Mƣợn: PM.044425-44427   

Kho Đọc: VN.037393-37394 
Kho Mƣợn: PM.044523-44525   

Kho Mƣợn: PM.044394-44395 
Kho Thiếu Nhi: TN.013883-13885   

Kho Đọc: VN.037309 
Kho Mƣợn: PM.044368-44369 
Kho Thiếu Nhi: TN.013858-13859   

Kho Mƣợn: PM.044357-44358 
Kho Thiếu Nhi: TN.013847-13849   

Kho Đọc: VN.037306-37307 
Kho Mƣợn: PM.044361-44363   

Kho Đọc: VN.037310 
Kho Mƣợn: PM.044372-44373 
Kho Thiếu Nhi: TN.013863-13864   

Kho Mƣợn: PM.044364-44365 
Kho Thiếu Nhi: TN.013853-13855   

Kho Đọc: VN.037308 
Kho Mƣợn: PM.044366-44367 
Kho Thiếu Nhi: TN.013856-13857   

Kho Mƣợn: PM.044370-44371 
Kho Thiếu Nhi: TN.013860-13862   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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LICH SỬ. ĐỊA LÝ 

20cm 

1/. CAO HUY ĐỈNH.  Ngƣời anh hùng làng Dóng : Nghiên cứu văn bản và bối cảnh truyền thuyết 
Thánh Dóng / Cao Huy Đỉnh. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2015. - 204tr. ; 20cm  

2/. CHAOOYOOD.  Tuyển tập những cái "nhất" / Lời: Chaooyood ; Tranh: Somkiat Rattanasuwankul ; 
Quỳnh Mai biên dịch. - H. : Kim Đồng, 2016. - 24tr. : tranh vẽ ; 24cm. - (Vòng quanh các nƣớc Đông 
Nam Á)  

3/. DƢƠNG HUY THIỆN.  Phú Thọ miền đất cội nguồn / Dƣơng Huy Thiện. - H. : Nxb.Trẻ, 2010. - 
356tr. ; 20cm. - (Việt nam các vùng văn hóa)  

4/. FERGUSON, NIALL.  Văn minh phƣơng Tây và phần còn lại của thế giới / Niall Ferguson ; Nguyễn 
Nguyên Hy dịch. - H. : Hồng Đức, 2016. - 480tr. ; 24cm  

5/. GRAVETT, CHRIRTOPHER.  Hiệp sĩ / Chrirtopher Gravett ; Dịch: Lê Mạnh Chiến, Nguyễn Thùy 
Linh. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim đồng, 2016. - 72tr. : tranh vẽ màu ; 27cm. - (Tủ sách Kiến thức thế 
hệ mới)  

6/. GRAVETT, CHRISTOPHER.  Thành và pháo đài / Christopher Gravett  ; Dịch: Nguyễn Việt Hùng, 
Nguyễn Thùy Linh. - H. : Kim đồng, 2016. - 72tr. : tranh vẽ màu ; 27cm. - (Tủ sách Kiến thức thế hệ 
mới)  

7/. LÊ NGUYỄN.  Xã hội Việt Nam qua bút ký của ngƣời nƣớc ngoài / Lê Nguyễn. - Tái bản lần thứ 
nhất, có chỉnh sửa và bổ sung. - H. : Hồng Đức, 2017. - 272tr. ; 24cm  

        Tóm tắt: Nghiên cứu về những bối cảnh và văn bản của truyền thuyết Thánh Gióng  

        Tóm tắt: Giới thiệu lịch sử và con ngƣời tỉnh Phú Thọ. Những nét văn hóa đặc trƣng nhƣ hát 
Soan, hát ghẹo...  

        Tóm tắt: Khám phá giới hiệp sĩ trung cổ từ cách đào tạo, rèn luyện đến những trận đấu võ và 
phẩm chất hiệp sĩ  

        Tóm tắt: Khám phá thế giới thành và pháo đài thời trung cổ, cách xây dựng và cuộc sống sau 
những bức tƣờng thành  

        Tóm tắt: Khái quát về xã hội Đại Việt và Việt Nam vào các thế kỷ XVII, XVIII, XIX .  

Ký hiệu môn loại: 895.9223 

Ký hiệu môn loại: 959.701 

Ký hiệu môn loại: 915 

Ký hiệu môn loại: 959.721 

Ký hiệu môn loại: 940 

Ký hiệu môn loại: 929.7 

Ký hiệu môn loại: 909 

Ký hiệu môn loại: 959.7 

Kho Mƣợn: PM.044359-44360 
Kho Thiếu Nhi: TN.013850-13852   

Kho Đọc: VN.037443-37444 
Kho Mƣợn: PM.044674-44675 
Kho Tra Cứu: TC.003068   

Kho Thiếu Nhi: TN.013765-13769   

Kho Đọc: VN.037482-37483 
Kho Mƣợn: PM.044738-44739 
Kho Tra Cứu: TC.003069   

Kho Đọc: VV.003656 
Kho Mƣợn: PM.044599-44600   

Kho Thiếu Nhi: TN.013796-13798   

Kho Thiếu Nhi: TN.013784-13786   

Kho Đọc: VV.003657-3658 
Kho Mƣợn: PM.044601-44602 
Kho Tra Cứu: TC.003056   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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8/. LÊ TRUNG HOA.  Nhân danh học Việt Nam / Lê Trung Hoa. - H. : Nxb.Trẻ, 2013. - 164tr. ; 20cm 

9/. MAI QUỐC LIÊN.  Gia phả họ Nguyễn Tiên Điền : Công trình này đƣợc sự tài trợ của Bộ Khoa học 
- Công nghệ và Bộ Tài chính / Mai Quốc Liên chủ biên; Nguyễn Thị Bích Đào phiên âm, dịch, khảo 
cứu. - H. : Văn học, 2016. - 424tr. ; 21cm  
        ĐTTS ghi: Trung tâm Nghiên cứu Quốc học  

10/. MATTHEWS, RUPERT.  Thám hiểm / Rupert Matthews ; Dịch: Mai Thu Hà, Dƣơng Thị Hƣơng. - 
Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim đồng, 2016. - 72tr. : Tranh vẽ màu ; 27cm. - (Tủ sách kiến thức thế hệ mới)  

11/. MAYBON, CHARLES B.  
.  Những ngƣời châu Âu ở nƣớc An Nam / Charles B. Maybon ;  Nguyễn Thừa Hỷ dịch. - H. : Thế giới, 
2016. - 352tr. : tranh ảnh, bảng ; 23cm  
        Thƣ mục: tr.333  

12/. NGUYỄN DUY CHÍNH.  Lê Mạt sự ký : Sự suy tàn của triều Lê cuối thế kỷ XVIII / Nguyễn Duy 
Chính. - H. : Khoa học Xã hội, 2016. - 408tr. ; 23cm  
        Phụ lục: tr. 365-395  

13/. NGUYỄN DUY CHÍNH.  Phái đoàn Đại Việt và lễ bát tuần khánh thọ của Thanh Cao Tông / 
Nguyễn Duy Chính. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá - Văn nghệ, 2016. - 484tr. ; 24cm  

14/. NGUYỄN KHẮC NGUYỆT.  1 chọi 10 : Trận đấu tăng bi tráng / Nguyễn Khắc Nguyệt. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2016. - 194tr. ; 20cm  

        Tóm tắt: Nghiên cứu về nguồn gốc, diễn biến của các họ, tên đệm, tên chính, các nhóm danh 
hiệu và cách gọi tên của ngƣời Việt  

        Tóm tắt: Trình bày gia phả họ Nguyễn ở Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, vùng Hoan Châu cùng 
với bản phiên âm và văn bản chữ Hán  

        Tóm tắt: Giới thiệu các nhà thám hiểm, cuộc thám hiểm lịch sử, các kỹ năng sinh tồn khi đi 
thám hiểm...  

        Tóm tắt: Ghi lại sự có mặt và hoạt động của các giáo sĩ và thƣơng nhân phƣơng Tây ở An Nam 
trong hai thế kỷ 17, 18. Công ty Đông Ấn Anh và thƣơng điếm Anh ở Phố Hiến sau chuyển đến Kẻ Chợ 
trong ba thập kỷ cuối thế kỷ 17. Những đụng độ về kinh tế và văn hoá với các nƣớc tƣ bản phƣơng Tây 
ở Đàng Ngoài và Đàng Trong. Chuyển biến lịch sử thế giới, tình hình các nƣớc Tây Âu, khu vực Đông 
Nam Á, Đàng Ngoài dƣới thời vua Lê chúa Trịnh và Đàng Trong dƣới quyền chúa Nguyễn  

        Tóm tắt: Giới thiệu những nhân vật triều Lê về tiểu sử, cuộc đời, công lao, nhân cách và tài 
năng.  

        Tóm tắt: Viết về mối quan hệ giữa triều Tây Sơn với nhà Thanh.  

Ký hiệu môn loại: 929.409597 

Ký hiệu môn loại: 929.0959743 

Ký hiệu môn loại: 910.91 

Ký hiệu môn loại: 959.7027 

Ký hiệu môn loại: 959.7028 

Ký hiệu môn loại: 959.7028 

Kho Đọc: VN.037449-37450 
Kho Mƣợn: PM.044683-44685   

Kho Đọc: VN.037321-37322 
Kho Mƣợn: PM.044412-44413 
Kho Tra Cứu: TC.003049   

Kho Thiếu Nhi: TN.013781-13783   

Kho Đọc: VV.003654 
Kho Mƣợn: PM.044597 
Kho Tra Cứu: TC.003054   

Kho Đọc: VV.003655 
Kho Mƣợn: PM.044598 
Kho Tra Cứu: TC.003055   

Kho Đọc: VV.003659 
Kho Mƣợn: PM.044603 
Kho Tra Cứu: TC.003057   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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15/. NGUYỄN ĐÌNH ĐẦU.  Petrus ký - Nỗi oan thế kỷ / Nguyễn Đình Đầu chủ biên. - H. : Tri thức, 
2016  
        Thƣ mục: tr.609-611  

16/. NGÔ TẤT TỐ.  Gia Định Tổng trấn Tả quân Lê Văn Duyệt / Ngô Tất Tố. - Tái bản theo bản in 
năm 1937. - H. : Khoa học xã hội, 2016. - 222tr. ; 21cm. - (Góc nhìn sử Việt)  

17/. NHƢ HIÊN NGUYỄN NGỌC HIỀN.  Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh (1650 - 1700) với công 
cuộc khai sáng miền Nam nƣớc Việt cuối thế kỷ XVII / Nhƣ Hiên Nguyễn Ngọc Hiền. - Bản in lần thứ 6. 
- Tp.Hồ Chí Minh : Nxb.Tổng hợp Tp.Hồ Chí Minh, 2016. - 402tr. : Hình minh họa ; 21cm  

18/. PHAN DU.  Mộng kinh sƣ / Phan Du; Giản Chi dịch và viết. - H. : Nxb.Hà nội, 2016. - 223tr. ; 
21cm 

19/. PUTMAN, JAMES.  Xác ƣớp /  James Putman ; Hình ảnh: Peter Hayman ; Dịch: Lê Mạnh Chiến, 
Nguyễn Thuỳ Linh. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim đồng, 2016. - 72tr. : tranh vẽ màu ; 27cm. - (Tủ sách 
kiến thức thế hệ mới)  

20/. THÁI KIM ĐỈNH.  Hà Tĩnh đất văn vật Hồng Nam / Thái Kim Đỉnh. - H. : Nxb.Trẻ, 2013. - 460tr. ; 
20cm  

        Tóm tắt: Kể lại diễn biến trận đấu tăng bi tráng 1 chọi 10 của xe tăng 377 thuộc lữ đoàn xe 
tăng 273 trong trận đánh Đăk Tô - Tân Cảnh  

        Tóm tắt: Giới thiệu về thân thế và sự nghiệp Trƣơng Vĩnh Ký. Trình bày hệ thống những sáng 
tác của ông; một số sách, báo, bài viết chọn lọc và một số thƣ từ trao đổi của Trƣơng Vĩnh Ký với nhà 
cầm quyền Pháp, với vua Đồng Khánh và với các nhân sĩ trí thức đƣơng đại...  

        Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp của nhân vật lịch sử Gia Định Tổng trấn Tả quân 
Lê Văn Duyệt  

        Tóm tắt: Giới thiệu về thân thế, sự nghiệp của Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh - một kiệt 
tƣớng đời chúa Minh Nguyễn Phúc Chu (hiệu là Hiến tông Hiệu Minh Hoàng đế 1691-1725) : Nguồn 
gốc, dòng họ, quê hƣơng, con ngƣời từ thuở thiếu thời, nơi toạ lạc lăng mộ, công cuộc mở mang vùng 
đất mới và sự ngƣỡng mộ tri ân của nhân dân miền Nam đối với Ngài; Phần phụ lục nói về Chiêu Vũ 
Hầu Nguyễn Hữu Dật và Hào Lƣơng Hầu Nguyễn Hữu Hào  

        Tóm tắt: Tái hiện những bƣớc hƣng vong thăng trầm của dòng họ Nguyễn ở Đàng Trong qua 
các đời chúa, mỗi chúa có những đặc điểm và công trạng riêng; quá trình hình thành và phát triển của 
ngôi chùa Thiên Mụ đã gắn liền với chín chúa mƣời ba vua nhà Nguyễn...  

        Tóm tắt: Khám phá những bí ẩn về xác ƣớp. Từ xác ƣớp ở Ai Cập cổ đại đến những thi thể đƣợc 
bảo tồn trong các đầm lầy, cát nóng và băng tuyết  

        Tóm tắt: Giới thiệu lịch sử phát triển và con ngƣời vùng đất Hà Tĩnh. Những nét văn hóa đặc 
trƣng của Hà Tĩnh...  

Ký hiệu môn loại: 959.7043092 

Ký hiệu môn loại: 959.7029092 

Ký hiệu môn loại: 959.7029092 

Ký hiệu môn loại: 959.7027092 

Ký hiệu môn loại: 929.70959749 

Ký hiệu môn loại: 930.1 

Kho Đọc: VN.037498-37499 
Kho Mƣợn: PM.044762-44764   

Kho Đọc: VV.003665 
Kho Mƣợn: PM.044609 
Kho Tra Cứu: TC.003062   

Kho Đọc: VN.037401-37402 
Kho Mƣợn: PM.044533-44534 
Kho Tra Cứu: TC.003051   

Kho Đọc: VN.037399-37400 
Kho Mƣợn: PM.044531-44532 
Kho Tra Cứu: TC.003050   

Kho Đọc: VN.037407-37408 
Kho Mƣợn: PM.044540-44542   

Kho Thiếu Nhi: TN.013787-13789   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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21/. TRƢƠNG VÕ ANH GIANG.  Máu chảy về tim - Thanh Nga và những câu chuyện khác / Trƣơng 
Võ Anh Giang. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2016. - 418tr. ; 23cm  

22/. TRƢỜNG AN.  Ngoài bờ Đông là mặt trời : Truyện ngắn / Trƣờng An. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 
Trẻ, 2016. - 412tr. ; 20cm  

23/. ĐINH CÔNG VĨ.  Chuyện tình kẻ sĩ Việt Nam / Đinh Công Vĩ. - H. : Phụ nữ, 2016 

24/.  Đàng trong thời chúa Nguyễn / Nguyễn Duy Chính dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà Văn, 2016. - 224tr. ; 
24cm  

25/.  Đối mặt với B-52 : Hồi ức Hà Nội (18/12/1972 - 29/12/1972). - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2012. - 
176tr. : ảnh ; 28cm  

        Tóm tắt: Giới thiệu về nhiều nhân vật nổi tiếng nhƣ Dƣơng Văn Minh, Thanh Nga, Sơn Vƣơng 
Trƣơng Văn Thoại, cũng nhƣ những sự kiện từng gây sóng gió đƣơng thời nhƣng ngày nay ít ngƣời biết 
nhƣ vụ đấu lý Định Tƣờng, vụ báo Tiến Thủ, vụ án Trần Ngọc Châu, kế hoạch X001 nhằm bắt cóc Cao 
Văn Viên, bài thơ Một thế kỷ mấy vần thơ, truyện ngắn Chuông rung trên tháp cổ, chuồng cọp Côn 
Đảo...  

        Tóm tắt: Kể về những chuyện tình của những nhân vật lịch sử, văn hóa, nhà thơ từ thời cổ đại 
đến hiện đại của Việt Nam  

        Tóm tắt: Viết về bức tranh xã hội, kinh tế, văn hóa , chính trị của xứ đàng trong dƣới triều nhà 
Nguyễn  

        Tóm tắt: Ghi lại đầy đủ trung thực hồi ức, tƣ liệu qua những ngƣời con Hà Nội trực tiếp sống 
trong thời kì Mỹ leo thang đánh phá, ném bom miền Bắc  

Ký hiệu môn loại: 959.743 

Ký hiệu môn loại: 959.704092 

Ký hiệu môn loại: 959.7029 

Ký hiệu môn loại: 959.7092 

Ký hiệu môn loại: 959.7029 

Ký hiệu môn loại: 959.731 

Kho Đọc: VN.037484 
Kho Mƣợn: PM.044740 
Kho Tra Cứu: TC.003070   

Kho Đọc: VV.003676-3677 
Kho Mƣợn: PM.044908-44910   

Kho Đọc: VN.037555-37556 
Kho Mƣợn: PM.044852-44854   

Kho Đọc: VV.003666 
Kho Mƣợn: PM.044610 
Kho Tra Cứu: TC.003063   

Kho Đọc: VV.003660-3661 
Kho Mƣợn: PM.044604-44605 
Kho Tra Cứu: TC.003059   

Kho Đọc: VV.003680 
Kho Mƣợn: PM.044915 
Kho Tra Cứu: TC.003058   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 


